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Lời nói đầu 
 

Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, 

có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ 

nghĩa Mác – Lênin mà trước hết là học thuyết kinh tế chính trị Mác – Lênin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

Việc nghiên cứu  lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng có nguồn gốc 

về các học thuyết kinh tế trong đó có kinh tế chính trị Mác- Lênin, mở rộng và nâng cao 

kiến thức về kinh tế nhằm trang bị cơ sở lí luận, để hiểu, lý giải về các hiện tượng kinh tế 

và các đường lối chính sách kinh tế hiện nay, phục vụ cho nghiên cứu các khoa học kinh tế 

và hoạt động thực tiễn. Mặt khác, giúp chúng ta thấy rõ hơn tính khoa học và cách mạng 

của học thuyết kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

Với mục đích nghiên cứu sự ra đời, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các 

học thuyết kinh tế, ở đây chỉ nghiên cứu những tư tưởng kinh tế đã trở thành hệ thống lý 

luận kinh tế hoàn chỉnh. Do đó, chỉ bắt đầu nghiên cứu từ chủ nghĩa trọng thương (thế kỉ 

XVI) đến nay (những năm cuối của thế kỉ XX). 

Trong quá trình nghiên cứu có sự kết hợp lịch sử và lôgíc. Với mỗi trường phái kinh 

tế đều phân tích điều kiện ra đời, đặc điểm cơ bản của trường phái, các lý thuyết và đại biểu 

tiêu biểu cho mỗi trường phái và đánh giá về vai trò lịch sử của mỗi trường phái kinh tế 

trong hệ thống tư tưởng của nhân loại và trong thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. 

Tập bài giảng này được biên soạn theo chương trình môn Lịch sử các học thuyết kinh 

tế dùng cho sinh viên hệ đại học thuộc các ngành chuyên kinh tế và quản trị kinh doanh. 

Chúng tôi đã cố gắng đi sâu, mở rộng những lý luận chủ yếu của các đại biểu tiêu 

biểu của các trường phái kinh tế để người học có thể hiểu và nắm được những quan điểm, 

tư tưởng và học thuyết kinh tế cơ bản chi phối sự hình thành và phát triển của nền kinh tế 

thị trường qua các thời đại lịch sử. Đồng thời cũng góp phần làm sáng tỏ ý nghĩa thực tiễn 

của mỗi học thuyết kinh tế đối với quá trình đổi mới và xây dựng nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam hiện nay. Đó cũng chính là những nội dung kiến 

thức cơ bản của môn học. 

Mặc dù rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi có những thiếu sót và hạn chế. 

Rất mong được sự đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng của bài giảng.  

Xin chân thành cảm ơn. 

Bộ môn Mác – Lênin. 
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CHƯƠNG I 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC 

THUYẾT KINH TẾ 

Mục đích, yêu cầu: 

Nắm được đối tượng nghiên cứu của môn học, phân biệt với môn kinh tế chính trị Mác – 

Lênin và các môn học kinh tế khác. Nắm được các phương pháp chủ yếu vận dụng để nghiên 

cứu của môn học. 

Nhận thức được ý nghĩa và sự cần thiết phải nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế. 

Tóm tắt 

Trong chương này người học cần nắm vững các nội dung cơ bản sau: 

* Về đối tượng nghiên cứu của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế: 

Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học nghiên cứu quá trình hình thành, phát sinh, 

phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các học thuyết kinh tế của các giai cấp cơ bản nối 

tiếp nhau trong các hình thái kinh tế - xã hội. 

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống các quan điểm kinh tế của các trường phái khác nhau 

gắn với các giai đoạn lịch sử nhất định, các quan điểm kinh tế đã được hình thành trong một hệ 

thống nhất định. 

Những quan điểm kinh tế chưa trở thành hệ thống nhưng có ý nghĩa lịch sử thì thuộc môn 

lịch sử tư tưởng kinh tế. 

* Về phương pháp của môn khoa học này: 

Sử dụng nhiều phương pháp để nghiên cứu trong đó xuyên suốt là phương pháp biện 

chứng duy vật của triết học Mác – Lênin. Đặc biệt nhấn mạnh quan điểm lịch sử cụ thể trong 

nghiên cứu. 

* Về mục tiêu cần đạt được của môn học: 

Nắm được những nét cơ bản nhất của lịch sử những lý luận kinh tế, học thuyết kinh tế 

chính qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội. 

Nắm được bản chất, nội dung của những lý luận kinh tế, học thuyết kinh tế được học và 

phương pháp luận của các đại biểu, các trường phái đã đề xuất lý luận học thuyết. 

Hiểu bản chất của học thuyết không phải để biết mà để có thái độ đúng đối với các học 

thuyết. 

Ý nghĩa của việc nghiên cứu: 

Qua các chức năng của môn học mà thấy được ý nghĩa của việc nghiên cứu nhằm giúp cho 

người học hiểu sâu, rộng, có nguồn gốc về những vấn đề kinh tế nói chung và kinh tế chính trị 

Mác – Lênin nói riêng. Mặt khác còn giúp cho việc nghiên cứu các vấn đề kinh tế hiện đại. 

 

1.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT 

KINH TẾ 
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1.1.1.Một số khái niệm 

Cần nắm vững và phân biệt một số khái niệm sau: 

Tư tưởng kinh tế: Là những quan hệ kinh tế được phản ánh vào trong ý thức của con 

người, được con người quan niệm, nhận thức, là kết quả của quá trình nhận thức những quan hệ 

kinh tế của con người. 

Học thuyết kinh tế: Là hệ thống quan điểm kinh tế của các đại biểu tiêu biểu cho các tầng 

lớp, giai cấp trong một chế độ xã hội nhất định. Hệ thống quan điểm kinh tế là kết quả của việc 

phản ánh quan hệ sản xuất vào ý thức con người trong những giai đoạn lịch sử nhất định. 

Kinh tế chính trị: Là môn khoa học xã hội nghiên cứu những cơ sở kinh tế chung của đời 

sống xã hội tức là những quan hệ kinh tế trong giai đoạn phát triển nhất định của xã hội loài 

người. 

Kinh tế học: Là môn học nghiên cứu những vấn đề con người và xã hội lựa chọn như thế 

nào để sử dụng nhiều nguồn tài nguyên khan hiếm, bằng nhiều cách để sản xuất ra nhiều loại 

hàng hoá. 

Lịch sử tư tưởng kinh tế: Là môn khoa học nghiên cứu sự phát triển của tư tưởng kinh tế 

được thể hiện qua các chính sách, cương lĩnh, điều luật, các tác phẩm, các học thuyết kinh tế,... 

của các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội, trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, nhằm vạch rõ 

quy luật phát sinh, phát triển và thay thế lẫn nhau của các tư tưởng kinh tế. 

Lịch sử các học thuyết kinh tế: Là môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình phát 

sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của hệ thống quan điểm kinh tế của các 

giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau.  

Lịch sử các học thuyết kinh tế là bản tổng kết những thành tựu chung của loài người 

trong lĩnh vực khoa học kinh tế. 

Ta có thể khái quát lại trong sơ đồ sau: 

 

1.1.2.Đối tượng nghiên cứu của môn học 

Là hệ thống các quan điểm kinh tế của các trường phái khác nhau gắn với các giai đoạn 

lịch sử nhất định. 

Các quan 
hệ  kinh tế 

Được phản 
ánh 

Phạm trù 
kinh tế 

Tư tưởng 
kinh tế 

Hình thành Chính sách KT 
Cương lĩnh KT 

Học thuyết  kinh tế 
(có các học thuyết KTCT) 

Khoa học KT 
Chính sách KT 
Cương lĩnh KT 

Hệ thống 

Hình thành 
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Hệ thống các quan điểm kinh tế là tổng hợp những tư tưởng kinh tế giải thích thực chất 

của các hiện tượng kinh tế nhất định, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau và những tư tưởng kinh 

tế đó phát sinh như là kết quả của sự phản ánh các quan hệ sản xuất vào ý thức con người.  

Đối tượng nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế là các quan điểm kinh tế đã được 

hình thành trong một hệ thống nhất định, những quan điểm kinh tế chưa trở thành hệ thống 

nhưng có ý nghĩa lịch sử thì thuộc môn lịch sử tư tưởng kinh tế. 

Mặt khác cũng cần phân biệt với kinh tế chính trị và lịch sử kinh tế chính trị.. Ngoài việc 

nghiên cứu hệ thống quan điểm kinh tế của các nhà kinh tế chính trị, lịch sử học thuyết kinh tế 

còn nghiên cứu hệ thống các quan điểm kinh tế thuần túy không liên quan đến chính trị. Các học 

thuyết kinh tế chính trị đóng vai trò là cơ sở, là nội dung cơ bản của lịch sử các học thuyết kinh 

tế và là đỉnh cao trong tư tưởng kinh tế, học thuyết kinh tế, đặc biệt học thuyết kinh tế chính trị 

Mác-Lênin. 

Trong quá trình nghiên cứu phải chỉ ra những cống hiến, những giá trị khoa học cũng như 

phê phán có tính lịch sử những hạn chế của các đại biểu, các trường phái kinh tế học. 

Không dừng lại ở cách mô tả mà phải đi sâu vào bản chất của vấn đề, tìm hiểu quan hệ 

kinh tế, quan hệ giai cấp được giải quyết vì lợi ích giai cấp nào, tầng lớp nào. 

Cụ thể: 

 Làm rõ, lý giải được điều kiện nảy sinh lý luận tư tưởng 

 Nắm được nội dung, bản chất giai cấp của học thuyết. 

 Hiểu được phương pháp luận của trường phái đề xuất học thuyết 

 Hiểu được sự vận động và phát triển có tính quy luật của học thuyết 

Mọi học thuyết kinh tế đều xoay quanh giải quyết hai vấn đề: Thứ nhất, giá trị hàng hóa 

là gì? Nó được hình thành, phân phối, trao đổi và sử dụng như thế nào? Thứ hai, nhà nhà có vai 

trò như thế nào trong quá trình hình thành, phân phối, trao đổi và sử dụng giá trị? 

Hai vấn đề này xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu và nội dung của môn học, là cơ sở 

để phân biệt, so sánh các trường phái kinh tế và chi phối mọi vấn đề kinh tế khác trong hệ thống 

quan điểm kinh tế của các học thuyết kinh tế. 

Lịch sử phát triển của các học thuyết kinh tế tuân theo các quy luật của quá trình nhận 

thức. Đó là sự vận động phát triển từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Vì thế, 

không có học thuyết kinh tế nào là tuyệt đối cuối cùng. Tất cả các học thuyết kinh tế đã xuất hiện 

trong lịch sử chỉ là những nấc thang trong tiến trình nhận thức. Cho nên việc xem xét lại, bổ 

sung, phát triển các khái niệm, phạm trù kinh tế,… là đòi hỏi khách quan trong sự phát triển của 

khoa học kinh tế trên cơ sở sự phát triển của nền kinh tế xã hội. 

1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Phương pháp biện chứng duy vật 

Đây là phương pháp chung, xuyên suốt quá trình nghiên cứu.  

Là phương pháp nhận thức khoa học, nhằm nghiên cứu một cách sâu sắc, vạch rõ bản 

chất của các hiện tượng kinh tế - xã hội.  
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Phương pháp này đòi hỏi trong nghiên cứu phải đảm bảo khách quan, toàn diện và lịch sử 

cụ thể. Hệ thống các quan điểm kinh tế là kết quả của việc phản ánh quan hệ sản xuất vào trong ý 

thức con người ở những giai đoạn nhất định của lịch sử, các quan điểm kinh tế là yếu tố quan 

trọng của kiến trúc thượng tầng xã hội. Vì thế cần phải tìm kiếm nguồn gốc ra đời, sự phát triển 

và thay thế lẫn nhau của các quan điểm kinh tế, học thuyết kinh tế ở ngay trong cơ sở kinh tế -  

xã hội. 

1.2.2. Phương pháp lôgíc kết hợp với lịch sử 

Phương pháp này đòi hỏi khi nghiên cứu các quan điểm kinh tế phải gắn với lịch sử, phải 

phân chia thành các giai đoạn phát triển của chúng, không dùng tiêu chuẩn hiện tại để đánh giá ý 

nghĩa của các quan điểm kinh tế đó. 

1.2.3. Một số phương pháp cụ thể khác. 

Ví dụ phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh,… nhằm đánh giá đúng công lao, hạn chế, 

tính phê phán, tính kế thừa và phát triển của các trường phái kinh tế trong lịch sử. 

Nguyên tắc chung (cho các phương pháp nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế) là 

nghiên cứu có hệ thống các quan điểm kinh tế, đồng thời đánh giá đúng đắn công lao và hạn chế 

của các nhà lý luận kinh tế trong lịch sử. 

Mặt khác, phản ánh một cách khách quan tính phê phán vốn có của các học thuyết kinh 

tế, không phủ nhận tính độc lập tương đối của các học thuyết kinh tế và ảnh hưởng của chúng 

đối với sự phát triển kinh tế xã hội. 

1.3. CHỨC NĂNG VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU MÔN LỊCH SỬ 

CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ 

1.3.1. Chức năng 

Môn lịch sử các học thuyết kinh tế có 4 chức năng là: 

* Chức năng nhận thức:  

Lịch sử các học thuyết kinh tế nghiên cứu và giải thích các hiện tượng, các quá trình kinh 

tế nhằm phát hiện ra các phạm trù, quy luật kinh tế khách quan của các giai đoạn phát triển nhất 

định. Từ đó giúp cho việc nhận thức lịch sử phát triển của sản xuất nói riêng và lịch sử xã hội 

loài người nói chung. 

* Chức năng tư tưởng: 

Thể hiện tính giai cấp của các học thuyết kinh tế. Trước những hiện tượng và quá trình 

kinh tế, nhận thức của mỗi người rất khác nhau do địa vị và lập trường giai cấp của họ quyết 

định. Mỗi học thuyết kinh tế đều đứng trên một lập trường nhất định, bảo vệ lợi ích của giai cấp 

nhất định, phê phán hoặc biện hộ cho một chế độ xã hội nhất định. Lịch sử các học thuyết kinh tế 

là môn học có tính giai cấp rất sâu sắc. Lý thuyết kinh tế đã trở thành vũ khí tư tưởng quan trọng 

của đấu tranh giai cấp trong xã hội có giai cấp. 

* Chức năng thực tiễn: 

Nhận thức nhằm phục vụ cho hoạt động thực tiễn của con người. Lịch sử các học thuyết 

kinh tế còn chỉ ra các điều kiện, cơ chế hình thức và phương pháp vận dụng những tư tưởng kinh 
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tế, quan điểm kinh tế, lý thuyết kinh tế vào thực tiễn để đạt hiệu quả cao nhất. Lịch sử các học 

thuyết không chỉ dừng lại ở sự tiếp cận một cách giản đơn các quan hệ kinh tế, bảo vệ lợi ích giai 

cấp mà còn giúp các thế hệ sau nhận thức và cải tạo hiện thực kinh tế xã hội dựa trên những bài 

học của lịch sử. 

* Chức năng phương pháp luận: 

Cung cấp cơ sở lý luận khoa học cho các môn khoa học kinh tế khác như kinh tế chính 

trị, kinh tế học, quản lý kinh tế, các môn khoa học kinh tế ngành đặc biệt là các môn khoa học 

liên quan đến kinh tế thị trường như: kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, thương mại quốc tế, 

marketing,... Cung cấp tri thức làm cơ sở cho đường  lối chính sách kinh tế của các nước. 

1.3.2. Ý nghĩa 

Qua các chức năng của môn học mà thấy được ý nghĩa của việc nghiên cứu nhằm giúp 

cho người học hiểu sâu, rộng, có nguồn gốc về những vấn đề kinh tế nói chung và kinh tế chính 

trị Mác – Lênin nói riêng. Bởi vì lý luận kinh tế là sự phản ánh hiện thực khách quan, song hiện 

thực khách quan thường xuyên biến động, vì vậy nghiên cứu nguồn gốc, phạm trù, quy luật của 

kinh tế chính trị không thể bỏ qua tiến trình lịch sử của nó. 

Mặt khác còn giúp cho việc nghiên cứu các vấn đề kinh tế hiện đại, mở rộng kiến thức về 

kinh tế thị trường, đồng thời nâng cao hiểu biết về các khoa học kinh tế khác. Từ đó trang bị 

những kiến thức cần thiết cho các nhà quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, các nhà kinh tế học 

và cho mỗi cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Mô hình kinh tế của Việt Nam hiện nay có sự vận dụng tổng hợp các lý thuyết kinh tế 

trong đó học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng. Do đó, nghiên cứu lịch sử 

các học thuyết kinh tế trang bị cho chúng ta cơ sở để hiểu và nắm vững các quan điểm, chủ 

trương đường lối chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần củng cố niềm tin 

trên cơ sở khoa học vào con đường phát triển của đất nước. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Phân biệt tư tưởng kinh tế và học thuyết kinh tế, lịch sử tư tưởng kinh tế và lịch sử học 

thuyết kinh tế? 

2. Đối tượng nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế là gì? 

3. Chức năng của môn lịch sử các học thuyết kinh tế và ý nghĩa của việc nghiên cứu môn 

học này? 

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO 

1. Tài liệu học tập:  

   Tập bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 

năm 2009 

2. Tài liệu tham khảo: 
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 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân biên soạn – NXB 

thống kê, năm 2003 

 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện chính trị quốc gia HCM – NXB chính 

trị quốc gia, năm 2002 

 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện báo chí và tuyên truyền – NXB chính 

trị quốc gia, năm 2000 

 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Phân viện Hà Nội – NXB chính trị quốc gia, 

năm 2000 

 GS, TS Mai Ngọc Cường – Lịch sử các học thuyết kinh tế: cấu trúc hệ thống, bổ sung, 

phân tích và nhận định mới – NXB lý luận chính trị, năm 2006 

 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin – Bộ giáo dục và đào tạo, năm 2007 

3. Tài liệu đọc thêm: 

 Giáo trình Kinh tế học vĩ mô – Bộ giáo dục đào tạo, 2007 

 Giáo trình Kinh tế học vi mô – Bộ giáo dục đào tạo, 2007 

 J.M.Keynes: Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ - NXB Giáo dục, Hà Nội, 

1994 

 Kinh tế học tóm lược – Giáo trình kinh tế học của Paul Samuelson và Wiliam Norhaus, 

NXB khoa học xã hội và viện kinh tế học, Hà nội, 1992 

 A.Smith: Bàn về nguyên nhân và bản chất sự giàu có của các dân tộc 

 D. Ricardo: Những nguyên lý của kinh tế chính trị và vấn đề thuế khóa. 

 K.Marx: Tư bản QI, II, III, IV. 

 Steven Pressman – 50 nhà kinh tế tiêu biểu, NXB lao động, năm 1999 

 Hướng dẫn nghiên cứu và ôn tập môn lịch sử các học thuyết kinh tế - Nguyễn Văn Trình 

- Đại học Cần Thơ 

 Lịch sử tư tưởng kinh tế, Phan Quế Anh, NXB KHKT, HN, 1992… 
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CHƯƠNG II 

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG 

Mục đích, yêu cầu: 

- Nắm được: hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa trọng thương, những đặc trưng và quan điểm 

kinh tế cơ bản của chủ nghĩa trọng thương, các trường phái của học thuyết trọng thương, nhưng đại 

biểu tiêu biểu của trường phái 

- Qua nội dung những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trường phái để rút ra ý nghĩa nghiên cứu, 

vị trí lịch sử của chủ nghĩa trọng thương 

Tóm tắt 

+ Về hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của chủ nghĩa trọng thương: 

Chủ nghĩa trọng thương là tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản(tầng lớp tư sản 

thương nhân), ra đời trước hết ở Anh vào khoảng những năm 1450, phát triển tới giữa thế kỷ thứ 

XVII và sau đó bị suy đồi.  

Nó ra đời trong bối cảnh phương thức sản xuất phong kiến tan rã, phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa ra đời (giai cấp phong kiến vẫn nắm địa vị thống trị, giai cấp tư sản đang lên là giai 

cấp tiên tiến, có cơ sở kinh tế tương đối mạnh nhưng chưa nắm quyền thống trị). 

+ Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa trọng thương: 

Chủ nghĩa trọng thương trực tiếp phản ánh lợi ích của giai cấp tư sản thương nghiệp trong 

thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của chủ nghĩa tư bản: 

- Đánh giá cao vai trò của tiền tệ, coi tiền tệ (vàng bạc) là tiêu chuẩn cơ bản của của cải.  

- Để có tích luỹ tiền tệ phải thông qua hoạt động thương mại, mà trước hết là ngoại thương  

- Họ cho rằng, lợi nhuận là do lĩnh vực lưu thông buôn bán, trao đổi sinh ra.  

- Đề cao vai trò của nhà nước 

 

2.1. HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG 

2.1.1 Hoàn cảnh ra đời 

Chủ nghĩa trọng thương là tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, ra đời trước hết ở 

Anh vào khoảng những năm 1450, phát triển tới giữa thế kỷ thứ XVII và sau đó bị suy đồi. Nó ra 

đời trong bối cảnh phương thức sản xuất phong kiến tan rã, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 

mới ra đời: 

+ Về mặt lịch sử: 

Đây là thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của chủ nghĩa tư bản ngày càng tăng, tức là thời kỳ tước 

đoạt bằng bạo lực nền sản xuất nhỏ và tích luỹ tiền tệ ngoài phạm vi các nước Châu Âu, bằng cách 

cướp bóc và trao đổi không ngang giá với các nước thuộc địa thông qua con đường ngoại thương. 

Việc tích lũy tiền có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho sự ra đời chủ nghĩa tư bản. 

+ Về kinh tế xã hội:  
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Sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất hàng hóa, bắt đầu hình thành nền kinh tế thị trường. 

Thương nghiệp có ưu thế hơn cả, tầng lớp thương nhân tăng cường thế lực. Xã hội lúc đó: “Khắp 

nơi xuất hiện chân dung nhà thương gia táo bạo, lạc quan, mạo hiểm, độc ác. Hắn ra vào các cung 

điện, lung lạc cả chính quyền. Vai trò của tư bản thương nghiệp đòi hỏi sự ra đời của lý thuyết kinh 

tế phản ánh lợi ích của tư bản thương nghiệp thay cho những quan điểm phong kiến và tôn giáo. 

+ Về mặt chính trị:  

Giai cấp tư sản lúc này mới ra đời, chưa nắm được chính quyền, chính quyền vẫn nằm trong 

tay giai cấp quý tộc, do đó chủ nghĩa trọng thương ra đời nhằm chống lại chủ nghĩa phong kiến 

+ Về phương diện khoa học - kỹ thuật: 

Điều đáng chú ý nhất trong thời kỳ này là những phát kiến lớn về mặt địa lý như: Crixtốp 

Côlông tìm ra Châu Mỹ, Vancôđơ Gama tìm ra đường sang Ấn Độ Dương…Do đó trong thời kỳ 

này thương nghiệp có vai trò rất to lớn. Nó đòi hỏi phải có lý thuyết kinh tế chính trị chỉ đạo, hướng 

dẫn hoạt động thương nghiệp 

+ Về mặt tư tưởng, triết học: 

Thời kỳ xuất hiện chủ nghĩa trọng thương là thời kỳ phục hưng, trong xã hội đề cao tư tưởng 

tư sản, chống lại tư tưởng đen tối của thời kỳ trung cổ, chủ nghĩa duy vật chống lại những thuyết 

giáo duy tâm của nhà thờ… 

Tóm lại, chủ nghĩa trọng thương xuất hiện trước hết là do kết quả của tích lũy nguyên thủy 

của tư bản đã dẫn đến phân hóa giai cấp nhanh chóng làm mất đi những đặc quyền, đặc lợi của quí 

tộc phong kiến. Thay vào đó là sự sùng bái, lý tưởng hóa sức mạnh của đồng tiền, trước hết là vàng 

bạc 

2.1.2: Đặc điểm của chủ nghĩa trọng thương 

Chủ nghĩa trọng thương là lý luận kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản (tầng lớp tư sản 

thương nhân trong điều kiện chế độ phong kiến tan rã nhưng giai cấp phong kiến vẫn nắm địa vị 

thống trị, giai cấp tư sản đang lên là giai cấp tiên tiến, có cơ sở kinh tế tương đối mạnh nhưng chưa 

nắm quyền thống trị. 

Một là, chủ nghĩa trọng thương rất ít tính lý luận nhưng lại rất thực tiễn. Những tư tưởng 

kinh tế chủ yếu của họ còn đơn giản, chủ yếu là mô tả bề ngoài của các hiện tượng và quá trình kinh 

tế, chưa đi sâu vào phân tích được bản chất của các hiện tượng kinh tế.  

Do điều kiện lịch sử lúc đó đòi hỏi phải tích lũy nhiều tiền (giai cấp tư sản lúc này có nhiệm 

vụ trung tâm là tạo nguồn vốn ban đầu cho sự ra đời nền sản xuất tư bản chủ nghĩa). Muốn vậy phải 

dựa vào nhà nước để thực hiện các biện pháp phi kinh tế chứ không phải dựa vào các quy luật kinh 

tế. Chủ nghĩa trọng thương chưa hiểu biết các quy luật kinh tế, do đó họ rất coi trọng vai trò của nhà 

nước đối với kinh tế. Chủ nghĩa trọng thương chỉ mới dừng lại nghiên cứu lĩnh vực lưu thông mà 

chưa nghiên cứu lĩnh vực sản xuất. 

Tính thực tiễn thể hiện ở chỗ biết kêu gọi thương nhân dùng ngoại thương buôn bán và cướp 

bóc thuộc địa để làm giàu. Đã khái quát kinh nghiệm thực tiễn thành quy tắc, cương lĩnh, chính 

sách. Điều này là hiện thực và tiến bộ trong hoàn cảnh lịch sử lúc đó. 

PTIT



Chương II:  Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương 

Bộ môn Mác – Lênin - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông 11

A.Smith đã nhận xét: “quan điểm lý luận của chủ nghĩa trọng thương là ngây thơ”. 

Hai là, chủ nghĩa trọng thương mặc dù có những đặc trưng cơ bản giống nhau, nhưng ở các 

nước khác nhau thì có những sắc thái dân tộc khác nhau phản ánh đặc điểm của sự phát triển kinh tế 

của nước đó. Ví dụ: ở Pháp chủ nghĩa trọng thương kỹ nghệ Pháp (chủ nghĩa trọng thương công 

nghiệp), ở Tây Ban Nha là chủ nghĩa trọng thương trọng kim (chủ nghĩa trọng thương vàng) chỉ 

dừng ở thuyết tiền tệ, ở Anh là chủ nghĩa trọng thương trọng thương mại, được coi là sự phát triển 

điển hình nhất của chủ nghĩa trọng thương. Chủ nghĩa trọng thương phát triển ở hầu hết các nước 

Tây Âu nhưng mạnh nhất là ở ba nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha. 

Ba là, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương mang tính không triệt để (phản ánh qua 

trình bắt đầu chuyển biến từ chủ nghĩa phong kiến lên chủ nghĩa tư bản). Mặc dù là tư tưởng kinh tế 

đầu tiên của giai cấp tư sản, phản ánh lợi ích của bộ phận tư sản đầu tiên là tư bản thương nghiệp 

nhưng không chỉ giai cấp tư sản mà cả giai cấp quý tộc cũng có thể lợi dụng để phục vụ lợi ích của 

mình. Điều này thể hiện rất rõ trong thời kỳ tan rã của chủ nghĩa trọng thương (giữa thế kỷ 17 đến 

thế kỷ 18). 

2.2. NHỮNG TƯ TƯỞNG KINH TẾ CHỦ YẾU, CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN, 

TRƯỜNG   PHÁI CHÍNH CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG 

2.2.1. Những tư tưởng kinh tế chủ yếu 

Thứ nhất, họ đánh giá cao vai trò của tiền tệ (vàng, bạc)  

Chủ nghĩa trọng thương coi tiền tệ (vàng bạc) là tiêu chuẩn cơ bản của của cải. Theo họ “một 

xã hội giàu có là có được nhiều tiền” “ sự giàu có tích luỹ được dưới hình thái tiền tệ là sự giàu có 

muôn đời vĩnh viễn ”. Họ đã đồng nhất tiền với của cải và sự giàu có của một quốc gia, quốc gia 

càng nhiều tiền thì càng giàu. Tiền mới là tài sản thực sự của một quốc gia, hàng hóa chỉ là phương 

tiện làm tăng khối lượng tiền tệ. Làm kinh tế tức là phải tích lũy tiền. 

Từ đó những người theo chủ nghĩa trọng thương phê phán những hoạt động không dẫn đến 

tích lũy giá trị tiền tệ. Họ coi tiêu dùng xa xỉ phẩm là tiêu cực, coi nông nghiệp chỉ là nghề trung 

gian giữa cái tích cực và cái tiêu cực vì không làm tăng thêm khối lượng tiền tệ cho quốc gia cũng 

không làm tổn hại tới khối lượng tiền tệ của quốc gia. Tiền đã được dùng để đánh giá tính hữu ích 

của mọi hình thức hoạt động nghề nghiệp. 

Một nhà tư ưởng của thời kỳ trọng thương là Hume viết: “Khi bất kỳ số lượng tiền tệ nào 

được nhập vào một nước, thì trước tiên không nên phân tán cho nhiều người, mà phải được tập trung 

vào kho bạc của một vài người, những người biết sử dụng nó một cách có lợi nhất”. 

Thứ hai, để có tích luỹ tiền tệ phải thông qua hoạt động thương mại, mà trước hết là ngoại 

thương, họ cho rằng: “Nội thương là hệ thống ống dẫn, ngoại thương là máy bơm”, muốn tăng của 

cải phải có ngoại thương dẫn của cải qua nội thương”. Từ đó đề ra nhiệm vụ cho ngoại thương là 

phải xuất siêu mới đạt được mục đích của nền kinh tế, mới làm tăng khối lượng tiền tệ cho quốc gia. 

Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa trọng thương là lĩnh vực lưu thông, mua bán trao đổi. Theo 

Mông-crê-chiên (Montchrestien): “Kinh tế chính trị là khoa học về của cải thương nghiệp mà nhiệm 

vụ của nó là bán nhiều, mua ít”. 
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Thứ ba, họ cho rằng, lợi nhuận là do lĩnh vực lưu thông buôn bán, trao đổi sinh ra, nhờ việc 

mua rẻ, bán đắt. Do đó chỉ có thể làm giàu thông qua con đường ngoại thương, bằng cách hy sinh lợi 

ích của dân tộc khác (mua rẻ, bán đắt, mua ít, bán nhiều ) 

Thứ tư, tích luỹ tiền tệ chỉ thực hiện được nhờ sự giúp đỡ của nhà nước. Họ đòi hỏi nhà nước 

phải tham gia tích cực vào đời sống kinh tế để thu hút tiền tệ về nước mình càng nhiều càng tốt, tiền 

ra khỏi nước mình càng ít càng phát triển. Chủ nghĩa trọng thương rất đề cao vai trò của nhà nước, 

sử dụng quyền lực nhà nước để phát triển kinh tế. Bởi vì đa số những biện pháp họ đề xướng đều 

phải dựa vào sự ủng hộ, giúp đỡ của nhà nước mới thực hiện được. Ví dụ như tích lũy tiền tệ, điều 

tiết lưu thông tiền tệ, khuyến khích bảo trợ công trường thủ công, xây dựng hàng hải, thủy quân để 

xâm chiếm cướp bóc thuộc địa, …Trong điều kiện mới ra đời còn non yếu, chủ nghĩa tư bản chỉ có 

thể tồn tại và phát triển được khi có sự ủng hộ giúp đỡ của nhà nước. 

2.2.2. Các giai đoạn phát triển, những đại biểu tiêu biểu của trường phái 

a. Thời kỳ đầu – chủ nghĩa trọng thương sơ kỳ (Monetary System) : (còn gọi là giai đoạn 

học thuyết tiền tệ) 

Từ giữa thế kỷ thứ XV kéo dài đến giữa thế kỷ thứ XVI, đây là thời kỳ nền kinh tế (trước hết 

là ở nước Anh) chưa phát triển. Đại biểu xuất sắc của thời kỳ này là: 
- Starford ( người Anh ) 

- Xcanphuri ( người Italia ) 

Tư tưởng trung tâm của thời kỳ này là: bảng hệ thống (cân đối) tiền tệ. Theo họ “cân đối tiền 

tệ” chính là ngăn chặn không cho tiền tệ ra nước ngoài, khuyến khích mang tiền từ nước ngoài về 

nên còn gọi là chủ nghĩa trọng tiền. Để thực hiện nội dung của bảng “cân đối tiền tệ” họ đòi nhà 

nước phải tích cực điều tiết lưu thông tiền tệ. Họ chủ trương thực hiện chính sách hạn chế tối đa 

nhập khẩu hàng ở nước ngoài, lập hàng rào thuế quan cao để bảo vệ hàng hoá trong nước, giảm lợi 

tức cho vay để kích thích sản xuất và nhập khẩu, bắt thương nhân nước ngoài đến buôn bán phải sử 

dụng số tiền mà họ có mua hết hàng hoá mang về nước họ.  

Để thu hút tiền tệ từ nước ngoài, nhiều nước đã phải nhờ tới biện pháp phá giá đồng tiền của 

nước mình, họ lầm tưởng rằng sự phá giá đồng tiền của nước mình sẽ làm cho các thương nhân 

ngoại quốc mua hàng của họ nhiều hơn và sẽ có lợi cho nước họ. Những người trọng thương ở giai 

đoạn này cũng tỏ ra mơ hồ khi nói về mối quan hệ giữa thương nghiệp và lưu thông tiền tệ. 

Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa trọng tiền là tìm mọi cách để làm khối lượng tiền của nước 

mình tăng lên hoặc giữ cho khối lượng tiền tệ đó không bị hao đi. Đúng như Engels nói: “Các dân 

tộc chống đối nhau như những kẻ bủn xỉn, hai tay khư khư ôm giữ túi tiền quí báu, nhìn sang người 

láng giềng với cặp mắt ghen tị đa nghi”. Lúc này ở các nước châu Âu quan niệm “Hạnh phúc do 

vàng” rất phổ biến và người ta đã áp dụng chính sách kho vàng. Do đó trong vòng 100 năm số vàng 

ở châu Âu tăng lên 8 lần. 

Giai đoạn đầu chính là giai đoạn tích luỹ tiền tệ của chủ nghĩa tư bản, với khuynh hướng 

chung là biện pháp hành chính, tức là có sự can thiệp của nhà nước đối với vấn đề kinh tế. 

PTIT



Chương II:  Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương 

Bộ môn Mác – Lênin - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông 13

Với chính sách của những người trọng thương giai đoạn này đã dẫn đến sự kìm hãm sự phát 

triển của thương nghiệp thế giới. Và khi trình độ phát triển cao hơn, thì những người trọng thương 

cũng thay đổi cương lĩnh của mình – chủ nghĩa trọng thương chuyển sang giai đoạn sau. 

b. Thời kỳ sau – chủ nghĩa trọng thương chính thống (Mercantilism): (còn gọi là giai đoạn 

học thuyết về bảng cân đối thương mại) 

Từ cuối thế kỷ thứ XVI kéo dài đến giữa thế kỷ thứ XVIII, đại biểu xuất sắc của thời kỳ này 

là: 

- Thomas Mun (1571 – 1641), thương nhân người Anh, giám đốc công ty Đông Ấn 

- Antonso Serra (thế kỷ XVII), nhà kinh tế học người Italia 

- Antoine Montchretien (1575 – 1621), nhà kinh tế học Pháp 

Trong đó Thomas Mun là nổi tiếng nhất với tác phẩm “Sự giàu có của nước Anh trong ngoại 

thương” được coi như cuốn kinh thánh của chủ nghĩa trọng thương. 

Thời kỳ này chủ nghĩa trọng thương được coi là chủ nghĩa trọng thương thực sự: Họ không 

coi “cân đối tiền tệ” là chính mà coi “cân đối thương nghiệp” (thương mại) là chính, cấm xuất khẩu 

công cụ và nguyên liệu, thực hiện thương mại trung gian, thực hiện chế độ thuế quan bảo hộ kiểm 

soát xuất nhập khẩu, khuyến khích xuất khẩu và bảo vệ hàng hoá trong nước, và các xí nghiệp công 

nghiệp - công trường thủ công. Học thuyết tiền tệ không còn phù hợp do sản xuất hàng hóa phát 

triển, ngoài lưu thông tiền tệ còn phải chú ý đến lưu thông hàng hóa. Đây là một bước phát triển 

trong việc nhận thức các vấn đề kinh tế. Theo Thomas Mun: “Thương mại là hòn đá thử vàng đối 

với sự phồn vinh của mỗi dân tộc” 

Quan điểm của chủ nghĩa trọng thương ở giai đoạn này là mở rộng xuất khẩu, tán thành nhập 

khẩu hàng nước ngoài với quy mô lớn nhưng không nhập hàng tiêu dùng hay xa xỉ. Họ tán thành 

nhập nguyên liệu về chế biến lại để xuất khẩu với số lượng lớn hơn. Làm như vậy thì tự nhiên vàng 

và bạc sẽ chạy vào trong nước mà không cần những biện pháp hành chính đặc biệt nào cả. 

Những người trọng thương ở giai đoạn này đưa ra nguyên tắc bán nhiều, mua ít, coi trọng 

bảng cân đối thương mại xuất siêu. Theo Thomas Mun: “Chúng ta phải thường xuyên giữ vững 

nguyên tắc là hàng năm bán cho người nước ngoài số lượng hàng hóa lớn hơn số lượng chúng ta 

phải mua của họ” 

Quan điểm trọng thương cũng chủ trương tự do lưu thông tiền tệ, lên án việc tích trữ tiền, 

không cấm xuất khẩu tiền (vàng và bạc). Theo Thomas Mun: xuất khẩu tiền là thủ đoạn để tăng 

thêm của cải, phải đẩy mạnh lưu thông tiền tệ, đồng tiền có vận động mới sinh lời.  

Khuyến khích phát triển sản xuất, đặc biệt khuyến khích công nghiệp sản xuất hàng xuất 

khẩu. Nhà nước đưa ra các chính sách như giúp đỡ vốn cho người sản xuất, miễn, giảm thuế xuất 

khẩu, thu hút thợ giỏi từ nước ngoài, … 

Sự khác nhau giữa hai giai đoạn của chủ nghĩa trong thương 

Giữa hay giai đoạn của chủ nghĩa trọng thương hay giữa hai bảng cân đối: cân đối tiền tệ hay 

cân đối thương mại có nhiều điểm khác nhau mặc dù nó có cùng mục đích là tích lũy giá trị tiền tệ. 

Nếu chủ nghĩa trọng thương ở giai đoạn sơ kỳ (giai đoạn đầu) chủ trương cất giữ tiền thì trái lại chủ 
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nghĩa trọng thương chính cống (giai đoạn sau) đã coi tiền như tư bản tiền tệ, cần phải ném chúng 

vào lưu thông (hoạt động thương nghiệp) để thu lợi nhuận. Họ không cấm xuất khẩu tiền như ở giai 

đoạn đầu mà chỉ đưa ra nguyên tắc chung là bán nhiều mua ít. 

Sự khác nhau cơ bản giữa hai giai đoạn của chủ nghĩa trọng thương là lý luận về lưu thông 

tiền tệ. Những người trọng thương ở giai đoạn sau đã phân tích được mối liên hệ giữa tiền và hàng: 

nếu có hàng hóa thì sẽ có tiền và lưu thông tiền tệ chỉ là sự phản ánh của lưu thông hàng hóa. 

Để tích lũy giá trị tiền tệ việc xử lý giá cả ở hai giai đoạn cũng khác nhau: các tác giả trọng 

thương ở giai đoạn đầu đòi bán hàng ra thị trường thế giới với giá cao để thu nhiều tiền về; trái lại 

các đại biểu trọng thương ở giai đoạn sau chủ trương hạ giá hàng để bành trướng ra thị trường thế 

giới. 

Các đại biểu trọng thương ở giai đoạn đầu chỉ biết đến chức năng phương tiện cất trữ của 

tiền, trái lại các đại biểu trọng thương giai đoạn sau đã hiểu được tiền vừa có chức năng phương tiện 

lưu thông vừa có chức năng phương tiện cất trữ. Thậm chí họ đã coi tiền như là tư bản tiền tệ. Tuy 

nhiên các đại biểu trọng thương vẫn chưa giải thích được tại sao hàng hóa lại trở thành tiền và chưa 

giải thích được giá trị của tiền. 

Nhìn chung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương ở hai giai đoạn đều cho rằng 

nhiệm vụ kinh tế của mỗi nước là phải làm giàu và phải tích luỹ tiền tệ. Tuy nhiên các phương pháp 

tích luỹ tiền tệ là khác nhau. Vào cuối thế ký thứ XVII, khi nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản phát 

triển chủ nghĩa trọng thương đã đi vào con đường tan rã 

c. Quá trình tan rã của chủ nghĩa trọng thương: 

Sự tan rã của chủ nghĩa trọng thương là một tất yếu vì: 

+ Sự phát triển của lực lượng sản xuất, thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của chủ nghĩa tư bản đã 

chuyển sang thời kỳ phát triển sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi ích của giai cấp tư sản đã chuyển sang 

cả lĩnh vực sản xuất. Ảo tưởng làm giàu, bóc lột nước nghèo thuần tuý nhờ hoạt động thương mại 

không thể tồn tại. Tính chất phiến diện của chủ nghĩa trọng thương đã bộc lộ. 

+ Thực tế đòi hỏi phải phân tích, nghiên cứu sâu sắc sự vận động của nền sản xuất tư bản 

chủ nghĩa như: bản chất các phạm trù kinh tế (hàng hoá, giá trị, tiền tệ, tư bản, lợi nhuận,…), nội 

dung và vai trò của các quy luật kinh tế (quy luật giá trị, cạnh tranh, cung cầu, …). Chủ nghĩa trọng 

thương không giải quyết được các vấn đề kinh tế đặt ra. 

+ Các chính sách theo quan điểm trọng thương đã hạn chế tự do kinh tế, mâu thuẫn với  đông 

đảo tầng lớp tư bản công nghiệp trong giai cấp tư sản, trong nông nghiệp, nội thương. 

Với sự tan rã của chủ nghĩa trọng thương, các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển ra đời thay 

thế trong đó nổi bật là học thuyết của chủ nghĩa trọng nông Pháp và học thuyết kinh tế tư sản cổ điển 

Anh. 

2.2.3. Một số trường phái  chính 

a, Chủ nghĩa trọng thương nước Anh 
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Hình thức triệt để nhất của chủ nghĩa trọng thương ở Tây Âu thế kỉ thứ XVI, XVII là chủ 

nghĩa trọng thương ở nước Anh. Nước Anh là nước chủ nghĩa tư bản phát triển sớm nhất, cũng là 

nước trọng thương thể hiện rõ nét về hai giai đoạn phát triển của nó. 

Học thuyết trọng thương ở thế kỉ XIV – XVI phản ánh giáo điều kinh tế của thuyết tiền tệ, 

cấm thương nhân không được mang tiền đúc của nước Anh ra nước ngoài và cho rằng có thể giải 

quyết các vấn đề kinh tế bằng biện pháp hành chính. Tác giả tiêu biểu của giai đoạn này là William 

Stafford (1554 – 1612) với tác phẩm “Trình bày có phê phán một số điều phàn nàn của đồng bào 

chúng ta” (xuất bản năm 1581). Trong đó W.Stafford tán thành chế định thương mại, cấm nhập khẩu 

hàng xa xỉ, cấm xuất khẩu tiền, đình chỉ việc đúc tiền giả… 

Đến thế kỉ XVII, học thuyết về bảng cân đối thương mại phát triển. Tác giả tiêu biểu của giai 

đoạn này là Thomas Mun (1571 – 1641) với tác phẩm “Kho tàng của nước Anh” hay “Bảng cân đối 

ngoại thương là công cụ điều tiết kho tàng của chúng ta” (xuất bản năm 1641). Trong tác phẩm này 

Thomas Mun đã phê phán thuyết tiền tệ, ông coi ngoại thương là công cụ bình thường và tốt nhất 

làm cho nước Anh giàu có và tích lũy tiền. Theo Thomas Mun việc xuất khẩu tiền nhằm mục đích 

buôn bán là chính đáng, theo ông “vàng đẻ ra thương mại, còn thương mại làm cho tiền tăng lên”. 

Thomas Mun còn khuyến nghị mở rộng các cơ sở công nghiệp, nâng cao chất lượng hàng hóa,v.v… 

Nhờ cương lĩnh có ý nghĩa thực tiễn của bảng cân đối thương mại mà nền kinh tế của nước Anh đã 

phát triển. 

Dùng thương mại để cướp bóc thuộc địa và bóc lột các nước nông nghiệp ở châu Âu đã đáp 

ứng những đòi hỏi của giai cấp tư sản Anh trong thời kì tích lũy nguyên thủy của tư bản. 

b, Chủ nghĩa trọng thương ở Pháp 

So với nước Anh thì chủ nghĩa trọng thương ở Pháp không triệt để bằng, song so với các 

nước Tây Âu khác thì chủ nghĩa trọng thương ở Pháp khá đậm nét. Điều này thể hiện ở chỗ nước 

Pháp, công trường thủ công tư bản chủ nghĩa phát triển sớm, chế độ chuyên chế đã tạo ra những tiền 

đề chính trị để thực hiện cương lĩnh của chủ nghĩa trọng thương một cách có hệ thống. So với nước 

Anh, lý luận về chủ nghĩa trọng thương rất nghèo nàn, nhưng lại có thực tiễn phong phú của chính 

sách trọng thương. 

Các tác giả trọng thương ở Pháp có các ông Charles du Mouline (1500 – 1566), Jean Bodin 

(1530 – 1596), Montchrestien (1575 – 1621), Colbert (1619 – 1683)… Ở đây ta chỉ đi sâu nghiên 

cứu tư tưởng và cương lĩnh trọng thương của Montchrestien và Colbert. 

Chủ nghĩa trọng thương của Montchrestien (1575 -  1621) 

Monchrestien là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ “kinh tế chính trị” (1615), là người đưa ra 

chính sách kinh tế của giai cấp tư sản mới hình thành theo tinh thần chủ nghĩa trọng thương. 

Quan điểm trọng thương của Montchrestien phản ánh sự quá độ giữa học thuyết trọng tiền và 

học thuyết trọng thương, đồng thời thể hiện sự thông cảm với quần chúng, nhất là nông dân. Ông lên 

án sự xa hoa của giai cấp quý tộc, đề cao chủ nghĩa dân tộc. Do đó chủ nghĩa trọng thương của ông 

mang màu sắc tiểu tư sản. 

Quan điểm trọng thương của Montchrestien thể hiện ở chỗ ông coi tiền là tiêu chuẩn của sự 

giàu có của một nước, nhưng sự giàu có không chỉ là tiền mà còn do số dân đông đúc nữa.. Ông cho 
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rằng lợi nhuận thương nghiệp là chính đáng. Trong hoạt động thương nghiệp, Montchrestien đề cao 

vai trò của ngoại thương. Montchrestien cũng đề nghị thành lập công xưởng, mở trường dạy nghề, 

bảo vệ của cải tự nhiên, đặc biệt là ông đề cao vai trò của nhà vua đối với hoạt động kinh tế. 

Từ những điều nói trên ta thấy chủ nghĩa trọng thương của Montchrestien là không triệt để 

song ông vẫn là một đại biểu nổi bật của chủ nghĩa trọng thương ở nước Pháp. 

Chủ nghĩa trọng thương của J.B.Colbert (1619 – 1683) 

Colbert đã đưa ra một hệ thống chính sách kinh tế theo quan điểm trọng thương. Người ta 

gọi hệ thống chính sách đó là chủ nghĩa Colbert (Colbertalisme). 

Theo Colbert nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tăng thu nhập cho Nhà nước bằng cách xây 

dựng bảng cân đối thương mại có lợi thông qua việc khuyến khích và xây dưng nền công nghiệp của 

nước Pháp, phát triển xuất khẩu sản phẩm công nghiệp, thực hiện chính sách thuế qua bảo hộ. 

Để tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, Colbert đã chú ý phát triển thương nghiệp và vận tải, 

xây dựng các đội thương thuyền, thành lập các công ty độc quyền ngoại thương, tăng cường bóc lột 

các nước thuộc địa… 

Chính sách trọng thương của Colbert đã góp phần làm cho công nghiệp nước Pháp phát triển 

nhưng lại làm cho nông nghiệp sa sút, thị trường trong nước và sản xuất nguyên liệu giảm sút, nên 

kinh tế nước Pháp đi xuống rõ rệt. Trước hậu quả đó, Colbert bị cách chức Bộ trưởng Bộ Tài chính 

và chủ nghĩa trọng thương ở Pháp đi vào con đường tan rã. 

c, Chủ nghĩa trọng thương ở Tây Ban Nha 

Ở Tây Ban Nha, học thuyết tiền tệ được phổ biến từ thế kỉ XVI, điều đó thể hiện ở việc cấm 

nghiêm ngặt việc xuất khẩu vàng và bạc. 

Đại biểu cho tư tưởng đó là Mariana (1573 – 1624). Sau đó có nhiều tác giả theo quan điểm 

của bảng cân đối thương mại trong đó nổi tiếng là Bernado – Ulloa, ông đã phân biệt thương mại 

xuất siêu, nhập siêu và buôn bán lẫn cho nhau, ông nhấn mạnh những ưu việt của thương mại xuất 

siêu vì nó làm cho kim loại quý (vàng) dồn về trong nước. Ulloa cũng đề ra nhiệm vụ phát triển rộng 

rãi nên công nghiệp của Tây Ban Nha, thành lập những dự trữ nguyên liệu cần thiết. 

Tất cả những điều nói trên đã khái quát sự trưởng thành và sự tan rã của chủ nghĩa trọng 

thương ở Tây Ban Nha. 

d, Chủ nghĩa trọng thương ở một số nước khác 

Chủ nghĩa trọng thương không phải chỉ xuất hiện ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha, nó còn xuất 

hiện ở nhiều nước khác như Ý, Nga,v.v… 

Ở nước Ý, các nhà trọng thương đã có những đóng góp nhất định đối với vấn đề lưu thông 

tiền tệ, về thương mại… Những đại biểu như Skarufa, Davanxait đã đề nghị thủ tiêu hàng rào ngăn 

cách lưu thông tiền tệ giữa các nước, tạo ra một loại tiền tệ quốc tế. Một đại biểu khác như Antonio 

Serra đã phát triển tư tưởng về bảng cân đối thương mại, bác bỏ cấm đoán xuất khẩu tiền và điều tiết 

thị giá của đồng tiền, ông cũng đề nghị chú ý phát triển công nghiệp. 

Ở Đức, do sự thống trị của chế độ nông nô và hệ thống lao dịch của nó đã kim hãm sự phát 

triển kinh tế, mặt khác do ảnh hưởng của chế độ phường hội, quá trình tích lũy nguyên thủy của tư 
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bản ở Đức tiến hành chậm chạp,… Do đó chủ nghĩa trọng thương ở Đức phát triển phân tán, chưa có 

hệ thống rõ rệt,. Khi nói về chủ nghĩa trọng thương ở Đức, người ta đã nói đến chủ nghĩa ngân sách 

(dạy về cách quản lý tiền của nhà vua). Nhưng chủ nghĩa ngân sách chưa biểu hiện rõ nét quan điểm 

trọng thương. 

Ở Nga thời kì thế kỉ XVI – XVII còn lạc hậu nhiều so với các nước châu Âu khác. Nhưng 

nhờ những cải cách của Pi-e đệ nhất (1672 – 1725) nên kinh tế nước Nga đã có những chuyển biến 

tích cực và bắt đầu đi vào con đường tư bản chủ nghĩa. Các cơ sở công nghiệp, công trưởng thủ 

công về thương mại đã phát triển và bắt đầu có xuất khẩu sản phẩm công nghiệp. Chính sách kinh tế 

của Nga hoàng đã góp phần đáng kể vào việc bảo trợ ngoại thương, tiến tới một bảng cân đối 

thương mại có lợi và thu hút vàng vào trong nước. 

Lúc này ở Nga có tác phẩm “Về sự giàu và nghèo” của I.T.Paxoskop (1652 – 1726) đã đề 

cập tới nhiều vấn đề của chủ nghĩa trọng thương, trong đó có việc mở mang thương mại và công 

nghiệp. Mặc dù không biết đến thực tế kinh tế của các nước Tây Âu nhưng Paxoskop đã có những 

quan điểm kinh tế tiến bộ, ông được coi là nhà kinh tế học đầu tiên của nước Nga… 

Tóm lại: Chủ nghĩa trọng thương phát triển ở các quốc gia, gắn liền với sự phát triển kinh tế 

của những nước đó. Chính sách trọng thương có thể thúc đẩy nền kinh tế phát triển ở quốc gia này 

song cũng có thể lại dẫn đến kìm hãm kinh tế phát triển ở nước khác. Khi kinh tế phát triển đến một 

trình độ nhất định thì chủ nghĩa trọng thương đi vào con đường tan rã. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

2.3.1 Thành tựu: 

+ Những luận điểm của chủ nghĩa trọng thương so sánh với nguyên lý trong chính sách kinh 

tế thời kỳ Trung cổ đã có một bước tiến bộ rất lớn, nó thoát ly với truyền thống tự nhiên, từ bỏ việc 

tìm kiếm công bằng xã hội, những lời giáo huấn lý luận được trích dẫn trong Kinh thánh. 

+ Hệ thống quan điểm của chủ nghĩa trọng thương đã tạo ra nhưng tiền đề lý luận kinh tế cho 

kinh tế học sau này, cụ thể: 

- Đưa ra quan điểm, sự giàu có không chỉ là những giá trị sử dụng mà còn là giá trị, là tiền 

- Mục đích hoạt động của nền kinh tế hàng hoá là lợi nhuận 

- Các chính sách thuế quan bảo hộ có tác dụng rút ngắn sự quá độ từ chủ nghĩa phong kiến 

sang chủ nghĩa tư bản 

- Tư tưởng nhà nước can thiệp vào hoạt động kinh tế là một trong những tư tưởng tiến bộ 

2.3.2. Hạn chế: 

+ Những luận điểm của chủ nghĩa trọng thương có rất ít tính chất lý luận và thường được nêu 

ra dưới hình thức những lời khuyên thực tiễn về chính sách kinh tế. Lý luận mang nặng tính chất 

kinh nghiệm (chủ yếu thông qua hoạt động thương mại của Anh và Hà Lan) 

+ Những lý luận của chủ nghĩa trọng thương chưa thoát khỏi lĩnh vực lưu thông, nó mới chỉ 

nghiên cứu những hình thái của giá trị trao đổi. Đánh giá sai trong quan hệ trao đổi, vì cho rằng lợi 

nhuận thương nghiệp có được do kết quả trao đổi không ngang giá 
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+ Nặng về nghiên cứu hiện tượng bên ngoài, không đi sâu vào nghiên cứu bản chất bên trong 

của các hiện tượng kinh tế 

+ Một hạn chế rất lớn của chủ nghĩa trọng thương đó là đã quá coi trọng tiền tệ (vàng, bạc), 

đã đứng trên lĩnh vực thô sơ của lưu thông hàng hoá để xem xét nền sản xuất TBCN. 

+ Trong khi đề cao vai trò của nhà nước thì lại không thừa nhận các quy luật kinh tế 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP: 

1. Trình bày hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của chủ nghĩa trọng thương? 

2. Phân tích những tư tưởng kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa trọng thương? Vai trò của chủ 

nghĩa trọng thương với sự ra đời của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa? 

3. Trình bày những nội dung cơ bản trong các giai đoạn phát triển của học thuyết trọng 

thương? 

4. Phân tích những mặt tích cực, hạn chế của chủ nghĩa trọng thương? Ảnh hưởng của nó đối 

với sự phát triển của những học thuyết kinh tế sau này? 

 

VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 

Đặc điểm dân tộc của học thuyết kinh tế trọng thương 

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO: 

1. Tài liệu học tập:  

   Tập bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, năm 

2009 

2. Tài liệu tham khảo: 

+ Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân biên soạn – NXB 

thống kê, năm 2003 

+ Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện chính trị quốc gia HCM – NXB chính 

trị quốc gia, năm 2002 

+ Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện báo chí và tuyên truyền – NXB chính 

trị quốc gia, năm 2000 

+ Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Phân viện Hà Nội – NXB chính trị quốc gia, 

năm 2000 

+ GS, TS Mai Ngọc Cường – Lịch sử các học thuyết kinh tế: cấu trúc hệ thống, bổ sung, 

phân tích và nhận định mới – NXB lý luận chính trị 

3. Tài liệu đọc thêm 

+ Steven Pressman – 50 nhà kinh tế tiêu biểu, NXB lao động, năm 1999 
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  + Hướng dẫn nghiên cứu và ôn tập môn lịch sử các học thuyết kinh tế - Nguyễn Văn Trình - 

Đại học Cần Thơ 

  + Lịch sử tư tưởng kinh tế, Phan Quế Anh, NXB KHKT, HN, 1992… 

+ PTS Mai Ngọc Cường (chủ biên): Các học thuyết kinh tế - Lịch sử phát triển, tác giả, tác 

phẩm. NXB thống kê, 1995. 
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CHƯƠNG III 

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG PHÁP 

Mục đích, yêu cầu: 

- Nắm được: hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa trọng nông, những đặc trưng, đại biểu điển hình 

và quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa trọng nông,  

- Qua nội dung những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trường phái để rút ra ý nghĩa nghiên cứu, 

vị trí lịch sử của chủ nghĩa trọng nông Pháp. 

Tóm tắt: 

+ Về hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của chủ nghĩa trọng nông: 

Chủ nghĩa trọng nông Pháp ra đời năm 1756 và tồn tại 21 năm cho đến năm 1777, đó là thời 

kỳ phồn thịnh của chủ nghĩa trọng nông.  

Chủ nghĩa trọng nông ra đời trước cách mạng tư sản Pháp trong điều kiện suy tàn của nông 

nghiệp do các chính sách kinh tế ctheo quan điểm trọng thương 

Chủ nghĩa trọng nông là hệ thống quan điểm kinh tế mang tư tưởng giải phóng kinh tế nông 

dân khỏi những quan hệ phong kiến.  

Các tư tưởng trọng nông thực sự là một trường phái một chủ nghĩa có cấu trúc có tính hệ 

thống. Mác đã đánh giá về họ như sau: Công lao to lớn của họ là xem xét các hình thức của phương 

thức sản xuất như hình thức sinh học của xã hội, bắt nguồn từ chính bản chất của sản xuất và độc lập 

với ý chí và chính trị,…Đó là những quy luật vật chất ở một giai đoạn nhất định như một quy mô chi 

phối một cách giống hệt nhau tất cả các xã hội. 

+ Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa trọng thương: 

- CNTN phê phán rất gay gắt những quan điểm coi trọng tiền tệ, thương mại của chủ nghĩa 

trọng thương. 

- CNTN rất đề cao vai trò của sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp. Họ 

quan niệm, chỉ có sản xuất nông nghiệp mới sản xuất ra của cải hàng hoá…do đó chi phí cho sản 

xuất nông nghiệp là chi phí cho sản xuất, chi phí sinh lời, và chỉ có sản xuất nông nghiệp mới là 

ngành sản xuất duy nhất tạo ra sản phẩm ròng cho xã hội  

- Chủ nghĩa trọng nông cho rằng: Phát triển kinh tế là một trật tự tự nhiên, kinh tế học là 

khoa học phục vụ cho những người sản xuất và cho xã hội. 

+ Đánh giá chung: Chủ nghĩa trọng nông nghiên cứu phân tích nền sản xuất tư bản chủ 

nghĩa, mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng đã có nhiều đóng góp cho khoa học kinh tế 

 

3.1. HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG  NÔNG 

PHÁP: 

3.1.1 Hoàn cảnh ra đời: 

Vào giữa thế kỷ thứ XVIII hoàn cảnh kinh tế - xã hội Pháp đã có những biến đổi làm xuất 

hiện chủ nghĩa trọng nông Pháp: 
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+ Thứ nhất, chủ nghĩa tư bản sinh ra trong lòng chủ nghĩa phong kiến, tuy chưa làm được 

cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến, nhưng sức mạnh kinh tế của nó rất to lớn, đặc biệt là nó 

muốn cách tân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đòi hỏi phải có lý luận và cương lĩnh kinh tế mở 

đường cho lực lượng sản xuất phát triển. 

+ Thứ hai, sự thống trị của giai cấp phong kiến ngày càng tỏ ra lỗi thời mà mâu thuẫn sâu sắc 

với xu thế đang lên của chủ nghĩa tư bản đòi hỏi phải có lý luận giải quyết những mâu thuẫn đó.  

+ Thứ ba, nguồn gốc của cải duy nhất là tiền, nguồn gốc sự giàu có của một quốc gia, dân 

tộc duy nhất là dựa vào đi buôn,… (quan điểm của chủ nghĩa trọng thương) đã tỏ ra lỗi thời, bế tắc, 

cản trở tư bản sinh lời từ sản xuất,… đòi hỏi cần phải đánh giá lại những quan điểm đó. 

+ Thứ tư, ở Pháp lúc này có một tình hình đặc biệt, là lẽ ra đấu tranh chống chủ nghĩa trọng 

thương sẽ mở đường cho công trường thủ công phát triển thì lại khuyến khích chủ nghĩa trọng nông 

ra đời. Sự phát triển nông nghiệp Pháp theo hướng kinh tế chủ trại, kinh doanh nông nghiệp theo lối 

tư bản chứ không bó hẹp kiểu phát canh thu tô theo lối địa chủ như trước. Đúng như Mác đánh giá: 

xã hội Pháp lúc bấy giờ là chế độ phong kiến nhưng lại có tính chất tư bản, còn xã hội tư bản lại 

mang cái vỏ bề ngoài của phong kiến. 

3.1.2. Đặc điểm của chủ nghĩa trọng nông: 

Chủ nghĩa trọng nông là tư tưởng giải phóng kinh tế nông nghiệp, giải phóng nông dân khỏi 

quan hệ phong kiến, là một trong những cơ sở cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản Pháp (1789). 

 Những đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa trọng nông là: 

+ Chuyển đối tượng nghiên cứu sang lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đánh giá cao vai trò của 

nông nghiệp. Coi nó là lĩnh vực duy nhất tạo ra của cải cho xã hội, chỉ có lao động nông nghiệp mới 

là lao động có ích và là lao động sinh lời, muốn giàu có phải phát triển nông nghiệp. 

+ Thừa nhận nguyên tắc trao đổi ngang giá, chủ nghĩa trọng nông đã phê phán một cách có 

hiệu quả chủ nghĩa trọng thương về vấn đề này, theo đó lưu thông không tạo ra giá trị. 

+ Phê phán chủ nghĩa trọng thương đã đánh giá cao vai trò của tiền và khẳng định tiền chỉ là 

phương tiện di chuyển của cải. 

+ Chủ nghĩa trọng nông bênh vực nền nông nghiệp kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, đặt 

nền móng cho tư tưởng tự do kinh tế. 

+ Những đại biểu tiêu biểu của trường phái: Francois Quesnay (1694 - 1774), Turgot (1727 - 

1781), Boisguillebert (1646 - 1714). Trong các đại biểu có F.Quesnay với tác phẩm “Biểu kinh tế” 

(1758) đã đạt đến sự phát triển rực rỡ nhất, những quan điểm của ông thật sự đặc trưng cho trường 

phái trọng nông. C.Mác gọi ông là cha đẻ của kinh tế chính trị học. 

 

3.2. NHỮNG TƯ TƯỞNG KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG 

PHÁP 

3.2.1. Phê phán chủ nghĩa trọng thương 

Một là, theo quan điểm của Francois Quesnay lợi nhuận của thương nhân có được chỉ là nhờ 

sự tiết kiệm các khoản chi phí thương mại. Thực ra, đối với việc mua bán hàng hoá, cả bên mua và 
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bên bán không ai được và mất gì cả. Ông khẳng định tiền của thương nhân không phải là lợi nhuận 

của quốc gia. Còn Turgot khẳng định: bản thân thương mại không thể tồn tại được nếu như đất đai 

được chia đều và mỗi người chỉ có “số cần thiết để sinh sống”. 

Hai là, quan niệm về đồng tiền: 

Boisguillebert đã phê phán gay gắt tư tưởng trọng thương đã quá đề cao vai trò của đồng 

tiền, lên án gay gắt chính sách giá cả của bộ trưởng Colbert. Ông chứng minh của cải quốc dân 

chính là những vật hữu ích và trước hết là sản phẩm của nông nghiệp cần phải được khuyến khích. 

Nếu chủ nghĩa trọng thương quá đề cao tiền tệ, thì Boisguillebert cho rằng, khối lượng tiền 

nhiều hay ít không có nghĩa lý gì, chỉ cần có đủ tiền để giữ giá cả tương ứng với hàng hoá. Tiền có 

thể là “một tên đao phủ”, nó tuyên chiến với toàn thể nhân loại và nghệ thuận tài chính đã biến thành 

cái lồng của chiếc nồi sứt, biến một số lượng của cải tư liệu sinh hoạt “thành hơi” để lấy cái chất cặn 

bã đó 

Ba là, Chủ nghĩa trọng thương muốn đưa ra nhiều thứ thuế để bảo hộ thương mại, tăng 

cường sức mạnh quốc gia,… còn chủ nghĩa trọng nông chủ trương tự do lưu thông, vì lưu thông của 

cải hàng hoá sẽ kích thích sản xuất và sự giàu có của tất cả mọi người. Chủ nghĩa trọng nông chống 

lại tất cả những đặc quyền về thuế và đòi hỏi thứ thuế thống nhất đối với địa chủ, tăng lữ, quý tộc 

cũng như những nhà tư sản có của. 

Bốn là, chủ nghĩa trọng thương coi tích luỹ vàng là nguồn giàu có, do đó đã đẻ ra những đội 

tàu buôn chuyên đi cướp bóc. Ngược lại, chủ nghĩa trọng nông cho rằng, cần có một nền nông 

nghiệp giàu có tạo ra thặng dư cho người sở hữu và thợ thủ công, ưu tiên cho nông nghiệp sẽ dẫn tới 

sự giàu có cho tất cả mọi người. Tiền bạc không là gì cả, sản xuất thực tế mới là tất cả. 

Năm là, chủ nghĩa trọng thương coi trọng ngoại thương, nhưng họ hạn chế nhập khẩu, 

khuyến khích xuất khẩu, chủ trương xuất siêu để nhập vàng vào các kho chứa quốc gia, do đó dẫn 

tới một chủ nghĩa bảo hộ không hiệu quả. Ngược lại, chủ nghĩa trọng nông chủ trương tự do lưu 

thông, tự do thương mại tạo ra nguồn lực làm giàu, làm tăng trưởng kinh tế. 

Sáu là, nếu chủ nghĩa trọng thương biến nhà nước thành nhà kinh doanh và mở đường cho 

nhà kinh doanh tư nhân hoạt động thì chủ nghĩa trọng nông chủ trương “tự do hành động”, chống lại 

“nhà nước toàn năng”, tính tự do của tư nhân không bị luật pháp và nghiệp đoàn làm suy yếu. 

3. 2.2. Cương lĩnh kinh tế của chủ nghĩa trọng nông 

Về thực chất cương lĩnh là những quan điểm, những chiến lược và chính sách nhằm phát 

triển kinh tế, trước hết và chủ yếu là phát triển nông nghiệp: 

+ Quan điểm về nhà nước: Họ cho rằng nhà nước có vai trò tối cao đứng trên tất cả các thành 

viên xã hội, nhà nước có xu thế toàn năng, bênh vực quyền lợi cho quý tộc, địa chủ và nhà buôn. 

+ Quan điểm ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp: Họ quan niệm, chỉ có sản xuất nông nghiệp 

mới sản xuất ra của cải hàng hoá…do đó chi phí cho sản xuất nông nghiệp là chi phí cho sản xuất, 

chi phí sinh lời, do vậy chính phủ cần phải đầu tư tăng chi phí cho nông nghiệp. 

+ Chính sách cho chủ trang trại được tự do lựa chọn ngành sản xuất kinh doanh, lựa chọn súc 

vật chăn nuôi, có ưu tiên về cung cấp phân bón. Khuyến khích họ xuất khẩu nông sản đã tái chế, 
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không nên xuất khẩu nguyên liệu thô: tiêu thụ như thế nào thì phải sản xuất cái để xuất khẩu như thế 

ấy. 

+ Chính sách đầu tư cho đường sá, cầu cống: Lợi dụng đường thuỷ rẻ để chuyên chở hàng 

hoá. Cần chống lại chính sách giá cả nông sản thấp để tích luỹ trên lưng nông dân. Bởi vì như thế 

không khuyến khích được sản xuất, không có lợi cho sản xuất và đời sống nhân dân. Cách quản lý 

tốt nhất là duy trì sự tự do hoàn toàn của cạnh tranh. 

+ Quan điểm về tài chính, đặc biệt là vấn đề thuế khoá, phân phối thu nhập…Nên ưu đãi cho 

nông nghiệp, nông dân và chủ trại,…chứ không phải ưu đãi cho quý tộc, tăng lữ, nhà buôn. 

Như vậy, cương lĩnh kinh tế của phái trọng nông đã vạch rõ một số quan điểm, chính sách 

mở đường cho nông nghiệp phát triển theo định hướng mới. Cương lĩnh coi trọng và đề cao sản xuất 

nông nghiệp. Song cương lĩnh có những điểm hạn chế: đó là chưa coi trọng vai trò của công nghiệp, 

thương mại, của kinh tế thị trường, mà có xu thế thuần nông. 

3.2.3. Học thuyết về trật tự tự nhiên 

Nội dung của học thuyết bao gồm: 

Thứ nhất, lý luận giá trị xuất phát từ năng suất của nông nghiệp, chu kỳ kinh tế và ảnh hưởng 

của chu kỳ nông nghiệp. Có thể dùng ẩn dụ về tổ ong để định nghĩa sự thống trị của tự nhiên đối với 

kinh tế: “những con ong tự tuân theo một thoả thuận chung và vì lợi ích riêng của chúng là tổ chức 

tổ ong”. 

Thứ hai, quan niệm về tổ chức kinh tế báo trước một niềm tin vào cơ chế tự phát của thị 

trường: Họ tin vào sự hài hoà tất yếu được nảy sinh từ tự nhiên, như một trật tự tất yếu, chính quan 

điểm này làm cho chủ nghĩa trọng nông khác xa với chủ nghĩa trọng thương: nếu chủ nghĩa trọng 

thương cho rằng kinh tế học là khoa học buôn bán của nhà vua, thì chủ nghĩa trọng nông thì lại cho 

rằng: Phát triển kinh tế là một trật tự tự nhiên, kinh tế học không chỉ phục vụ cho kẻ hùng mạnh mà 

còn phục vụ cho những người sản xuất và cho các công dân. 

Ngoài ra chủ nghĩa trọng nông cho rằng, quyền con người cũng có tính chất tự nhiên. Quyền 

của con người phải được thừa nhận một cách hiển nhiên bằng ánh sáng của trí tuệ, không cần cưỡng 

chế của pháp luật,…Từ đó, họ phê phán chủ nghĩa phong kiến đã đưa ra pháp chế chuyên quyền độc 

đoán là làm thiệt hại cho quyền con người. 

Lý thuyết về trật tự tự nhiên còn đi đến khẳng định, cái quan trọng đối với quyền tự nhiên 

của con người là quyền lao động, còn quyền sở hữu của con người đối với mọi vật thì hoàn toàn 

giống như “quyền của con chim én đối với tất cả các con ruồi nhỏ đang bay trong không khí”. 

Tóm lại, sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực được hưởng sự trợ giúp của tự nhiên, có sự sắp 

xếp của tự nhiên, tuân theo các quy luật tự nhiên mà con người phải tôn trọng. Do đó cần tôn trọng 

sự tự do của nông dân trong sản xuất nông nghiệp, nhà nước không nên can thiệp làm sai lệch trật 

tự tự nhiên được coi là hoàn hảo. 

Tuy vậy, lý thuyết về trật tự tự nhiên còn hạn chế ở chỗ, mặc dù luôn tôn trọng con người, đề 

cao việc giải phóng con người, song chỉ phê phán đánh đổ phong kiến thì chưa đủ, chưa thoát khỏi 

giới hạn chật hẹp của pháp quyền tư sản. 
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3.2.4. Học thuyết trọng nông về sản phẩm ròng 

Học thuyết này là trung tâm của học thuyết kinh tế trọng nông, đây là bước tiến quan trọng 

trong lý luận kinh tế của nhân loại, nội dung chính của lý luận có thể tóm lược thành những nội dung 

cơ bản sau: 

+ Sản phẩm ròng (hay sản phẩm thuần tuý) là sản phẩm do đất đai mang lại sau khi trừ đi chi 

phí lao động và chi phí cần thiết để tiến hành canh tác: 

Sản phẩm ròng  =  Sản phẩm xã hội – Chi phí sản xuất 

(Chi phí sản xuất là chi phí về lao động như lương công nhân, lương của tư bản kinh doanh 

trong nông nghiệp và chi phí cần thiết để tiến hành canh tác như: chi phí về giống, sức kéo, … ) 

+ Sản phẩm ròng là quà tặng của tự nhiên cho con người, không phải do quan hệ xã hội, 

quan hệ giai cấp mang lại 

+ Chỉ ngành sản xuất nông nghiệp mới tạo ra sản phẩm ròng các ngành khác như công 

nghiệp, thương mại không thể sản xuất ra sản phẩm ròng 

+ Có hai nguyên tắc hình thành giá trị hàng hoá khác nhau giữa công nghiệp và nông nghiệp:  

- Trong công nghiệp giá trị hàng hoá bằng tổng chi phí sản xuất như: tiền lương, nguyên 

nhiêu vật liệu và sự quản lý của các nhà tư bản,… 

- Trong nông nghiệp giá trị hàng hoá bằng tổng chi phí sản xuất tương tự như trong công 

nghiệp nhưng cộng thêm với sản phẩm ròng mà công nghiệp không có, bởi vì chỉ có nông nghiệp 

mới có sự giúp sức của tự nhiên làm sinh sôi nẩy nở nhiều của cải mới. 

+ Từ lý luận về sản phẩm ròng đi đến lý luận về giá trị lao động. Theo họ lao động tạo ra 

sản phẩm ròng mới là lao động sản xuất, còn các lao động khác không sinh lời và không tạo ra sản 

phẩm ròng. 

+ Từ lý luận lao động sản xuất, chủ nghĩa trọng nông (CNTN) đưa ra lý luận giai cấp trong 

xã hội, trong xã hội chỉ có ba giai cấp: giai cấp sản xuất (tạo ra sản phẩm ròng hay sản phẩm thuần 

tuý) gồm có tư bản và công nhân nông nghiệp, giai cấp sở hữu (giai cấp chiếm hữu sản phẩm thuần 

tuý tạo ra) là chủ ruộng đất và giai cấp không sản xuất gồm có tư bản và công nhân ngoài lĩnh vực 

nông nghiệp. 

3.2.5. Lý luận về tư bản và tiền tệ 

+ Về tiền tệ: CNTN phê phán chủ nghĩa trọng thương đề cao quá mức vai trò của đồng tiền, 

trái lại họ chỉ cho rằng tiền là phương tiện lưu thông, làm môi giới giữa mua và bán. Theo Quesnay, 

để mở rộng sản xuất cũng không cần phải có tiền. 

+ Lý luận về tư bản: CNTN cho rằng tư bản là đất đai đưa lại sản phẩm ròng. Theo họ tư bản 

là những tư liệu sản xuất được mua bằng tiền đem vào sản xuất nông nghiệp như: nông cụ, súc vật, 

cày kéo, hạt giống, tư liệu sinh hoạt của công nhân,…  

Điểm nổi bật trong lý luận này là CNTN đã phân chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản 

lưu động, đây là một trong những bước tiến dài của CNTN. Quesnay là người đầu tiên dựa vào tính 

chất chu chuyển của tư bản để chia tư bản thành hai bộ phận là tư bản ứng trước đầu tiên và tư bản 

ứng trước hàng năm, sau này A.R.J. Turgot gọi là tư bản cố định và tư bản lưu động. 
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Tư bản ứng trước đầu tiên là những chi phí về nông cụ, súc vật cày kéo, công trình sản xuất. 

Tư bản ứng trước hàng năm là hạt giống, tư liệu sinh hoạt của công nhân,… Như vậy sự phân chia 

tư bản cố định và tư bản lưu động chỉ có trong lĩnh vực nông nghiệp. 

+ Về tiền lương và lợi nhuận: CNTN ủng hộ “quy luật sắt” về tiền lương, bởi vì tiền lương 

công nhân thu hẹp lại ở mức sinh hoạt tối thiểu là bắt nguồn từ vấn đề cung lao động luôn luôn lớn 

hơn cầu lao động. Họ có tư tưởng tiến bộ khẳng định tiền lương là thu nhập do lao động, còn tư bản 

có sản phẩm thuần tuý là lợi nhuận. Lợi nhuận đó chính là thu nhập không lao động của công nhân 

tạo ra. 

+ Về phân phối sản phẩm sau quá trình sản xuất được chia thành các khoản sau: 

- Hoàn lại khoản ứng trước 

- Lợi tức của khoản ứng ban đầu 

- Một khoản dư thừa mà nông dân có thể đem bán hoặc trao đổi 

- Tô: 1/10 dành cho thờ cúng, tôn giáo 

- Thu nhập công cộng: để duy trì và bảo vệ xã hội 

- Phần còn lại là thu nhập của người sở hữu đất 

3.2.6. Lý luận về tái sản xuất tư bản xã hội (biểu kinh tế của Quesnay) 

Đây là một trong những phát minh rất lớn của CNTN: biểu kinh tế là sự mô hình hoá mối 

liên hệ phụ thuộc lẫn nhau trong phạm vi toàn xã hội của các giai cấp hiện có, nó được coi là tổ tiên 

của bảng kinh tế chung nổi tiếng của ngành kế toán hiện nay. 

Nội dung chính của biểu kinh tế bao gồm: 

+ Các giả định để tiến hành nghiên cứu: Ví dụ: chỉ nghiên cứu tái sản xuất giản đơn, trừu 

tượng hoá sự biến động giá cả, xã hội chỉ có ba giai cấp là giai cấp sở hữu, giai cấp sản xuất và giai 

cấp không sản xuất, trao đổi thực hiện sản phẩm trong phạm vi một nước (không xét đến ngoại 

thương). 

+ Sơ đồ thực hiện sản phẩm được thông qua năm hành vi của ba giai cấp là giai cấp sở hữu, 

giai cấp sản xuất và giai cấp không sản xuất. 

Ví dụ: 

Tổng giá trị sản phẩm xã hội có 7 tỷ gồm: 2 tỷ sản phẩm công nghiệp, 5 tỷ sản phẩm nông 

nghiệp. 

Tiền có: 2 tỷ (của giai cấp sở hữu do giai cấp sản xuất trả địa tô) 

Cơ cấu giá trị sản phẩm sau một chu kỳ sản xuất như sau: 

 Giai cấp sản xuất có 5 tỷ là sản phẩm nông nghiệp, trong đó: 1 tỷ để khấu hao tư bản ứng 

trước lần đầu (tư bản cố định), 2 tỷ tư bản ứng trước hàng năm (tư bản lưu động) và 2 tỷ là 

sản phẩm ròng. 

 Giai cấp không sản xuất có 2 tỷ là sản phẩm công nghiệp, trong đó: 1 tỷ để bù đắp cho tiêu 

dùng, 1 tỷ để bù đắp nguyên liệu tiếp tục sản xuất. 

Sự trao đổi sản phẩm giữa các giai cấp được thực hiện qua 5 hành vi (xem sơ đồ) 
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Hành vi 1: giai cấp sở hữu dùng 1 tỷ tiền để mua nông sản tiêu dùng cho cá nhân, 1 tỷ tiền 

được chuyển vào tay giai cấp sản xuất. 

Hành vi 2: Giai cấp sở hữu dùng 1 tỷ tiền còn lại để mua công nghệ phẩm, 1 tỷ tiền này 

chuyển vào tay giai cấp không sản xuất. 

Hành vi 3: Giai cấp không sản xuất dùng 1 tỷ tiền bán công nghệ phẩm ở trên để mua nông 

sản (làm nguyên liệu), 1 tỷ tiền này chuyển vào tay giai cấp sản xuất. 

Hành vi 4: Giai cấp sản xuất mua 1 tỷ tư bản ứng trước đầu tiên (nông cụ), số tiền này lại 

chuyển vào tay giai cấp không sản xuất. 

Hành vi 5: Giai cấp không sản xuất dùng một tỷ tiền bán nông cụ mua nông sản cho tiêu 

dùng cá nhân, số tiền này chuyển về tay giai cấp sản xuất, khi đó giai cấp sản xuất có 2 tỷ tiền nộp tô 

cho địa chủ (giai cấp sở hữu) và giai cấp sở hữu lại có 2 tỷ tiền. 

Quan hệ giao nộp và kết thúc quá trình thực hiện sản phẩm. Cả ba giai cấp có đủ điều kiện để 

thực hiện quá trình sản xuất tiếp theo. 

Đánh giá về Biểu kinh tế của Quesnay: 

+ Tiến bộ:  

- Đã xem xét tổng quát quá trình tái sản xuất xã hội theo những tỷ lệ cân đối cơ bản giữa các 

giai tầng trong xã hội 

- Đã quy mọi hành vi trao đổi về một quan hệ cơ bản: quan hệ hàng - tiền 

- Phương pháp nghiên cứu về cơ bản là khoa học, đúng đắn: Đã sử dụng phương pháp trừu 

tượng hóa, các giả định đưa ra cơ bản là đúng đắn, đã phân tích sự vận động của tổng sản phẩm xã 

Sơ đồ 

Giai cấp chủ sở hữu 
 
2 tỷ đồng địa tô 

Giai cấp sản xuất 
 
5 tỷ sản phẩm 
 
4 tỷ lương thực 
1 tỷ nguyên liệu 

Giai cấp không sản xuất 
 
2 tỷ sản phẩm 
 
1 tỷ xa xỉ phẩm 
1 tỷ công cụ sản xuất 

3 

4 

5 

1 2 

Đường đi của tiền 

Đường đi của sản phẩm 
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hội trên cả hai mặt là hiện vật và giá trị. Sự vận động tuân theo quy luật: tiền đưa vào lưu thông và 

trở lại điểm xuất phát. 

Theo Mác: những tư tưởng của Quesnay là thiên tài trong thời kỳ ấu trĩ của kinh tế chính trị. 

+ Hạn chế lớn nhất của biểu kinh tế này là: chỉ dùng lại ở việc nghiên cứu tái sản xuất giản 

đơn và coi ngành công nghiệp không phải là ngành sản xuất vật chất. 

Đã bỏ qua nhu cầu trao đổi sản phẩm trong nôi bộ khu vực không sản xuất (sản xuất công 

nghiệp). 

Mặc dù có những hạn chế song “Biểu kinh tế” của Quesnay vẫn xứng đáng là một tượng đài 

vĩ đại trong lịch sử tư tưởng kinh tế của nhân loại. 

3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

3.3.1. Tiến bộ 

+ Chủ nghĩa trọng nông đã phê phán chủ nghĩa trọng thương một cách sâu sắc và khá toàn 

diện, “công lao quan trọng nhất của phái trọng nông là ở chỗ họ đã phân tích tư bản trong giới hạn 

của tầm mắt tư sản. Chính công lao này mà họ đã trở thành người cha thực sự của khoa kinh tế chính 

trị hiện đại”. 

+ Phái trọng nông đã chuyển phạm vi nghiên cứu về nguồn gốc của giá trị thặng dư từ lĩnh 

vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất trực tiếp, như vậy là họ đặt cơ sở cho việc phân tích nền sản 

xuất tư bản chủ nghĩa. 

+ CNTN nghiên cứu quá trình sản xuất không chỉ là quá trình sản xuất cá biệt đơn lẻ, mà 

quan trọng hơn họ biết nghiên cứu quá trình tái sản xuất của toàn bộ xã hội - một nội dung hết sức 

quan trọng của kinh tế chính trị. 

+ Lần đầu tiên tạo ra một hình ảnh có hệ thống và mô hình hoá về nền kinh tế thời của họ, 

đây là nền móng cho sơ đồ tái sản xuất xã hội của Mác sau này. 

+ Họ đã đặt nền móng gợi mở cho nhiều vấn đề có giá trị cho đến ngày nay: như tôn trọng 

vai trò tự do của con người, đề cao tự do cạnh tranh, tự do buôn bán, bảo vệ lợi ích của người sản 

xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp,… 

Tóm lại, chủ nghĩa trọng nông là bước trưởng thành trong tư duy lý luận, trong phương pháp 

tiếp cận các hiện tượng kinh tế. Nó phản ánh một giai đoạn mới trong sự phát triển các tư tưởng kinh 

tế, các học thuyết kinh tế. 

3.3.2. Hạn chế 

+ Họ chưa hiểu được thực tế giá trị tự nhiên nên chưa hiểu giá trị thặng dư, chỉ dừng lại ở 

sản phẩm ròng do đất đai đem lại mà thôi. 

+ Trong quan điểm còn chứa đựng cả yếu tố khoa học và yếu tố tầm thường. Ví dụ đồng nhất 

của cải, giá trị với khối vật chất nên đã cho rằng lao động công nghiệp không tạo ra của cải (không 

làm tăng của cải) chỉ đơn giản là sự kết hợp các chất sẵn có, thậm chí còn làm giảm đị như là thợ 

mộc, sau khi đống bàn ghế bỏ đi mùn cưa, phoi bào.  

+ Chính vì thế chủ nghĩa trọng nông đã hiểu sai vấn đề sản xuất và lao động sản xuất hàng 

hoá, chỉ tập trung nghiên cứu sản xuất giản đơn và coi ngành công nghiệp không phải là ngành sản 
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xuất tạo ra giá trị tăng thêm, đi đến đề cao tuyệt đối hóa sản xuất nông nghiệp, không thấy được vai 

trò của lưu thông trong một thể thống nhất với sản xuất, nhất là vai trò của ngoại thương đối với sự 

ra đời của chủ nghĩa tư bản. 

+ Các đại biểu của chủ nghĩa trọng nông đã đưa ra một loạt các khái niệm lý luận cơ sở song 

lại chưa phân tích được. Vì thế Mác đã nhận xét họ đã “mưu toan xây dựng lâu đài của mình từ trên 

nóc”. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Trình bày hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của chủ nghĩa trọng nông? 

2. Trình bày những tư tưởng kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa trọng nông? Phân tích, làm rõ nội 

dung học thuyết trọng nông về sản phẩm ròng? 

3. Chủ nghĩa trọng nông đã phê phán chủ nghĩa trọng thương ở những nội dung nào? Những 

phê phán ấy có điểm gì tiến bộ, có gì hạn chế? 

4. Phân tích những mặt tiến bộ, hạn chế của chủ nghĩa trọng nông? Ảnh hưởng của nó đối 

với sự phát triển của những học thuyết kinh tế sau này? 

 

VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 

Làm rõ nhận định: “công lao quan trọng nhất của phái trọng nông là ở chỗ họ đã phân tích tư 

bản trong giới hạn của tầm mắt tư sản. Chính công lao này mà họ đã trở thành người cha thực sự của 

khoa kinh tế chính trị hiện đại”. 

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO: 

1. Tài liệu học tập:  

   Tập bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, năm 

2009 

2. Tài liệu tham khảo: 

+ Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân biên soạn – NXB 

thống kê, năm 2003 

+ Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện chính trị quốc gia HCM – NXB chính 

trị quốc gia, năm 2002 

+ Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện báo chí và tuyên truyền – NXB chính 

trị quốc gia, năm 2000 

+ Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Phân viện Hà Nội – NXB chính trị quốc gia, 

năm 2000 

+ GS, TS Mai Ngọc Cường – Lịch sử các học thuyết kinh tế: cấu trúc hệ thống, bổ sung, 

phân tích và nhận định mới – NXB lý luận chính trị 

3. Tài liệu đọc thêm 
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+ Steven Pressman – 50 nhà kinh tế tiêu biểu, NXB lao động, năm 1999 

  + Hướng dẫn nghiên cứu và ôn tập môn lịch sử các học thuyết kinh tế - Nguyễn Văn Trình - 

Đại học Cần Thơ 

  + Lịch sử tư tưởng kinh tế, Phan Quế Anh, NXB KHKT, HN, 1992… 

+ PTS Mai Ngọc Cường (chủ biên): Các học thuyết kinh tế - Lịch sử phát triển, tác giả, tác 

phẩm. NXB thống kê, 1995. 
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CHƯƠNG IV 

HỌC THUYẾT KINH TẾ  TƯ SẢN CỔ ĐIỂN ANH 

Mục đích, yêu cầu 
 

- Nắm được: hoàn cảnh ra đời của học thuyết kinh tế tư sản cổ điển Anh , những đặc trưng, 

đại biểu điển hình và quan điểm kinh tế cơ bản của kinh tế cổ điển Anh. 

- Nắm vững nội dung cơ bản của các học thuyết kinh tế chính trị của Wiliam Petty, Adam 

Smit và David Ricardo 

- Qua nội dung những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trường phái để rút ra ý nghĩa nghiên cứu, 

vị trí lịch sử của kinh tế tư sản cổ điển Anh. 

Tóm tắt 

Về hoàn cảnh ra đời: Cần phân tích để lý giải được những thành tựu và hạn chế của các lý 
thuyết kinh tế tư sản cổ điển Anh. Những điều kiện có ảnh hưởng là: sự phát triển của sản xuất 
TBCN, thời kỳ CNTB đang lên, đang đại diện cho xu thế phát triển của lịch sử. Các mâu thuẫn chưa 
bộc lộ. Tính chất lỗi thời của chủ nghĩa trọng thương. 

Về đặc điểm: Các đặc điểm mới trong đối tượng, phương pháp nghiên cứu và nội dung đã 

đưa kinh tế chính trị trở thành một khoa học thực sự 

  Về nội dung: 

 Trước hết là tư tưởng tự do kinh tế nên trường phái cổ điển còn được gọi là chủ nghĩa tự 

do kinh tế. 

 Thứ hai đặc biệt quan trọng, là cơ sở cho các lý luận là lý luận giá trị - lao động, giá trị do 

lao động tạo ra. Hạn chế là chưa thật đứng vững trên quan điểm giá trị, đồng nhất giá cả và 

giá trị, đặc biệt chưa phát hiện ra tính chất hai mặt của sản xuất hàng hoá. 

 Đã đưa ra nghiên cứu có hệ thống một loạt các lý luận về tiền tệ. tư bản, thu nhập, tái sản 

xuất và lý luận về cơ chế kinh tế. 

 Lý thuyết về lợi thế so sánh là cơ sở cho kinh tế đối ngoại. 

Về đánh giá chung: 

 Kinh tế chính trị tư sản cổ điển là một trường phái khoa học có nhiều đóng góp to lớn cho 

lịch sử tư tưởng kinh tế chung của loài người. Các nhà kinh tế học tư sản cổ điển là người 

đầu tiên đặt cơ sở khoa học cho sự phân tích các phạm trù và quy luật kinh tế của phương 

thức sản xuất chủ nghĩa tư bản, có thể được coi là người đã thực hiện cuộc cách mạng 

quan trọng sự phát triển của các học thuyết kinh tế. 

 Tuy nhiên trường phái kinh tế học tư sản cổ điển vẫn có những hạn chế nhất định: Trong 

khi cống hiến cho kinh tế học nhiều quan điểm xuất sắc, các nhà kinh tế học tư sản cổ điển 

cũng để lại nhiều quan điểm tầm thường mà những người kế tục họ đã biến thành một trào 

lưu tầm thường hoá và làm giảm giá trị của học thuyết kinh tế học tư sản cổ điển nói 

chung. 

PTIT



Chương IV: Học thuyết kinh tế tư sản cổ điển Anh 

Bộ môn Mác – Lênin - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông 
 

31

4.1. HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA  KINH TẾ CHÍNH TRỊ  

TƯ SẢN CỔ ĐIỂN ANH 

4.1.1. Hoàn cảnh ra đời: 

+ Vào thế kỷ thứ XVI - XVII sự thống trị của tư bản thương nghiệp thông qua việc thực hiện 

chủ nghĩa trọng thương chính là bộ phận của học thuyết tích luỹ nguyên thuỷ, dựa trên cướp bóc và 

trao đổi không ngang giá ở trong nước và quốc tế, làm thiệt hại lợi ích của người sản xuất và người 

tiêu dùng, kìm hãm sự phát triển của tư bản công nghiệp. Khi nguồn tích luỹ nguyên thuỷ đã cạn thì 

chủ nghĩa trọng thương trở thành đối tượng phê phán. Sự phê phán chủ nghĩa trọng thương đồng 

thời là sự ra đời một lý thuyết mới làm cơ sở lý luận cho cương lĩnh kinh tế của giai cấp tư sản, 

hướng lợi ích của họ vào lĩnh vực sản xuất. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển ra đời từ đó. 

+ Ở một số nước, do hậu quả của chủ nghĩa trọng thương, nền nông nghiệp bị đình đốn. Cho 

nên việc đấu tranh chống chủ nghĩa trọng thương gắn liền với việc phê phán chế độ phong kiến 

nhằm giải thoát những ràng buộc phong kiến để phát triển nông nghiệp theo kiểu sản xuất tư bản 

chủ nghĩa, làm xuất hiện chủ nghĩa trọng nông. Những đại biểu của chủ nghĩa trọng nông là những 

người đặt cơ sở cho việc nghiên cứu, phân tích nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

+ Ở Anh, từ khi thương nghiệp mất dần đi ý nghĩa lịch sử, giai cấp tư sản Anh đã sớm nhận 

thấy lợi ích của họ trong sự phát triển công trường thủ công công nghiệp. Họ chỉ rõ: muốn làm giàu 

phải bóc lột lao động, lao động làm thuê của những người nghèo là nguồn gốc làm giàu vô tận cho 

người giàu. Đó là điểm cốt lõi của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh, là học thuyết kinh tế chủ yếu 

của giai cấp tư sản ở nhiều nước lúc bấy giờ. 

4.1.2. Những đặc điểm của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh: 

+ Về đối tượng nghiên cứu: Kinh tế chính trị tư sản cổ điển chuyển đối tượng nghiên cứu từ 

lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu các quan  hệ kinh tế trong quá trình tái sản 

xuất, trình bày có hệ thống các phạm trù kinh tế trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa: hàng hoá, giá 

trị, tiền tệ, giá cả, tiền lương, lợi nhuận, lợi tức, địa tô…để rút ra các quy luật vận động của nền sản 

xuất tư bản chủ nghĩa. 

+ Về nội dung: Các nhà kinh tế tư sản cổ điển đã đi tìm nguồn gốc của cải, sự giàu có từ lao 

động. Nói đến kinh tế chính trị tư sản cổ điển là phải nói đến quan điểm Giá trị - Lao động. Mặt 

khác, họ ủng hộ tự do kinh tế, chống lại sự can thiệp của nhà nước, xem xét, nghiên cứu sự vận động 

của phương thức sản xuất đơn thuần do các quy luật tự nhiên điều tiết.  

+ Về mục tiêu nghiên cứu: Luận chứng cương lĩnh kinh tế và các chính sách kinh tế của giai 

cấp tư sản, cơ chế thực hiện lợi ích kinh tế trong xã hội tư bản nhằm phục vụ lợi ích của giai cấp tư 

sản trên cơ sở phát triển lực lượng sản xuất. 

+ Về phương pháp nghiên cứu: Thể hiện tính chất hai mặt:  

- Một là, sử dụng phương pháp trừu tượng hoá để tìm hiểu các mối liên hệ bản chất bên trong 

các hiện tượng và các quá trình kinh tế, nên đã rút ra  những kết luận có giá trị khoa học. 

- Hai là, do những hạn chế về mặt thế giới quan, phương pháp luận và điều kiện lịch sử cho 

nên khi gặp phải những vấn đề phức tạp, họ chỉ mô tả một cách hời hợt và rút ra một số kết luận sai 

lầm. 
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4.1.3. Những đại biểu điển hình: 

a. Wiliam Petty: ( 1623 - 1687) 

+ Ông sinh ra trong một gia đình làm nghề thủ công. Ông là người học rộng, biết nhiều và có 

tài trong nhiều lĩnh vực hoạt động khoa học và thực tiễn 

+ Nhờ tài năng của mình nên ông có thu nhập lớn, ông bước vào hàng ngũ các nhà địa chủ 

quý tộc và là một nhà tư bản công nghiệp lớn 

+ Do hoạt động lý luận gắn liền với thực tiễn nên thế giới quan và phương pháp luận của ông 

vượt xa những người trọng thương thời đó. Ông đã đi sâu tìm hiểu bản chất bên trong của quá trình 

kinh tế và thừa nhận là các quy luật kinh tế khách quan. 

+ Những tác phẩm chủ yếu của Wiliam Petty: 

- Bàn về thuế khoá và lệ phí ( năm 1672 ) 

- Giải phẫu học chính trị Ireland ( năm 1672 ) 

- Số học chính trị ( năm 1676 ) 

- Bàn về tiền tệ ( năm 1682 ) 

+ Công lao lớn nhất của Wiliam Petty là đưa nguyên lý giá trị lao động, điều đó làm cho ông 

xứng đáng là người sáng lập của kinh tế chính trị 

b. Adam Smith: ( 1723 - 1790 ) 

+ Ông sinh ra tại Kieccondi, một thành phố nhỏ của Scotland. Bố ông là một quan chức 

trong ngành thuế. Ông là người có một học vấn toàn diện tại các trường đại học của nước Anh. Năm 

1748 sau khi tố nghiệp đại học ông làm giảng viên giảng dạy văn học và tu từ ở trường đại học 

Edinbua. Từ năm 1751 trở đi ông giảng dạy lôgic, triết học, đạo đức tại trường đại học Glasgow và 

tích cực tham gia câu lạc bộ kinh tế chính trị. 

+ Năm 1765, ông sang Pháp, ở đây ông đã tiếp xúc và trao đổi với những người theo chủ 

nghĩa trọng nông. Điều đó có ý nghĩa rất lớn trong quá trình hình thành các quan điểm kinh tế của 

ông. Sau một năm ở lại nước Pháp, ông trở về Anh xin thôi giảng dạy. Ông trở về quê hương ông. 

Suốt 12 năm, ông nghiên cứu và viết tác phẩm “Nghiên cứu về bản chất và nguyên nhân giàu có của 

các nước” xuất bản năm 1776. Tác phẩm của ông gồm 5 quyển: 

- Quyển I: trình bày lý luận về giá trị, về phân phối (tiền lương, lợi nhuận, lợi tức, địa tô) 

- Quyển II: trình bày tích luỹ tư bản - tái sản xuất  

- Quyển III: Lịch sử thời trung cổ - phê phán chế độ phong kiến 

- Quyển IV: Phê phán lý luận phổ biến nhất của kinh tế chính trị - chủ nghĩa trọng nông, 

trọng thương 

- Quyển V: Thu chi của nhà nước, chính sách thuế khoá, cho vay 

+ Tác phẩm này làm cho ông nổi tiếng trên thế giới. Với bản chất giản dị, khiêm tốn, ông chỉ 

làm một quan chức nhỏ trong ngành thuế ở địa phương. 

c. David Ricardo ( 1772 – 1823 ) 
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+ David Ricardo sinh ra trong một gia đình giàu có tại Anh. Bố ông là người Hà Lan di cư 

sang Anh, một nhà kinh doanh chứng khoán Châu Âu 

+ Năm1784, ông sang học ở Amstecdam, năm 21 tuổi ông lấy vợ và sống một cuộc sống tự 

lập. Là người tinh thông về kinh doanh chứng khoán, từ số vốn ban đầu là 800 bảng Anh, sau bốn 

năm ông thu được số tiền là 500.000 bảng Anh 

+ Năm 1797, ông tiếp tục học tập và nghiên cứu các môn khoa học cơ bản. Từ năm 1807 ông 

chuyên tâm nghiên cứu kinh tế chính trị và công bố nhiều tác phẩm về tiền tệ. Tác phẩm “Giá cả cao 

của thoi nén là bằng chứng của việc giảm giá ngân phiếu” công bố năm 1811 đã gây ra một chấn 

động lớn trong dư luận khoa học và các tầng lớp tư sản 

+ Năm 1815 ông xuất bản cuốn “Bàn về giá cả lúa mì” - Ông đã luận chứng sự cần thiết phải 

bãi bỏ thuế quan về lúa mì và lên án các luật lệ bảo vệ người thu tô. 

+ Năm 1817, ông xuất bản tác phẩm “Những nguyên lý khoa kinh tế chính trị” - tác phẩm 

này đã làm cho ông nổi tiếng trên toàn thế giới 

+ David Ricardo là một nhà khoa học một nhà kinh doanh chứng khoán, một nhà quý tộc, 

một nhà hoạt động chính trị (làm quận trưởng hai nhiệm kỳ, là nghị sỹ quốc hội từ năm 1819 đến lúc 

qua đời)    

4.2. CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ TƯ SẢN CỔ ĐIỂN 

ANH 

4.2.1. Học thuyết kinh tế của Wiliam Petty 

a. Lý luận về giá trị lao động 

W. Petty là người đầu tiên xây dựng học thuyết giá trị lao đông. 

+ W.Petty không trực tiếp trình bày lý luận về giá trị nhưng thông qua những luận điểm của 

ông về giá cả có thể khẳng định ông là người đầu tiên đưa ra nguyên lý về giá trị lao động. Ông đã 

hiểu đúng giá trị lao động với thuật ngữ “giá cả tự nhiên” 

+ Nghiên cứu về giá cả, ông cho rằng có hai loại giá cả: giá cả tự nhiên và giá cả chính trị. 

Giá cả chính trị (giá cả thị trường) do nhiều yếu tố ngẫu nhiên chi phối, nên rất khó xác định chính 

xác. Giá cả tự nhiên (giá trị) do hao phí lao động quyết định, và năng suất lao động có ảnh hưởng tới 

mức hao phí đó 

+ Ông xác định giá cả tự nhiên của hàng hoá bằng cách so sánh lượng lao động hao phí để 

sản xuất ra hàng hoá với lượng lao động hao phí để tạo ra bạc hay vàng. 

+ Theo ông giá cả tự nhiên (giá trị của hàng hoá) là sự phản ánh giá cả tự nhiên của tiền tệ, 

cũng như ánh sáng mặt trăng là sự phản chiếu của mặt trời. Nhưng ông lại chỉ thừa nhận lao động 

khai thác vàng là lao động tạo ra giá trị còn giá trị của hàng hoá chỉ được xác định khi trao đổi với 

tiền. Nguyên nhân cơ bản là do ông chưa thấy được tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng 

hóa. 

+ Khi trình bày về mối quan của năng suất lao động đối với lượng giá trị hàng hoá: Ông 

khẳng định giá cả tự nhiên (giá trị) tỷ lệ nghịch với năng suất lao độnh khai thác vàng bạc. 
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+ Ông đã đặt vấn đề nghiên cứu lao động giản đơn và lao động phức tạp, so sánh lao động 

trong thời gian dài, lấy năng suất lao động trung bình trong nhiều năm để so sánh các loại lao động 

với nhau, nhưng không thành công trong ý định giải quyết mối quan hệ giữa lao động giản đơn và 

lao động phức tạp. 

+ Một luận điểm nổi tiếng của ông đó là: “lao động là cha còn đất đai là mẹ của của cải”, 

luận điểm này đúng nếu xem của cải là giá trị sử dụng, song sẽ là sai nếu hiểu lao động và tự nhiên 

là nhân tố tạo ra giá trị. Ông đã tìm thước đo thống nhất của giá trị là thước đo chung đối với tự 

nhiên và lao động, ông đưa ra quan điểm “thước đo thông thường của giá trị là thức ăn trung bình 

hàng ngày của mỗi người, chứ không phải là lao động hàng ngày của người đó”. Với luận điểm này 

đã chứng tỏ ông chưa phân biệt được rõ giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, chưa biết đến tính chất xã 

hội của giá trị.  

b. Lý luận về tiền tệ  

Trong quan điểm về tiền tệ của W. Petty thể hiện rất rõ quá trình chuyển biến tư tưởng của 

ông từ chủ nghĩa trọng thương sang trường phái cổ điển. 

+ W. Petty nghiên cứu hai thứ kim loại giữ vai trò tiền tệ là vàng và bạc. Ông cho rằng, quan 

hệ tỷ lệ giữa chúng là do lượng lao động hao phí để tạo ra vàng và bạc quyết định. Ông đưa ra luận 

điểm, giá cả tự nhiên của tiền tệ là do giá cả của tiền tệ có giá trị đầy đủ quyết định. Từ đó ông 

khuyến cáo, nhà nước không thể hy vọng vào việc phát hành tiền không đủ giá, vì lúc đó giá trị của 

tiền tệ sẽ giảm xuống. Ông phê phán chế độ song bản vị (dùng hai kim loại vàng và bạc làm tiền tệ) 

và ủng hộ chế độ đơn bản vị (dùng một kim loại). 

+ W. Petty là người đầu tiên nghiên cứu số lượng tiền tệ cấn thiết trong lưu thông trên cơ sở 

thiết lập mối quan hệ giữa khối lượng hàng hoá trong lưu thông và tốc độ chu chuyển của tiền tệ. 

Ông cho rằng thời gian thanh toán càng dài thì số lượng tiền tẹ cần thiết cho lưu thông càng lớn 

+ Ông phê phán những người trọng thương về tích trữ tiền không hạn độ. Ông cho rằng 

không phải lúc nào tiền tệ cũng là tiêu chuẩn của sự giàu có, tiền tệ chỉ là công cụ của lưu thông 

hàng hoá, vì thế không cần phải tăng số lượng tiền tệ quá mức cần thiết. 

Tóm lại, quan điểm tiện tệ của W.Petty có nhiều điểm mà sau này các nhà kinh tế học theo 

quan điểm giá trị - lao động tiếp tục phát triển. 

c. Lý luận về tiền lương 

+ W. Petty không định nghĩa về tiền lương mà chỉ là người nêu ra. Ông cho rằng tiền lương 

của công nhân không thể vượt quá những tư liệu sinh hoạt cần thiết. Ông là người luận chứng đạo 

luật cấm tăng lương 

+ Quan điểm của ông về tiền lương được xem xét trong mối quan hệ với lợi nhuận, với giá 

cả tư liệu sinh hoạt, với cung cầu về lao động. Ông cho rằng tiền lương cao thì lợi nhuận giảm và 

ngược lại, nếu giá cả của lúa mỳ tăng lên thì sự bần cùng của công nhân cũng tăng lên, số lượng lao 

động tăng lên thì tiền lương sẽ tụt xuống. 

d. Lý luận về lợi nhuận, lợi tức, địa tô: 
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+ Wiliam Petty không trình bày lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp, ông chỉ trình 

bày hai hình thái của giá trị thặng dư là địa tô và lợi tức.  

+ Theo ông địa tô là khoản chênh lệch giữa thu nhập bán hàng và chi phí sản xuất. Chi phí 

sản xuất bao gồm tiền lương và chi phí về giống. Ông đưa đồng nhất khái niệm địa tô và lợi nhuận 

coi đó là số chênh lệch giữa giá trị hàng hoá và chi phí sản xuất, ngoài ra ông cũng đã nghiên cứu 

địa tô chênh lệch nhưng chưa nghiên cứu địa tô tuyệt đối 

+ Về lợi tức ông cho rằng lợi tức là tô của tiền, mức lợi tức phụ thuộc vào mức địa tô 

+ Về giá cả ruộng đất, ông cho rằng giá cả ruộng đất là do mức địa tô quyết định, với những 

số liệu thực tế ông đưa ra công thức tính giá cả ruộng đất = địa tô x 20 

Tóm lại, trong phương pháp của W. Petty chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật tự phát, ông 

là người đã áp dụng các phương pháp khoa học tự nhiên vào trong nghiên cứu kinh tế, thừa nhận và 

tôn trọng các quy luật kinh tế khách quan. Chính điều này là mầm mống của tư tưởng tự do kinh tế. 

Mặt khác, ông chưa phân biệt được sự khác nhau giữa quy luật kinh tế và quy luật tự nhiên, cho 

rằng các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản tồn tại vĩnh viễn. Trong nội dung học thuyết, thời kỳ 

đầu còn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa trọng thương. 

Các quan điểm kinh tế của W.Petty mặc dù còn nhiều hạn chế song đã đặt nền móng cho 

việc xây dựng hệ thống những nguyên lý của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển. 

4.2.2. Học thuyết kinh tế của Adam Smith 

Đây là một trong những học thuyết có tiếng vang lớn, là sự trình bày một cách có hệ thống 

các phạm trù kinh tế, xuất phát từ các quan hệ kinh tế khách quan. Học thuyết kinh tế của ông có 

cương lĩnh rõ ràng về chính sách kinh tế, có lợi cho giai cấp tư sản trong nhiều năm.  

a. Tư tưởng tự do kinh tế - Lý luận về “ bàn tay vô hình ” 

+ Điểm quan trọng của lý thuyết này là Adam Smith đưa ra phạm trù con người kinh tế. Ông 

quan niệm động lực thúc đẩy hoạt động của con người là lợi ích cá nhân, khi chạy theo tư lợi thì 

“con người kinh tế” còn chịu sự tác động của “bàn tay vô hình” buộc con người kinh tế làm việc 

không nằm trong dự kiến từ trước là đáp ứng nhu cầu xã hội, có ý nghĩa cho xã hội. Đôi khi điều 

này còn đáp ứng lợi ích xã hội tốt hơn là có ý định từ trước. Ví dụ cố gắng tạo ra nhiều sản phẩm tốt 

chỉ là do nghĩ đến lợi ích cá nhân song lại có ích cho xã hội. 

+ “Bàn tay vô hình” là sự hoạt động tự phát của các quy luật kinh tế khách quan chi phối 

hoạt động của con người, từ đó cũng điều khiển các quá trình trong nền kinh tế, làm cho nền kinh tế 

có khả năng tự điều chỉnh tạo ra sự cân bằng. Ông cho rằng chính các quy luật kinh tế khách quan là 

một “trật tự tự nhiên”.  

+ Để có sự hoạt động của trật tự tự nhiên thì cần phải có những điều kiện nhất định. Đó là sự 

tồn tại, phát triển của sản xuất hàng hoá và trao đổi hàng hoá, tự do kinh tế, quan hệ bình đẳng về 

kinh tế giữa những người sản xuất. Theo ông chỉ có trong chủ nghĩa tư bản mới có các điều kiện 

này, là xã hội được xây dựng trên cơ sở quy luật tự nhiên (xã hội chiếm hữu nô lệ và phong kiến là 

không bình thường). Quan điểm này cho thấy sự đề cao vai trò cá nhân, ủng hộ sở hữu tư nhân, ca 

ngợi cơ chế tự điều tiết của thị trường, thực hiện tự do cạnh tranh. Nền kinh tế phải được phát triển 
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trên cơ sở tự do kinh tế. Ông cho rằng cần phải tôn trọng trật tự tự nhiên, tôn trọng bàn tay vô hình, 

nhà nước không nên can thiệp vào kinh tế, hoạt động kinh tế vốn có cuộc sống riêng của nó. 

Theo ông: “quy luật kinh tế là vô địch, mặc dù chính sách kinh tế có thể kìm hãm hay thúc 

đẩy sự hoạt động của các quy luật kinh tế”. Khi được hỏi: “Chính sách kinh tế nào là phù hợp với 

‘trật tự tự nhiên’ ?”, ông trả lời: “Tự do cạnh tranh”. Tóm lại xã hội muốn giàu có thì phải phát triển 

kinh tế theo tinh thần tư do, cần phải “Laisse – faire!” tức là “Mặc kệ nó!”. Đây chính là nội dung 

của chủ nghĩa tự do kinh tế của A.Smith. 

b. Phê phán chế độ phong kiến và luận chứng cương lĩnh kinh tế của giai cấp tư sản 

+ Ông phê phán tính chất ăn bám của bọn quý tộc phong kiến, theo ông “các đại biểu được 

kính trọng nhất trong xã hội” như: nhà vua, quan lại, sĩ quan, thầy tu…cũng giống như những người 

tôi tớ, không sản xuất ra một giá trị nào cả. 

+ Ông phê phán chế độ thuế khoá độc đoán như thuế đánh theo đầu người, chế độ thuế thân 

có tính chất lãnh địa, chế độ thuế hà khắc ngăn cản việc tích luỹ của nông dân 

+ Ông lên án chế độ thừa kế tài sản nhằm bảo vệ đặc quyền của quý tộc, coi đó là “thể chế 

dã man” ngăn cản việc phát triển của sản xuất nông nghiệp 

+ Ông bác bỏ việc hạn chế buôn bán lúa mỳ vì nó gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp 

+ Ông vạch rõ tính chất vô lý về mặt kinh tế của chế độ lao dịch và chứng minh tính chất ưu 

việt của chế độ lao động tự do làm thuê 

+ Ông kết luận: chế độ phong kiến là một chế độ “không bình thường”: là sản phẩm của sự 

độc đoán, ngẫu nhiên và dốt nát của con người, đó là một chế độ trái với trật tự ngẫu nhiên và mâu 

thuẫn với yêu cầu của khoa học kinh tế chính trị. Theo ông nền kinh tế bình thường là nền kinh tế 

phát triển trên cơ sở tự do cạnh tranh, tự do mậu dịch 

c. Phê phán chủ nghĩa trọng thương 

+ Adam Smith là người đứng trên lập trường của tư bản công nghiệp để phê phán chủ nghĩa 

trọng thương. Ông xác định đánh tan chủ nghĩa trọng thương là niệm quan trọng bậc nhất để đánh 

tan ảo tưởng làm giàu bằng thương nghiệp 

+ Ông phê phán chủ nghĩa trọng thương đã đề cao quá mức vai trò của tiền tệ. Theo ông, sự 

giàu có không phải ở chỗ có tiền mà là ở chỗ người ta có thể mua được cái gì với tiền. Ông cho rằng 

lưu thông hàng hoá chỉ thu hút được một số tiền nhất định và không bao giờ dung nạp quá số đó. 

+ Ông phê phán chủ nghĩa trọng thương đề cao quá mức vai trò của ngoại thưong và cách 

làm giàu bằng cách trao đổi không ngang giá. Ông cho rằng việc nâng cao tỷ suất lợi nhuận trong 

thương nghiệp bằng độc quyền thương nghiệp sẽ làm chậm việc cải tiến sản xuất. Muốn làm giàu 

phải phát triển sản xuất 

+ Ông phê phán chủ nghĩa trọng thương dựa vào nhà nước để cưỡng bức kinh tế, ông cho 

rằng chức năng của nhà nước là đấu tranh chống bọn tội phạm, kẻ thù…nhà nước có thể thực hiện 

chức năng kinh tế khi các chức năng đó vượt quá sức của các chủ xí nghiệp riêng lẻ như xây dựng 

đường sá, sông ngòi và các công trình lớn khác. Theo ông, sự phát triển kinh tế bình thường không 

cần có sự can thiệp của nhà nước 
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d. Phê phán chủ nghĩa trọng nông 

+ Mục tiêu phê phán của ông là đánh tan các ảo tưởng của phái trọng nông về tính chất đặc 

biệt của nông nghiệp, và phá vỡ những luận điểm kỳ lạ của họ về tính chất không sản xuất của công 

nghiệp  

+ Ông phê phán quan điểm của trọng nông coi giai cấp thợ thủ công, chủ công trường là giai 

cấp không sản xuất 

+ Ông đưa ra nhiều luận điểm để chứng minh ngành công nghiệp là một ngành sản xuất vật 

chất như luận điểm về năng suất lao động, tích luỹ tư bản… 

e. Lý luận về thuế khoá 

+ Adam Smith là người đầu tiên luận chứng cương lĩnh thuế khoá của giai cấp tư sản, 

chuyển gánh nặng thuế khoá cho địa chủ và tầng lớp lao động, ông xác định thu nhập của nhà nước 

có thể từ hai nguồn: một là từ quỹ đặc biệt của nhà nước, tư bản đem lại lợi nhuận, ruộng đất đem lại 

địa tô, hai là lấy từ thu nhập của tư nhân bắt nguồn từ địa tô. lợi nhuận, tiền công 

+ Ông đưa ra bốn nguyên tắc để thu thuế: 

- Các thần dân phải có nghĩa vụ nuôi chính phủ, “tuỳ theo khả năng và sức lực của mình”. 

- Phần thuế mỗi người đóng phải được quy định một cách chính xác 

- Chỉ thu vào thời gian thuận tiện, và với phương thức thích hợp 

- Nhà nước chi phí ít nhất vào công việc thu thuế 

+ Ông đưa ra hai loại thuế phải thu: đó là thuế trực thu và thuế gián thu: 

- Thuế trực thu là thuế đánh trực tiếp vào thu nhập: địa tô, lợi nhuận, tiền công, và tài sản kế 

thừa 

- Thuế gián thu, ông cho rằng không nên đánh thuế vào các vật phẩm tiêu dùng thiết yếu, nên 

đánh thuế vào các hàng xa xỉ để điều tiết thu nhập của những người “sống trung bình hoặc cao hơn 

trung bình” 

g. Lý luận về kinh tế hàng hoá 

* Lý luận về phân công lao động 

+ Adam Smith cho rằng phân công lao động là sự tiến bộ hết sức vĩ đại trong sự phát triển 

sức sản xuất lao động 

+ Ông cho rằng phân công lao động sẽ làm tăng thêm hiệu suất lao động, tăng năng suất lao 

động 

+ Ông khẳng định nguyên nhân dẫn đến phân công lao động là trao đổi, nên mức độ phân 

công phụ thuộc vào quy mô thị trường, điều kiện để thực hiện phân công là mật độ dân số cao và sự 

phát triển của giao thông liên lạc 

* Lý luận về tiền tệ 

Adam Smith đã trình bày lịch sử ra đời của tiền tệ thông qua sự phát triển của lịch sử trao 

đổi, từ súc vật làm ngang giá đến kim loại vàng, do khó khăn trong việc xác định trọng lượng vàng 
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người ta đã đúc tiền, sau đó là tiền giấy. Ông đã nêu lên quy luật số lượng cung tiền trong lĩnh vực 

lưu thông 

* Lý luận về giá trị - lao động 

+ Adam Smith đã đưa ra thuật ngữ khoa học là giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, khi phân 

tích về giá trị trao đổi ông đã tiến hành phân tích qua các bước: 

- Xét hàng hoá trao đổi với lao động: Ông cho rằng, thước đo thực tế của giá trị hàng hoá là 

lao động nên giá trị hàng hoá là do lao động sống mua được. Như vậy là ông đã đồng nhất giá trị là 

lao động kết tinh trong hàng hoá với lao động mà hàng  hoá đó đổi được 

- Xét trao đổi hàng hoá với hàng hoá: Ông viết: “giá trị trao đổi của chúng bằng một lượng 

hàng hoá nào đó”. Như vậy giá trị trao đổi của hàng hoá là quan hệ tỷ lệ về số lượng giữa các hàng 

hoá 

- Xét trao đổi hàng hoá thông qua tiền tệ: Theo ông, khi chấm dứt nền thương nghiệp vật đổi 

vật thì giá trị hàng hoá được đo bằng tiền và giá cả hàng hoá là biểu hiện bằng tiền của giá trị, giá cả 

hàng hoá có hai loại thước đo đó là lao động và tiền tệ, trong đó thước đo là lao động là thước đo 

chính xác nhất của giá trị, còn tiền tệ chỉ là thước đo trong một thời gian nhất định mà thôi 

- Ông đã phân biệt giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, bác bỏ quan niệm cho rằng giá trị sử 

dụng quyết định giá trị trao đổi. Ví dụ: không có gì hữu ích bằng nước, nhưng với nó thì hầu như 

không thể mua được gì cả. 

+  Adam Smith là người đưa ra quan niệm đúng đắn về giá trị hàng hoá đó là: giá trị hàng 

hoá là do lao động hao phí tạo ra, khẳng định mọi thứ lao động đều bình đẳng trong việc tạo ra giá 

trị. Lao động là cơ sở của giá trị, thực thể của giá trị, là thước đo giá trị. Theo ông, lao động là 

nguồn gốc của sự giàu có của mọi quốc gia, không phải vàng hay bạc mà sức lao động mới là vốn 

liếng ban đầu và có khả năng tạo ra mọi của cải cần thiết. 

+  Khi đề cập đến lượng giá tri, A.Smith cho răng lượng giá trị là do hao phí lao động trung 

bình cần thiết quyết định (không phải lượng lao động hao phí thực tế). Điều này cho thấy trong việc 

xác định lượng giá trị, ông đã có sự trừu tượng hóa các dạng lao động cụ thể, các chi phí lao động cá 

biệt để xem xét giá trị do lao động tạo ra như một đại lượng xác định mang tính chất xã hội. Ông 

còn chỉ rõ giá trị hàng hoá bằng số lượng lao động đã chi phí bao gồm lao động quá khứ và lao động 

sống, phân biệt lao động giản đơn và lao động phức tạp nhưng chưa thấy được tính chất hai mặt của 

lao động sản xuất hàng hóa. 

+ Một quan điểm sai lầm của Adam Smith khi ông cho rằng: “tiền công, lợi nhuận, địa tô là 

ba nguồn gốc đầu tiên của thu nhập cũng như của mọi giá trị trao đổi, là ba bộ phận cấu thành giá cả 

hàng hoá” 

+ Ông cũng đã phân biệt được giá cả tự nhiên và giá trị thị trường, nhưng ông lại chưa chỉ ra 

được giá cả sản xuất bao gồm chi phí sản xuất và lợi nhuận bình quân. 

* Lý luận về tư bản 

+ Adam Smith quan niệm tư bản là những tài sản đem lại thu nhập, ông đã phân biệt tư bản 

cố định và tư bản lưu động song không chỉ rõ đó là đặc trưng của tư bản sản xuất, không phân biệt 
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các loại tư bản khác nhau như tư bản sản xuất và tư bản lưu thông.Vì thế, ông đã nhầm lẫn trong 

việc xác định các yếu tố của tư bản cố định và tư bản lưu động (sai lầm trong việc xác định nội hàm 

của tư bản cố định và tư bản lưu động). Cụ thể: 

- Tư bản lưu động là tư bản không đem lại thu nhập nếu nó vẫn ở trong tay người chủ sở hữu 

và giữa nguyên hình thái, như tiền, lương thực dự trữ, nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm và bán 

thành phẩm. Nói cách khác là bộ phận tư bản mang lại thu nhập cho người chủ của nó do kết quả 

của việc bán hàng hóa (tư bản của thương nhân thuộc về tư bản lưu động)  

- Tư bản cố định là tư bản đem lại lợi nhuận mà không chuyển quyền sở hữu, như máy móc, 

công cụ lao động, các công trình xây dựng đem lại thu nhập, những năng lực có ích của dân cư. 

Từ đó ông coi tư bản lưu động không có tính chất sản xuất và không chứa bộ phận tiền lương 

của công nhân. Nguyên nhân của sai lầm này là do căn cứ phân biệt chưa đúng và chưa nhất quán. 

Khi thì dựa vào nguyên nhân mang lại lợi nhuận, khi thì dựa vào đặc tính của vật thể mà không căn 

cứ vào đặc tính di chuyển giá trị. 

+ Về tích luỹ tư bản: Ông khẳng định chỉ có lao động mới là nguồn gốc của tích luỹ tư bản: 

“tích luỹ tư bản tăng là do kết quả của sự tiết ước và chúng giảm đi là do hoang phí và không tính 

toán cẩn thận”. Điều này thể hiện quan điểm tiết kiệm, nhà tư bản phải tiết kiệm, dành một phần thu 

nhập của mình để mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm nhờ đó mới tăng của cải. Theo ông: “Mỗi kẻ 

hoang phí là kẻ thù của sự giàu có của xã hội, mỗi người tiết kiệm là người làm giàu cho xã hội”. 

* Lý luận về thu nhập 

+ Lý luận về tiền lương:  

- Ông quan niệm tiền lương là một phần thu nhập của công nhân làm thuê, là một phần của 

sản phẩm lao động. Ông ủng hộ việc trả tiền lương cao  

- Hai yếu tố quyết định đến mức tiền lương là cầu về lao động và giá cả trung bình của các tư 

liệu sinh hoạt, ông cũng đã phân biệt sự khác nhau giữa tiền lương thực tế và tiền lương danh nghĩa 

+ Lý luận về lợi nhuận, lợi tức: 

- Adam Smith chỉ rõ nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận: là một khoản khấu trừ do công 

nhân tạo ra là kết quả của lao động đem lại 

 - Về lợi tức ông cho rằng lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận, được đẻ ra từ lợi nhuận. Lợi 

túc của tư bản cho vay được trả bằng cách lấy vào lợi nhuận thuần tuý và do mức lợi nhuận thuần 

tuý quyết định 

- Ông cũng chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận như: tiền công, quy mô tư bản, lĩnh 

vực đầu tư, cạnh tranh, sự can thiệp của nhà nước… 

- Ông cũng là người chỉ ra xu hướng giảm xuống của tỷ suất lợi nhuận, và cho rằng tư bản 

đầu tư ngày càng nhiều thì tỷ suất lợi nhuận càng thấp 

+ Lý luận về địa tô:  

- Adam Smith có hai luận điểm về khái niệm địa tô: một là, địa tô là khoản khấu trừ thứ nhất 

vào sản phẩm lao động, hai là, địa tô là khoản tiền trả về việc sử dụng đất đai, phụ thuộc vào mức độ 

phì nhiêu của đất đai và việc người nông dân có khả năng trả tiền cho ruộng đất. 
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- Về hình thức địa tô, Adam Smith đã phân biệt hai hình thái của địa tô chênh lệch I, nhưng 

ông lại chưa nghiên cứu địa tô chênh lệch II 

* Lý luận về tái sản xuất tư bản xã hội 

+ A.Smith đã hiểu một số vấn đề của lý luận về tái sản xuất gần giống với lý luận mà C.Mác 

xây dựng sau này. Ví dụ:  

- Giá trị mỗi hàng hóa gồm: giá trị tư liệu sản xuất, phần khấu hao tư bản cố định và 

các chi phí về nguyên vật liệu, nhiên liệu. 

- Tổng sản phẩm hàng năm của xã hội gồm các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng được 

tái sản xuất trong năm. Ông đã phân chia tổng sản phẩm xã hội thành hai mặt là mặt hiện vật 

(hình thái hiện vật) gồm tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng; mặt giá trị (hình thái giá trị) 

gồm toàn bộ các chi phí vật chất để sản xuất. 

- Ông cũng đưa ra các khái niệm về tổng thu nhập và thu nhập thuần túy. Phân biệt tích 

lũy và cất trữ khi xem xét tái sản xuất mở rộng. 

- Đặc biệt ông có “gợi ý thiên tài” là phân chia nền sản xuất xã hội thành hai khu vực 

(sản xuất tư liệu sản xuất và sản xuất tư liệu tiêu dùng).  

Đáng tiếc là các hiểu biết trên không được ông sử dụng để nghiên cứu tái sản xuất xã hội. 

+ Về mặt hạn chế: Lý luận về tái sản xuất Adam Smith được xây dựng trên quan điểm của 

giá trị hàng hoá  bao gồm tiền lương, lợi nhuận, địa tô.  

- Trong quá trình phân tích, ông đã trình bày các khái niệm: tổng thu nhập, thu nhập thuần 

tuý, nhưng ông không lấy tổng thu nhập làm điểm xuất phát mà lấy thu nhập thuần tuý làm điểm 

xuất phát và toàn bộ lý luận tái sản xuất chỉ xoay quanh thu nhập thuần tuý. Ông đã bỏ qua lao động 

quá khứ trong phân tích về tái sản xuất. Mác đã đặt tên cho sai lầm này là “tín điều của A.Smith”. 

- Mặt khác, ông phân chia tư bản xã hội làm hai bộ phận: tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu 

dùng, nhưng sự phân chia này chưa rành mạch, ông đã đồng nhất tư bản với của cải xã hội, chứ 

không phải tư bản là bộ phận dự trữ. 

h. Lý thuyết về “lợi thế tuyệt đối” 

+ Adam Smith là người đưa lý thuyết về “lợi thế tuyệt đối” được xây dựng trên cơ sở lý luận 

giá trị - lao động. Ông cho rằng, việc buôn bán giữa các nước diễn ra trên cơ sở lợi thế tuyệt đối của 

từng nước khi quốc gia này có lợi thế hơn quốc gia khác về sản xuất một loại hàng hoá nào đó, 

ngược lại quốc gia khác lại có lợi thế tuyệt đối về một mặt hàng nào đó, do đó khi tiến hành trao đổi 

cả hai nước đều có lợi ích cao nhất. Bởi vậy mỗi quốc gia phải biết chuyên môn hoá sản xuất loại 

hàng hoá mà họ có lợi thế hơn (chí phí lao động thấp hơn) 

+ Nhưng trong thực tế hiện tượng này không nhiều, bởi vậy lý thuyết này của Adam Smith 

có những điểm hạn chế, về sau chính Ricardo là người phát triển lý thuyết về lợi thế tuyệt đối, xây 

dựng lý thuyết về lợi thế so sánh. 

Tóm lại, những tư tưởng của A.Smith còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn, cả phương pháp khoa 

học và phương pháp tầm thường. Song ông đã xác định được nhiệm vụ kinh tế chính trị học, đưa các 

tư tưởng kinh tế có từ trước đó trở thành hệ thống. 
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4.2.3. Học thuyết kinh tế của David Ricardo: 

a. Lý luận về giá  trị: 

Lý luận về giá trị là lý luận chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống quan điểm kinh tế của 

Ricardo. Trong lý luận giá trị - lao động cũng như các lý thuyết khác, D. Ricardo có sự kế thừa và 

phát triển tư tưởng của A. Smith. 

+ Ông định nghĩa giá trị hàng hoá, hay số lượng của một hàng hoá nào khác mà hàng hoá 

khác trao đổi, là số lượng lao động tương đối cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó quyết định 

+ Ông cũng đã có sự phân biệt giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, ông nhấn mạnh “tính 

hữu ích không phải là thước đo giá trị trao đổi, mặc dầu nó rất cần thiết cho giá trị này” 

+ Theo ông lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá không phải chỉ có lao động trực tiếp, 

mà còn có cả lao động cần thiết trước đó để sản xuất ra các công cụ, dụng cụ, nhà xuởng dùng vào 

việc sản xuất ấy.  

+ Về thước đo giá trị, ông cho rằng cả vàng hay bất cứ một hàng hoá nào không bao giờ là 

một thước đo giá trị hoàn thiện cho tất cả mọi vật. Mọi sự thay đổi trong giá cả hàng hoá là hậu quả 

của những thay đổi trong giá trị của chúng 

+ Về giá cả ông khẳng định: giá cả hàng hoá là giá trị trao đổi của nó, những biểu hiện bằng 

tiền, còn giá trị được đo bằng lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá, ông cũng đã tiếp cận 

với giá cả sản xuất thông qua việc giải thích về giá cả tự nhiên 

+ Ricardo cũng đã đề cập đến lao động phức tạp và lao động giản đơn nhưng ông chưa lý 

giải việc quy lao động phức tạp thành lao động giản đơn.  

+ Về lượng giá trị của hàng hóa, theo ông là do lao động xã hội cần thiết quyết định. Ông 

cũng là người đầu tiên mô tả đầy đủ cơ cấu lượng giá trị, bao gồm 3 bộ phận: c, v, m, tuy nhiên ông 

chưa phân biệt được sự chuyển dịch c vào sản phẩm như thế nào, và không tính đến yếu tố c2 . Mặt 

khác, ông chưa làm rõ được tính chất lao động xã hội quy định giá trị như thế nào? Theo ông, lao 

động xã hội cần thiết là do điều kiện sản xuất xấu nhất quyết định. 

b. Lý thuyết về tiền tệ và tín dụng:  

Lưu thông tiền tệ và ngân hàng chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong học thuyết của 

Ricardo. 

+ Ricardo vẫn coi vàng là cơ sở của tiền tệ, nhưng theo ông muốn việc trao đổi thuận lợi thì 

ngân hàng phải phát hành tiền giấy. Ông cho rằng giá trị của tiền là do giá trị của vật liệu làm ra tiền 

quyết định. Nó bằng số lượng lao động hao phí để khai thác vàng bạc quyết định. Tiền giấy chỉ là ký 

hiệu giá trị của tiền tệ, được so sánh tưởng tượng với một lượng vàng nào đó, do nhà nước và ngân 

hàng quy định 

+ Ông phát triển lý luận của W. Petty về tính quy luật của số lượng tiền trong lưu thông. Ông 

đối chiếu giá trị của khối lượng hàng hoá với giá trị của tiền tệ và cho rằng tác động qua lại giữa số 

lượng hàng hoá với lượng tiền trong lưu thông diễn ra trong những khuôn khổ nhất định 

+ Ricardo đã có nhiều luận điểm đúng đắn về tiền tệ song vẫn còn những hạn chế nhất định, 

như: Ông chưa phân biệt được tiền giấy với tiền tín dụng, chưa phân biệt rõ ràng giữa lưu thông tiền 
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giấy và tiền kim loại nên đi đến một kết luận chung rằng: giá trị của tiền là do lượng của chúng điều 

tiết, còn giá cả của hàng hoá thì tăng lên một cách tỷ lệ với tăng số lượng tiền. Ông là người theo lập 

trường của thuyết số lượng tiền và lý thuyết của ông chưa phân tích đầy đủ các chức năng của tiền 

tệ. Tóm lại Ricardo chưa thống nhất trong quan niệm về tiền tệ. 

b. Lý luận về tiền lương, lợi nhuận, địa tô 

+ Về tiền lương: Ông coi tiền lương là giá cả tự nhiên của hàng hoá lao động, là giá cả các tư 

liệu sinh hoạt nuôi sống người công nhân và gia đình anh ta. Ông cho rằng mức tiền lương vào yếu 

tố lịch sử văn hoá. Theo ông tiền lương cao sẽ làm cho nhân khẩu tăng nhanh, dẫn đến thừa lao 

động, lại làm cho tiền lương hạ xuống, đời sống công nhân xấu đi, là kết quả của việc tăng dân số. 

Công lao to lớn của Ricardo là phân tích tiền lương thực tế và đặc biệt là đã xác định được tiền 

lương như là một phạm trù kinh tế. Ông xét tiền lương trong mối quan hệ giai cấp, mối quan hệ về 

lợi ích 

+ Về lợi nhuận: Ricardo xác nhận giá trị mới do công nhân sáng tạo ra bao gồm tiền lương 

và lợi nhuận. Ông đã phát hiện ra quy luật vận động của tư bản là: Nếu năng suất lao động tăng thì 

tiền luơng sẽ giảm tương đối còn lợi nhuận của tư bản sẽ tăng tuyệt đối. Tuy nhiên ông chưa biết 

đến phạm trù giá trị thặng dư. Ông đã có nhận xét tiến gần đến lợi nhuận bình quân (những tư bản 

có đại dương bằng nhau thì đem lại lợi nhuận như nhau) nhưng không chứng minh được. Ông cho 

rằng nếu hạ thấp tiền công thì lợi nhuận tăng lên còn giá trị hàng hoá không đổi. Ông đã thấy xu 

hướng giảm xuống của tỷ suất lợi nhuận tuy nhiên chưa giải thích được cặn kẽ 

+ Về địa tô: Ông là người đầu tiên dựa trên cơ sở lý thuyết giá trị lao động để giải thích địa 

tô. Ông cho rằng do ruộng đất có giới hạn, độ màu mỡ của đất đai giảm sút, năng suất đầu tư bất 

tương xứng, dân số lại tăng nhanh, dẫn đến nạn khan hiếm nông sản, cho nên xã hội phải canh tác 

tất cả ruộng đất xấu và giá trị nông phẩm là do hao phí trên ruộng đất xấu quyết định. Nếu kinh 

doanh trên ruộng đất xấu và trung bình sẽ thu được lợi nhuận siêu ngạch, phần này phải nộp cho địa 

chủ dưới hình thức địa tô. Ông cũng đã phân biệt được địa tô và tiền tệ: Địa tô là việc trả công cho 

những khả năng thuần tuý tự nhiên, còn tiền tô bao gồm cả địa tô và lợi nhuận do tư bản đầu tư vào 

ruộng đất. 

c. Lý thuyết về tư bản: 

Ricardo coi tư bản là những vật nhất định (tư liệu sản xuất, vật phẩm tiêu dùng) chứ không 

phải là quan hệ xã hội. Ông đã phân biệt được tư bản cố định và tư bản lưu động. Tuy nhiên, trong 

tư bản lưu động ông chỉ tính đến yếu tố tiền lương. Theo ông, bộ phận ứng trước để mua công cụ, 

phương tiện lao động là tư bản cố định, nó hao mòn dần dần khi chuyển giá trị vào sản phẩm và nó 

không làm tăng giá trị của hàng hoá, phân tích của ông cũng chưa đạt tới khái niệm tư bản bất biến 

và tư bản khả biến 

d. Lý thuyết tái sản xuất: 

Ông coi tiêu dùng quyết định bởi sản xuất, muốn mở rộng sản xuất thì phải tích luỹ, phải làm 

cho sản xuất vượt quá tiêu dùng. Khi sản xuất phát triển sẽ tạo ra thị trường. Tuy nhiên ông không 

thấy được mâu thuẫn giữa sản xuất và tiêu dùng. Ông phủ nhận khủng hoảng sản xuất thừa trong 

chủ nghĩa tư bản. Vì theo ông luợng cầu thường là lượng cầu có khả năng thanh toán. Lượng cầu đó 
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được củng cố thêm lượng cung hàng hoá và và sản phẩm thì bao giờ cũng được mua bằng sản phẩm 

hay sự phục vụ, tiền chỉ dùng làm thước đo khi thực hiện sự trao đổi đó. “Một hàng hóa riêng lẻ nào 

đó có thể được sản xuất với khối lượng quá nhiều và thị trường thì thừa tới mức nhà tư bản không 

đầu tư để sản xuất hàng hóa này nữa. Song điều này không thể xảy ra một cách đồng thời đối với tất 

cả các hàng hóa” Vì thế vấn đề sống còn của chủ nghĩa tư bản là tích lũy tư bản, mở rộng sản xuất. 

Như nhiều nhà kinh tế cổ điển khác, ông cho rằng sản xuất tư bản chủ nghĩa là tiến bộ tuyệt 

đối vì sản xuất vì lợi nhuận, khi lợi nhuận tăng thì thúc đẩy tích lũy tư bản, do đó tăng nhu cầu sức 

lao động dẫn đến tăng lương, tăng thu nhập và tiêu dùng, tăng sức mua nên không có sản xuất thừa. 

Tóm lại sự điều tiết tự phát là lý tưởng và hợp lý. 

e. Lý luận về thuế khoá:  

+ Ricardo phát triển lý luận về thuế khoá của Adam Smith và trình bày nhiều đặc điểm xuất 

sắc về thuế khoá. Ông cho rằng “thuế cấu thành cái phần của chính phủ trong sản phẩm xã hội” “tất 

cả các thứ thuế đều lấy trong thu nhập ròng để trả”. Nếu thuế đánh vào tư bản, nó sẽ giảm bớt hoạt 

động của sản xuất. Đánh thuế vào thu nhập, thì nó sẽ làm yếu về tích luỹ hoặc thu hẹp sự tiêu dùng 

không sản xuất. 

+ Ricardo nghiên cứu hai loại thuế trực thu và thuế gián thu. Thuế trực thu đánh vào thu 

nhập, bao gồm: lợi nhuận, lợi tức, địa tô, tiền công và tài sản kế thừa, theo ông, không một giai cấp 

nào trong xã hội thoát khỏi thứ thuế này và mỗi người đóng góp theo những phương tiện của mình  

g. Lý thuyết về “lợi thế so sánh” (là một đóng góp quan trọng của D.Ricardo) 

Trên cơ sở phát triển lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, ông đã xây dựng lý thuyết về lợi thế 

so sánh, còn gọi là lý thuyết về chi phí so sánh, cụ thể: 

+ Quan hệ kinh tế quốc tế là quan hệ “đường hai chiều” có lợi cho mọi nước tham gia, vì bất 

kỳ nước nào cũng có lợi thế tương đối, tức là lợi thế có được trên cơ sở so sánh với các nước khác 

+ Các lợi thế tương đối được xem xét dưới ánh sáng của lý luận giá trị lao động, có nghĩa là 

chỉ thông qua trao đổi quốc tế mới xác định được mối tương quan giữa mức chi phí lao động cá biệt 

của từng quốc gia so với mức chi phí lao động trung bình quốc tế, trên cơ sở đó mà lựa chọn phương 

án tham gia vào quá trình phân công chuyên môn hoá quốc tế cho có lợi nhất 

+ Mục đích cơ bản của hoạt động kinh tế đối ngoại là tiết kiệm chi phí lao động xã hội - tức 

là tăng năng suất lao động xã hội. Bởi vậy mỗi quốc gia chỉ nên tập trung sản xuất và xuất khẩu 

những sản phẩm có hiệu quả cao, hoặc mức độ bất lợi thấp hơn và nhập khẩu những hàng hoá có bất 

lợi cao hơn thì khi so sánh mức độ hao phí lao động trung bình ở trình độ quốc tế theo từng sản 

phẩm sẽ có lợi - tiết kiệm được chi phí sản xuất, mặt khác lỗ trong xuất khẩu sẽ được bù lại nhờ lãi 

trong nhập khẩu 

(Mác hoàn toàn đồng ý và cho rằng ngay cả với những nước có nền kinh tế kém phát triển 

cũng có lợi vì “những nước này dẫu sao cũng nhận được hàng hóa rẻ hơn so với sản xuất trong 

nước”). 
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Lợi thế so sánh là, các nước cần lựa chọn mặt hàng để chuyên môn hóa sản xuất theo công 

thức so sánh giữa chi phí sản xuất các sản phẩm của đất nước với chi phí sản xuất sản phẩm của thế 

giới. 

Cụ thể: 

 

Nếu A < B thì nước X nên chuyên môn hóa sản xuất sản phẩm M, còn thế giới sẽ chuyên sản 

xuất sản phẩm N. Như thế cả hai cùng có lợi. 

D.Ricardo là người kế tục xuất sắc của A.Smith. Ông đã chỉ ra những mâu thuẫn trong học 

thuyết của A.Smith và vượt qua được giới hạn của A.Smith, phân tích sâu sắc hơn những quy luật 

kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Ông đứng vững trên cơ sở lý luận giá trị - lao động để giải thích các 

vấn đề kinh tế. 

4.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

4.3.1. Tiến bộ: 

+ Kinh tế chính trị tư sản cổ điển là một trường phái khoa học có nhiều đóng góp to lớn cho 

lịch sử tư tưởng kinh tế chung của loài người. Trong những thành tựu nổi bật của trường phái này, 

phải kể tới đó là phương pháp nghiên cứu khoa học, dựa vào phương pháp nghiên cứu những đại 

biểu của trường phái cổ điển đã phát hiện và đi sâu nghiên cứu, vạch rõ nhiều vấn đề có tính quy 

luật nội tại của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 

+ Lý luận kinh tế cổ điển được phân tích trên cơ sở một hệ thống các phạm trù và khái niệm 

kinh tế và còn nguyên giá trị cho tới ngày nay. 

+ Những đóng góp lớn nhất về trường phái tư sản cổ điển bao gồm lý luận giá trị lao động, lý 

luận về tiền công, lợi nhuận, địa tô 

+ Các nhà kinh tế học tư sản cổ điển là người đầu tiên đặt cơ sở khoa học cho sự phân tích 

các phạm trù và quy luật kinh tế của phương thức sản xuất chủ nghĩa tư bản 

+ Những đại biểu nổi tiếng nhất của trường phái tư sản cổ điển có thể được coi là người đã 

thực hiện những bước cách mạng quan trọng nhất trong việc phân tích nền kinh tế thị trường nói 

chung và cơ chế thị trường nói riêng trong chủ nghĩa tư bản. Điều đó có ý nghĩa đặc biệt đối với sự 

phát triển kinh tế học hiện đại ở tất cả các nước đang thực hiện nền kinh tế thị trường 

4.3.2. Hạn chế: 

Tuy nhiên trường phái kinh tế học tư sản cổ điển vẫn có những hạn chế nhất định: 

A 

B 

= 

= 

Chi phí sản xuất sản phẩm M của nước X 

Chi phí sản xuất sản phẩm M của thế giới 

Chi phí sản xuất sản phẩm N của nước X 

Chi phí sản xuất sản phẩm N của thế giới 
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+ Kinh tế học tư sản cổ điển mang tính chất hai mặt trong phương pháp nghiên cứu khoa 

học, khách quan để phân tích bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, lại vừa bị sự ràng 

buộc bởi tính chất phi lịch sử trong việc đánh giá phương thức sản xuất này 

+ Kinh tế học tư sản cổ điển cổ vũ mạnh mẽ cho sự phát triển tự do của kinh tế thị trường và 

tuyệt đối hoá vai trò tự điều tiết của thị trường, những người cổ điển cũng chưa có thái độ khách 

quan và thực tế đối với vai trò của nhà nước - điều mà chính thực tế phát triển của chủ nghĩa tư bản 

không thể phủ nhận được.  

+ Trong khi cống hiến cho kinh tế học nhiều quan điểm xuất sắc, các nhà kinh tế học tư sản 

cổ điển cũng để lại nhiều quan điểm tầm thường mà những người kế tục họ đã biến thành một trào 

lưu tầm thường hoá và làm giảm giá trị của học thuyết kinh tế học tư sản cổ điển nói chung. 

4.4. Học thuyết kinh tế chính trị tư sản hậu cổ điển 

4.4.1 Hoàn cảnh ra đời của kinh tế chính trị tư sản hậu cổ điển 

+ Từ những năm 30 của thế kỷ thứ XIX, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được xác 

lập ở nhiều nước: một mặt, sự thống trị về chính trị của giai cấp tư sản được xác lập, mặt khác giai 

cấp vô sản không ngừng lớn mạnh. Phong trào của giai cấp công nhân có sự phát triển mạnh cả về 

quy mô và tính chất, đe doạ sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản 

+ Bên cạnh đó, thời ký này xuất hiện những hình thức khác nhau của chủ nghĩa xã hội không 

tưởng, phê phán kịch liệt chế độ tư bản, gây tác động mạnh trong giai cấp vô sản. Bởi vậy, giai cấp 

tư sản cần có lý luận để chống lại chủ nghĩa xã hội không tưởng. 

4.4.2 Các đại biểu chủ yếu và đặc điểm của kinh tế chính trị tư sản hậu cổ điển: 

a. Các đại biểu của trường phái 

- Thomas Robert Malthus (1766 - 1834) - Người Anh 

- Jean Baptiste Say (1767 - 1832) - Người Pháp 

-  Herry Sacler Kerry (1793 - 1879) - Người Pháp 

b. Những đặc điểm chủ yếu của kinh tế chính trị tư sản hậu cổ điển: 

+ Xa rời phương pháp luận của trường phái cổ điển, không đi sâu vào phân tích bản chất bên 

trong của hiện tượng kinh tế. Chỉ chú ý xem xét các hiện tượng bên ngoài, đặc biệt là áp dụng 

phương pháp duy tâm, thực dụng. 

+ Xuất phát từ mục tiêu bảo vệ giai cấp tư sản, biện hộ cho chủ nghĩa tư bản một cách có ý 

thức nên họ không thể tìm kiếm và xây dựng những phạm trù, khái niệm và quy luật khoa học. Họ 

quan tâm xem xét phạm trù quy luật có lợi hay không có lợi cho giai cấp tư sản. Đúng như C.Mác đã 

nhận xét: “Sự nghiên cứu vô tư đã nhường chỗ cho những trận chiến đấu của bọn viết văn thuê, 

những sự tìm tòi khoa học vô tư đã được thay thế bằng sự ca tụng có tính chất thiên kiến và đê hèn”. 

+ Học thuyết kinh tế chính trị tư sản hậu cổ điển là học thuyết mang tính chất phản động, trái 

với đạo lý của con người. 

+ Để ca tụng và biện hộ cho chủ nghĩa tư bản, kinh tế chính trị tư sản hậu cổ điển không chỉ 

xa rời phương pháp luận và những nội dung khoa học mà trong các học thuyết kinh tế họ cố tìm mọi 
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cách để chứng minh sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản là một xã hội đầy mâu thuẫn, và đã tỏ ra kìm 

hãm sự phát triển của lịch sử là tự nhiên vĩnh viễn. 

4.4.3 Các học thuyết kinh tế chủ yếu 

a) Học thuyết của Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) 

* Sơ lược tiểu sử: Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc, theo con đường tu hành. Tốt 

nghiệp đại học Cambridge và trở thành mục sư ở nông thôn (1788). 

Tác phẩm chính của ông: “Bàn về quy luật nhân khẩu” (1789) 

Đặc điểm nổi bật trong phương pháp luận của ông là nặng về phân tích hiện tượng, thay thế 

các quy luật kinh tế bằng những quy luật tự nhiên sinh học. Ông là người ủng hộ tư bản kinh doanh 

ruộng đất, bảo vệ lợi ích giai cấp tư sản, là nhà tư tưởng của giai cấp quý tộc địa chủ tư sản hóa. 

* Các lý luận cơ bản: 

+ Lý luận về nhân khẩu (là lý thuyết trung tâm của Malthus) 

Nội dung cơ bản: Theo quy luật sinh học thì 25 năm dân số tăng gấp đôi (tăng theo cấp số 

nhân). Còn tư liệu sinh hoạt thì chỉ tăng theo cấp số cộng. Do đó nạn khan hiếm tư liệu sinh hoạt là 

tất yếu, sự bần cùng đói rét có tính chất phổ biến cho mọi xã hội. Trong xã hội tư bản cũng vậy, nạn 

thất nghiệp, nghèo khổ, bần cùng, … không phải do chế độ xã hội tư bản mà do “những quy luật tự 

nhiên và những sự say đắm của con người” (“Nhân dân phải tự buộc tội mình là chủ yếu về những 

sự đau khổ của mình” – Bàn về quy luật nhân khẩu) 

Từ đó ông đưa ra biện pháp khắc phục là: Lao động quá sức, nạn đói, bệnh tật, chiến tranh, 

nhấn mạnh đến biện pháp phòng ngừa, hạn chế sinh đẻ, đưa dân cư đến khai thác những vùng đất 

mới… 

Nhận xét: Malthus đã phạm nhiều sai lầm 

Thứ nhất, đem quy luật của giới động thực vật (tự nhiên) áp dụng máy móc, võ đoán cho con 

người và định phát hiện một quy luật vĩnh cửu đúng với mọi giai đoạn lịch sử. 

Ttứ hai, trong nghiên cứu bộc lộ tính chất tùy tiện, phiến diện thiếu khoa học: Lấy những căn 

cứ, số liệu về tăng dân số ở Mỹ và quy luật màu mỡ đất đai giảm ở Pháp (số liệu tăng năng suất ở 

Pháp) dẫn đến kết luận 

Thực tế lịch sử (Thế kỉ XX) đã chứng minh kết luận của Malthus là sai lầm. Phát triển cách 

mạng khoa học kĩ thuật ở các nước Tây Âu dẫn đến dân số giảm, đẩy lùi giới hạn khả năng của sản 

xuất. 

+ Lý luận về giá trị, lợi nhuận và thuyết người thứ ba 

Về giá trị: Malthus ủng hộ định nghĩa thứ hai của A.Xmit về giá trị hàng hóa (giá trị hàng 

hóa là do lao động mà người ta có thể mua được bằng hàng hóa này quyết đinh) và bổ sung thêm 

gồm: chi phí lao động để sản xuất hàng hóa và lợi nhuận của tư bản ứng trước, dẫn đến phủ nhận lao 

động là nguồn gốc tạo ra giá trị và coi lợi nhuận có nguồn gốc ngoài lao động sống. 

Lợi nhuận: Là khoản cộng thêm danh nghĩa vào giá cả, xuất hiện trong lưu thông nhờ bán 

hàng hóa đắt hơn mua. (Quay trở lại quan điểm của chủ nghĩa trọng thương, lợi nhuận có được là do 

mua rẻ, bán đắt). 
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Thuyết người thứ ba: Malthus cho rằng khối lượng hàng hóa sản xuất ra nếu trông chờ vào 

công nhân và tư bản thì không thể tiêu thụ hết, dẫn đến thừa hàng hóa (tổng tiền lương nhỏ hơn tổng 

giá trị hàng hóa). Vì thế xã hội chỉ có công nhân và tư bản sẽ là tai họa. 

Để khắc phục, theo ông phải có lớp người thứ ba là lố người chỉ tiêu dùng, không sản xuất 

gồm quý tộc, tăng lữ, cảnh sát, quân đội, nhân viên nhà nước… để chống khủng hoảng thừa. Tích 

lũy tư bản phát triển thì tiêu dùng của “người thứ ba” phải phát triển (hoang phí hơn), trở thành “cứu 

tinh” cho chủ nghĩa tư bản, nhờ đó nhà tư bản thu được lợi nhuận. 

Theo ông, cần phải thực hiện thuế cho nhà nước, địa tô cho địa chủ, quý tộc, chi phí cho 

quân đội; chiến tranh phải phát triển. 

b) Các quan điểm kinh tế của Jean Baptiste Say (1767 – 1832) 

*Sơ lược tiểu sử: sinh ra trong gia đinh thương gia lớn ở Lyon (Pháp), từng ở Anh. Năm 

1799 làm tổng biên tập báo “Tuần báo triết học, văn học và chính trị”. Khi Napoleon lên cầm quyền, 

ông được mời đến làm việc ở Bộ Tài chính. Năm 1219 là giáo sư kinh tế chính trị đại học Tổng hợp 

Paris và nhiều trường đại học khác ở Pháp. 

Tác phẩm chính: “Bàn về khoa kinh tế chính trị” (1803), “Vấn đề kinh tế chính trị” hay còn 

gọi là “Kinh tế học đại cương” (1817), từ những năm 1828 – 1830 xuất bản bộ “Kinh tế học toàn 

tập” gồm 6 tập. 

Điểm nổi bật trong phương pháp luận của J.B.Say là áp dụng phương pháp chủ quan tâm lý 

trong đánh giá các hiện tượng là quá trình kinh tế, phủ nhận các quy luật kinh tế khách quan. Muốn 

tước bỏ tính chất giai cấp của kinh tế chính trị, tách chính trị khỏi kinh tế. Sau này các nhà kinh tế tư 

sản tiếp tục phát triển. 

Ông phân loại một cách tầm thường kinh tế chính trị: Chia kinh tế chính trị thành bốn phần 

là sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng tách rời nhau, nghiên cứu tách biệt và không quan tâm đến 

quan hệ người với người. Đặc biệt khi phân tích sản xuất chỉ phân tích về mặt kĩ thuật và đi đến kết 

luận quy luật sản xuất là vĩnh cửu (có nghĩa là đồng nhất sản xuất tư bản chủ nghĩa với sản xuất nói 

chung) 

* Các lý luận cơ bản 

+ Lý luận giá trị 

Đặc điểm nối bật của lý luận giá trị là xa rời thuyết giá trị lao động, ủng hộ thuyết giá trị ích 

lợi hay giá trị chủ quan (“Thuyết về tính hữu dụng”). Theo đó, sản xuất tạo ra tính hữu dụng (ích lợi 

– giá trị sử dụng), còn tính hữu dụng lại truyền giá trị cho các vật; giá cả là thước đo của giá trị, còn 

giá trị là thước đo của ích lợi, ích lợi của sản phẩm càng nhiều thì giá trị của sản phẩm càng cao. 

Từ đó giá trị mang tính chủ quan, đối với người này có thể có giá trị cao nhưng với người 

khác thì giá trị lại thấp. Ông đã không phân biệt giá trị sử dụng và giá trị. 

Theo Say: giá trị hàng hóa là tùy tiện, không xác định được, nó được quyết định bởi quan hệ 

cung cầu (chỉ được xác định trong trao đổi trên thị trường) 

+ Lý luận thu nhập (“Thuyết ba nhân tố”) – trên cơ sở thuyết giá trị - ích lợi 
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Theo Say, có ba nhân tố tham gia vào sản xuất là lao động, tư bản và ruộng đất, mỗi nhân tố 

có ích lợi riêng và đều có vai trò như nhau trong việc tạo ra giá trị, do đó tạo ra ba nguồn thu nhập 

cho ba loại người đóng góp (tiền lương, lợi nhuận, địa tô), từ đó chứng minh sự phân phối là bình 

đẳng, tư bản thu lợi nhuận là hợp lẽ, không hề có quan hệ bóc lột. 

Ông cho rằng công nhân làm việc đơn giản, thô kệch nên nhận được “cái mà công nhân cần 

để sống”, kiên quyết phản đối nâng lương cao cho công nhân, còn các nhà tư bản và kinh doanh 

nhận công lao do “tài năng…tinh thần cần cù và công tác lãnh đạo của họ”. 

Theo J.B.Say: “Lợi nhuận là hiệu suất đầu tư của tư bản mang lại” (không phải do lao động). 

Theo ông, tư bản tăng dẫn đến sản phẩm tăng, do đó giá trị cũng tăng. 

Ông phân biệt nhà tư bản là người có tư bản cho vay để thu lợi tức với nhà kinh doanh là 

người mạo hiểm, dám chấp nhận nguy hiểm trong cuộc chơi, là người vay tư bản, thuê công nhân, 

sản xuất hàng hóa bán trên thị trường. Do đó nhà kinh doanh cũng lao động và lợi nhuận do anh ta 

có chính là tiền công trả cho công quản lý kinh doanh. 

+ Thuyết bù trừ 

Nhằm giải thích nạn thất nghiệp trong xã hội tư bản (che đậy hậu quả việc sử dụng máy móc 

theo lối tư bản chủ nghĩa) 

Ông cho rằng: 

Trong thời kỳ đầu việc sử dụng máy móc “có một số điều bất tiện” (gạt bỏ một bộ phận công 

nhân, làm họ tạm thất nghiệp) nhưng cuối cùng thì công nhân vẫn có lợi vị năng suất lao động tăng, 

giá cả hàng hóa sẽ rẻ đi, sản xuất phát triển thì công ăn việc làm sẽ tăng, lại thu hút lao đông. Vì thế 

công nhân là giai cấp quan tâm đến thành tựu khoa học – kĩ thuật của sản xuất nhất. 

Thực chất là muốn tuyên truyền cho sự hòa hợp lợi ích giữa tư bản và lao động. 

+ “Thuyết tiêu thụ” (Lý thuyết thực hiện) 

Lý thuyết này nhằm chứng minh rằng trong chủ nghĩa tư bản không có khủng hoảng sản xuất 

thừa, chỉ có thừa bộ phận. 

Ông đưa ra “Quy luật thị trường” luôn có:   Tổng cung = Tổng cầu 

Theo Say: Sản phẩm được trao đổi bằng sản phẩm, người ta chỉ có thể mua một hàng hóa 

bằng tiền bán một hàng hóa khác. Do đo mọi sản phẩm sản xuất ra không những tạo ra lượng cung 

mà còn tạo ra lượng cầu, nó “tự mở thị trường tiêu thụ cho những sản phẩm khác”. Số người sản 

xuất ngày càng nhiều thì tiêu thụ sản phẩm càng dễ dàng (Người bán đồng thời là người mua) 

Khủng hoảng thương nghiệp là hiện tượng nhất thời, gắn bó với những tác động của các biện 

pháp có tính chất bên ngoài (tai họa thiên nhiên hay chính trị, lòng tham hay sự bất lực của chính 

phủ). 

Sau đó Say đi đến kết luận là khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản là không có, chỉ có 

sản xuất thừa bộ phận có thể giải quyết được. 

Thực tế đã chứng minh nhận định trên là sai lầm (những cuộc khủng hoảng kinh tế chu kỳ 

bắt đầu từ 1825 đến nay) 

 

PTIT



Chương IV: Học thuyết kinh tế tư sản cổ điển Anh 

Bộ môn Mác – Lênin - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông 
 

49

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Trình bày hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh? 

2. Phân tích lý thuyết giá trị - lao động của W.Petty?  

3. Trình bày nội dung tư tưởng tự do kinh tế của A.Smith? Ảnh hưởng của tư tưởng này 

trong thực tế phát triển của CNTB? 

4. Trình bày nội dung lý luận giá trị của A.Smith. Những thành tựu và hạn chế của lý luận 

này? 

5. Hãy phân tích về “Giáo điều của A.Smith” (hay còn gọi là “Tín điều của A.Smith”). 

6. Tại sao nói D.Ricardo tiến xa hơn A.Smith trong lý luận về giá trị? 

7. Trình bày nội dung cơ bản của lý thuyết về “Lợi thế so sánh” của D.Ricardo. 

 

VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 

Quá trình xây dựng và phát triển lý luận giá trị lao động của trường phái kinh tế chính trị tư 

sản cổ điển 

Chủ nghĩa tự do kinh tế của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển. 

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO: 

1. Tài liệu học tập:  

   Tập bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, năm 

2009 

2. Tài liệu tham khảo: 

+ Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân biên soạn – NXB 

thống kê, năm 2003 

+ Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện chính trị quốc gia HCM – NXB chính 

trị quốc gia, năm 2002 

+ Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện báo chí và tuyên truyền – NXB chính 

trị quốc gia, năm 2000 

+ Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Phân viện Hà Nội – NXB chính trị quốc gia, 

năm 2000 

+ GS, TS Mai Ngọc Cường – Lịch sử các học thuyết kinh tế: cấu trúc hệ thống, bổ sung, 

phân tích và nhận định mới – NXB lý luận chính trị 

 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin – Bộ giáo dục và đào tạo, năm 2007 

3. Tài liệu đọc thêm 

+ Steven Pressman – 50 nhà kinh tế tiêu biểu, NXB lao động, năm 1999 
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+ Hướng dẫn nghiên cứu và ôn tập môn lịch sử các học thuyết kinh tế - Nguyễn Văn Trình - 

Đại học Cần Thơ 

  + Lịch sử tư tưởng kinh tế, Phan Quế Anh, NXB KHKT, HN, 1992… 

+ PTS Mai Ngọc Cường (chủ biên): Các học thuyết kinh tế - Lịch sử phát triển, tác giả, tác 

phẩm. NXB thống kê, 1995. 

+ A.Smith: Bàn về nguyên nhân và bản chất sự giàu có của các dân tộc 

+ D. Ricardo: Những nguyên lý của kinh tế chính trị và vấn đề thuế khóa. 
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CHƯƠNG V 

HỌC THUYẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ TIỂU TƯ SẢN 

Mục đích, yêu cầu 

- Nắm được: hoàn cảnh ra đời của kinh tế học tiểu tư sản, những đặc trưng, đại biểu điển 

hình của trường phái và quan điểm kinh tế cơ bản của kinh tế học tiểu tư sản 

- Qua nội dung những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trường phái để rút ra ý nghĩa nghiên cứu, 

vị trí lịch sử của kinh tế học tiểu tư sản 

Tóm tắt: 

Về hoàn cảnh ra đời của kinh tế tiểu tư sản: 

Kinh tế tiểu tư sản xuất hiện vào cuối những năm 80 của thế kỷ XVIII ở Pháp, khi kinh tế 

phát triển chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế và mâu thuẫn dẫn đến bế tắc của những tư 

tưởng kinh tế chính trị tư sản cổ điển khi phân tích, lý giải các vấn đề kinh tế, đòi hỏi phải có hệ 

thống những lý luận kinh tế mới, kinh tế tiểu tư sản ra đời. 

Những đặc điểm nổi bật của các học thuyết kinh tế tiểu tư sản là:  

- Là một trào lưu tư tưởng vừa có tính không tưởng, vừa có tính phản động, thể hiện tính 

không triệt để cả trong nhận thức các phạm trù kinh tế và trong biện pháp cải tạo xã hội đã đưa ra. 

- Bênh vực, bảo vệ cho nền sản xuất nhỏ, chống lại sự phát triển của nền sản xuất lớn - sản 

xuất tư bản chủ nghĩa 

- Sử dụng phương pháp luận duy tâm, siêu hình: Họ cắt rời các quá trình phát triển hợp quy 

luật của xã hội vì mục đích bảo vệ nền sản xuất nhỏ và bảo vệ những người sản xuất nhỏ độc lập. 

Nội dung cơ bản của trường phái kinh tế tiểu tư sản là: 

+ Sự phê phán chủ nghĩa tư bản trên lập trường giai cấp tiểu tư sản 

+ Nghiên cứu các vấn đề của kinh tế hàng hoá như: lý luận giá trị, lý luận về thu nhập, về tư 

bản,... có nhiều vấn đề không vượt qua được các nhà kinh tế tư sản cổ điển. 

+ Đưa ra những dự án cải tạo xã hội, xây dựng xã hội tương lai. 

Đánh giá chung về các học thuyết kinh tế tiểu tư sản: 

Các học thuyết kinh tế tiểu tư sản đã có sự phân tích  và phê phán sâu sắc về chủ nghĩa tư 

bản song không nhìn thấy quy luật phát triển khách quan của xã hội. Do dựa vào lập trường của giai 

cấp tiểu tư sản nên trong tư tưởng thể hiện sự không triệt để, biện pháp kinh tế bảo thủ, yếu đuối, 

muốn quay ngược tiến trình lịch sử xã hội. 

5.1. HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM HỌC THUYẾT KINH TẾ TIỂU TƯ SẢN 

5.1.1. Hoàn cảnh ra đời 

+ Kinh tế tiểu tư sản xuất hiện từ lâu trong lịch sử nhân loại, đặc biệt vào cuối những năm 80 

của thế kỷ XVIII ở Pháp.  
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+ Những tư tưởng kinh tế của trường phái này phát triển rất mạnh vào thời gian nay là do sự 

phát triển mạnh mẽ của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu. Đây là điểm quan trọng 

nhất quyết định cho sự ra đời của học thuyết.  

+ Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển làm cho nền sản xuất nhỏ của nông dân 

và thợ thủ công bị đe doạ, có nguy cơ bị phá huỷ toàn bộ, nó làm mất đi địa vị độc lập của người sản 

xuất nhỏ, biến đại bộ phận những người sản xuất nhỏ thành những người làm thuê. Do đó xuất hiện 

sự phản kháng về mặt tư tưởng của những người sản xuất nhỏ, thợ thủ công. Ở đâu có sự đe doạ phá 

huỷ nền sản xuất nhỏ, phá huỷ địa vị độc lập của người sản xuất nhỏ thì ở đó có phản kháng tư 

tưởng của lớp người tiểu tư sản. Tình hình đó xuất hiện một trào lưu tư tưởng kinh tế mới - Kinh tế 

chính trị học tiểu tư sản. 

5.1.2. Đặc điểm của các học thuyết kinh tế chính trị tiểu tư sản 

a. Đặc điểm chung 

Kinh tế chính trị tiểu tư sản gồm các lý thuyết kinh tế đứng trên lập trường, lợi ích của giai 

cấp tiểu tư sản bênh vực, bảo vệ cho nền sản xuất nhỏ, chống lại sự phát triển của nền sản xuất lớn 

- sản xuất tư bản chủ nghĩa là một trào lưu tư tưởng vừa có tính không tưởng, vừa có tính phản 

động. 

Đối tượng của sự phản kháng là chủ nghĩa tư bản, giai cấp tư sản, không chỉ là nền sản xuất 

tư bản chủ nghĩa mà còn chống lại cả nền sản xuất lớn - nền đại công nghiệp, tư bản lớn. 

Con đường lựa chọn là phát triển kinh tế theo những chuẩn mực của xã hội cũ, đó là, đẩy 

mạnh sản xuất hàng hóa nhỏ hoặc chuyển thành tư bản nhỏ. Những nhà kinh tế chính trị tiểu tư sản 

không phê phán sở hữu tư nhân và tự do cạnh tranh. 

Trường phái kinh tế chính trị tiểu tư sản sử dụng phương pháp luận duy tâm, siêu hình; thể 

hiện ở chỗ: Họ cắt rời các quá trình phát triển hợp quy luật của xã hội vì mục đích bảo vệ nền sản 

xuất nhỏ và bảo vệ những người sản xuất nhỏ độc lập. Thể hiện tính không triệt để cả trong nhận 

thức các phạm trù kinh tế và trong biện pháp cải tạo xã hội được đưa ra. 

b. Một số đại biểu điển hình 

* Sismondi (1773 – 1842) 

Ông là người Pháp gốc Thuỵ Sỹ, xuất thân từ gia đình quý tộc, tốt nghiệp đại học, ông làm 

việc cho một ngân hàng ở Lion của Pháp. Từ năm 1800, ông bắt đầu nghiên cứu khoa học. Những 

tác phẩm chủ yếu của ông là: "Bức tranh nông nghiệp ở Tôxcan" (1801); "Bàn về tài sản thương 

nghiệp" (1803); "Những nguyên lý mới của khoa kinh tế chính trị học" (1819); "Lịch sử nước 

Pháp"; "Nghiên cứu về khoa kinh tế chính trị" (1837) . 

Quan điểm kinh tế của ông được trình bày rõ nhất và đầy đủ nhất trong tác phẩm "Những 

nguyên lý mới của khoa kinh tế chính trị học". Điều này đưa ông trở thành người nổi tiếng khắp thế 

giới. 

Sismondi quan tâm đến lĩnh vực phân phối nhiều hơn lĩnh vực sản xuất. Ông mơ ước muốn 

xây dựng một xã hội lý tưởng, ở đó có sự phân phối công bằng. Mặt khác ông đối lập với chủ nghĩa 

tư bản với chế độ gia trưởng và lý tưởng hóa nền sản xuất nhỏ, coi đó như "đóa hoa hồng". 
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* Dierre-Proudon (1809 – 1865) 

Ông là người Pháp, xuất thân từ một gia đình thợ thủ công nghèo, hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, đông anh em; ông vừa phải tự làm việc, tự nâng cao học vấn của mình, ham thích nghiên cứu 

lý luận kinh tế. Ông đã từng làm việc trong một xí nghiệp vận tải ở Lion, sau đó chuyển sang làm 

cho công ty đường sắt, nhà in… 

Năm 1837, ông xuất bản tác phẩm "Kinh nghiệm chung về văn phạm"; "Sở hữu là gì" 

(1840); "Triết học của sự khốn cùng" (1846)… Ông trở lên nổi tiếng là nhờ vào tác phẩm "Triết học 

của sự khốn cùng" xuất bản năm 1846. Trong tác phẩm này, ông đã trình bày hệ thống quan điểm 

kinh tế của mình, đồng thời cũng thể hiện rõ tư tưởng tiểu tư sản. Cũng như Sismondi, Proudon 

cũng có tư tưởng bảo vệ nền sản xuất nhỏ. 

5.2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỌC THUYẾT KINH TẾ TIỂU TƯ SẢN 

5.2.1. Quan điểm kinh tế của Sismondi 

a, Sự phê phán chủ nghĩa tư bản theo quan điểm tiểu tư sản 

Theo Sismondi, không thể định nghĩa kinh tế chính trị là khoa học về tài sản, ông cho rằng 

đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị là phúc lợi vật chất của con người. Ông phê phán các nhà 

kinh tế chính trị cổ điển đã xem thường lợi ích của quần chúng - là những người sản xuất. 

Sismondi mong muốn có một xã hội, mà ở đó có sự phân phối công bằng. Theo ông, hạnh 

phúc của con người cũng như của xã hội không phải là ở chỗ phát triển sản xuất và phát triển lực 

lượng sản xuất mà ở chỗ phân phối đúng đắn những của cải vật chất tạo nên. 

Theo ông, để có hạnh phúc chung, thì thu nhập phải tăng lên cùng lúc với tư bản, mức tăng 

dân số không vượt quá việc tăng thu nhập; ông đã chứng minh được vấn đề phân phối lợi nhuận một 

cách bất công, nên máy móc đã trở thành một tai nạn đối với những người nghèo. Theo ông, những 

nhà nghiên cứu không thể bình tâm quan sát những đau khổ của con người mà không đưa ra phương 

sách cứu chữa. Lênin gọi những người thuộc phái Sismondi là những nhà lãng mạn kinh tế. 

Ông đối lập chủ nghĩa tư bản với chế độ gia trưởng. Ông lý tưởng hóa chế độ gia trưởng (nền 

sản xuất nhỏ), nó đẹp như một đóa hoa hồng. Đồng thời, ông cho rằng sự thắng lợi của chế độ công 

xưởng là mối đe dọa đối với người thợ thủ công và tiểu thương. Ông thể hiện sự lo sợ trước nguy cơ 

đó. 

Một trong những công lao quan trọng nhất của Sismondi là ông đã tổng kết cuộc cách mạng 

công nghiệp và phê phán gay gắt chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản là cạnh tranh không hạn chế và 

bóc lột quần chúng nhân dân lao động, là khủng hoảng, phá sản và thất nghiệp. Ông đã lên án việc 

bóc lột trẻ em và nêu lên tác hại của sự phân công lao động đối với thể chất và tinh thần của công 

nhân. Ông là một trong những người đầu tiên chỉ ra những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản (Lênin). 

b, Lý luận về giá trị 

Sismondi đứng vững trên lập trường lý luận giá trị - lao động để giải thích các hiện tượng và 

quá trình kinh tế. Ông đã khẳng định lao động là nguồn gốc của giá trị - thể hiện quan điểm bênh 

vực người nghèo khổ, những người sản xuất nhỏ. 
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Ông đưa ra danh từ "Thời gian lao động xã hội cần thiết" và cho rằng: Khi xác định lượng 

giá trị của hàng hóa không được dựa vào sản xuất cá biệt mà phải dựa vào sản xuất xã hội… 

Ông vạch rõ mâu thuẫn giữa giá trị và giá cả, ông cho rằng: giá trị và giá cả nhất trí với nhau 

chỉ trong nền sản xuất nhỏ, từ đó ông đi đến thủ tiêu nền sản xuất tư bản chủ nghĩa - nền sản xuất 

lớn. Ông coi giá trị tương đối của hàng hóa là phụ thuộc vào cạnh tranh, vào lượng cầu, vào tỷ lệ 

giữa thu nhập và lượng cung về hàng hóa. Giá trị tuyệt đối hay chân chính của hàng hóa được ông 

giải thích theo kiểu tự nhiên chủ nghĩa và đi tìm giá trị đó trong môt đơn vị kinh tế độc lập. 

c, Lý luận về tiền tệ 

Ông coi tiền chỉ có vai trò là thước đo chung của giá trị. Sự xuất hiện của tiền chỉ làm cho 

viiệc trao đổi hàng hóa được dễ dàng hơn. 

Ông chưa phát hiện ra nguồn gốc, bản chất, chức năng của tiền. Ông coi nền sản xuất lớn tư 

bản chủ nghĩa đồng nhất với nền kinh tế tiền tệ. 

d, Lý luận về tư bản 

Ông cho rằng: tất cả tư bản đều là tiền tệ, và nó được chia thành tư bản cố định và tư bản lưu 

động, trong đó tư bản lưu động được tái sản xuất hoàn toàn trong năm. 

Ông phê phán tích chất bóc lột rõ rệt của lợi nhuận tư bản: Lợi nhuận là một phần giá trị bị 

khấu trừ, do lao động công nhân làm ra bị nhà tư bản chiếm không. 

đ, Lý luận về tiền công 

Theo Sismondi, tiền công là một phần giá trị do công nhân tạo ra. Ông công khai nói về tình 

trạng điêu đứng của công nhân do sự phát triển của sản xuất cơ khí. Ông nhấn mạnh thất nghiệp là 

hiện tượng xảy ra thường xuyên. Đối với những người thất nghiệp thì giá sản phẩm công nghiệp rẻ 

không có lợi gì cho họ, vì họ không mua được những thứ đó. 

Chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì tình cảnh công nhân càng điêu đứng, tiền công càng 

giảm xuống, tình trạng thất nghiệp càng tăng, tiêu dùng sẽ giảm đi. Do vậy, ông khuyên hãy quay về 

một xã hội mà ở đó toàn bộ giá trị do công nhân làm ra họ được hưởng toàn bộ. Đó là xã hội tồn tại 

nền sản xuất nhỏ. 

e, Lý luận về lợi nhuận, địa tô 

Trên cơ sở kế thừa những quan điểm về lợi nhuận của trường phái tư sản cổ điển, Sismondi 

cho rằng lợi nhuận là khoản khấu trừ thứ tư vào sản phẩm lao động. Đó là thu nhập không lao động, 

là kết quả của sự cướp bóc công nhân, là tai họa kinh tế của giai cấp vô sản. Ông cho rằng, việc san 

bằng lợi nhuận chỉ đạt được bằng cách: Phá huỷ những tư bản cố định bằng sự tiêu vong của công 

nhân trong các ngành bị suy sụp. 

Theo Sismondi, địa tô là kết quả của sự cướp bóc công nhân. Địa tô là một phần giá trị do 

công nhân nông nghiệp tạo ra; là sản phẩm không được trả công của nông nhân. 

Địa tô không chỉ xuất hiện trên mảnh đất tốt mà nó còn có ở cả trên những mảnh đất xấu 

nhất. Điều đó thể hiện ông có tư tưởng về địa tô tuyệt đối. 

f, Lý luận về khủng hoảng kinh tế 
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Sismondi là một trong những đại biểu đầu tiên quan tâm đến khủng hoảng kinh tế. Ông cho 

rằng, khủng hoảng kinh tế không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, cục bộ. Ông dùng lý luận "Tiêu 

dùng không đủ" để giải thích khủng hoảng kinh tế. Ông quy các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản vào 

một mâu thuẫn: Sản xuất tăng lên, còn tiêu dùng lại không theo kịp sản xuất. Từ đó ông đưa ra kết 

luận tiêu dùng giữ vai trò quyết định đối với việc sản xuất. 

Ông cho rằng nguyên nhân cơ bản của khủng hoảng kinh tế là trong lĩnh vực phân phối; 

hạnh phúc của con người và xã hội không phải ở sản xuất mà ở phân phối đúng đắn những của cải 

được tạo ra. Khi chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì sản xuất càng mở rộng, mặt khác tiêu dùng 

ngày càng giảm bớt, đó là nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế. 

Theo Sismondi, khủng hoảng kinh tế không nổ ra thường xuyên là nhờ có ngoại thương, 

nhưng đó chỉ là lối thoát tạm thời. Lối thoát chủ yếu và cơ bản là các nhà tư bản tiêu dùng nhiều 

hơn, phát triển sản xuất nhỏ. Giảm sút sức mua trên thị trường là do sự suy đồi của sản xuất hàng 

hóa nhỏ, còn khủng hoảng kinh tế là hiện tượng tất yếu của chủ nghĩa tư bản do mâu thuẫn giữa sản 

xuất và tiêu dùng quy định. 

Hạn chế 

- Ông cho rằng không có khủng hoảng kinh tế trên phạm vi toàn xã hội, mà chỉ có khủng 

hoảng bộ phận trong các ngành sản xuất riêng lẻ. 

- Ông chưa thấy được mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, cho nên ông cho rằng tiêu 

dùng lạc hậu hơn so với sản xuất. 

- Ông cho rằng thu nhập quốc dân ngang bằng với sản phẩm hàng năm; toàn bộ sản phẩm 

bằng khối lượng thu nhập chi dùng cho cá nhân. Ông chưa thấy được nguồn gốc của tích luỹ. 

- Ông chưa thấy được nguồn gốc của sự giàu có, tăng của cải của xã hội. Do vậy mà ông 

khẳng định ngoại thương là lối thoát cho chủ nghĩa tư bản. 

g, Dự án cải tạo xã hội  và xây dựng xã hội tương lai 

 - Mô hình của xã hội tương lai. 

Theo Sismondi, xã hội tương lai là một xã hội sản xuất hàng hóa nhỏ độc lập của nông dân 

và thợ thủ công. Thể hiện: 

Không có bóc lột vì không thuê mướn lao động, mà là sử dụng chính lao động của riêng 

mình trên mảnh đất của riêng mình, bằng sức lao động của mình, sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của 

mình. Do vậy sẽ không có bóc lột. 

Không xảy ra tình trạng sản xuất thừa, do vậy sẽ không có khủng hoảng kinh tế. 

Một xã hội có vai trò của tiền được giảm nhẹ, tiền chỉ đóng vai trò là phương tiện lưu thông 

hàng hóa. 

Một xã hội có quan hệ đạo lý, đạo đức được duy trì… (một xã hội cổ truyền). 

 - Con đường cải tạo xã hội. 

Nhờ sự can thiệp của Nhà nước: Theo ông, Nhà nước phải can thiệp vào kinh tế để đảm bảo 

trật tự xã hội, bảo vệ lợi ích của những người sản xuất nhỏ, thợ thủ công. Ông đề nghị nhà nước 
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không cho phép tập trung sản xuất, tập trung sự giàu có. Cần phải duy trì sản xuất thủ công, duy trì 

chế độ tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và ruộng đất. Ông coi nhà nước tư sản là đại diện cho lợi ích 

của tất cả các giai cấp và đối lập với sản xuất lớn, đồng thời nhà nước phải có vai trò duy trì sự hài 

hoà xã hội và phát triển phúc lợi chung. 

Dựa vào lòng tốt, lòng nhân ái kể cả của những người giàu để cải tạo xã hội mới. 

Tóm lại, Sismondi là nhà tư tưởng triệt để của giai cấp tiểu tư sản. Về mặt tích cực, ông đã 

bổ sung nhiều nguyên lý mới cho kinh tế chính trị (Mác), là người đầu tiên vạch ra những mâu thuẫn 

của chủ nghĩa tư bản, tư tưởng tiến bộ của ông là đã quan tâm bảo vệ quyền lợi của quần chúng lao 

động, quan tâm đến “phúc lợi xã hội”. Về mặt hạn chế, do dựa vào lập trường giai cấp tiểu tư sản, 

nên thể hiện tính không triệt để trong lý luận, biện pháp kinh tế bảo thủ, yếu đuối. Biểu hiện:  

Thứ nhất, bảo vệ lợi ích người lao động nhưng không tìm ra phương thức cứu chữa, giải 

thích vấn đề nặng về đạo đức hoặc phẩm hạnh. 

Thứ hai, phê phán chủ nghĩa tư bản nhưng nhìn nhận sai lầm về sự phát triển của nó, cho 

rằng sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã đi chệch khỏi những giá trị đạo đức của con người, là một 

sai lầm của lịch sử. 

Thứ ba, muốn khôi phục sản xuất nhỏ “kìm hãm phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 

trong khuôn khổ chật hẹp của quan hệ sở hữu của nền sản xuất nhỏ” (Mác). Nói cách khác, ông 

muốn quay ngược những tiến trình phát triển của xã hội, lý tưởng hóa nền sản xuất nhỏ, phục hồi 

quá khứ. 

5.2.2. Quan điểm kinh tế của Proudon 

a, Lý luận về sở hữu 

Theo ông, sở hữu có tính hai mặt. Mặt tích cực là bảo đảm cho sự độc lập tự do cho người sở 

hữu; nhưng nó có mặt xấu là phá huỷ sự bình đẳng, tạo nên sự bất công trong xã hội. 

Xây dựng một chế độ sở hữu tốt là xây dựng chế độ sở hữu nhỏ. Có nghĩa là duy trì, củng cố 

sở hữu nhỏ, thủ tiêu sở hữu lớn. 

b, Lý luận về giá trị 

Ông coi giá trị là một phạm trù trừu tượng, vĩnh viễn bao gồm hai mặt đối lập nhau: Giá trị 

sử dụng là hiện thân của sự dồi dào của cải, còn giá trị trao đổi thì thể hiện khuynh hướng khan hiếm 

của nó. 

Ông coi sự mâu thuẫn nội tại của hàng hóa là mâu thuẫn giữa sự dồi dào và khan hiếm của 

cải. Theo ông, để giải quyết mâu thuẫn này cần phải tạo ra một "giá trị pháp lý". Giá trị pháp lý 

được hiểu là: Quá trình trao đổi trên thị trường là một quá trình lựa chọn sản phẩm độc đáo. Có một 

số hàng hóa chiếm lĩnh được thị trường, được thực hiện và lại được sản xuất ra và do đó trở thành 

giá trị. Trong khi đó có một số hàng hóa khác lại không có may mắn như vậy, không được xã hội 

thừa nhận, do vậy cần phải xác lập trước giá trị để được xã hội chấp nhận. Ông lấy vàng, bạc làm 

tiền tệ và coi đó là những giá trị pháp lý bởi vì vàng, bạc bao giờ cũng có thể thực hiện được. 

c, Lý luận về tiền tệ 
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Ông cho rằng, khi tiền tham gia vào quá trình trao đổi hàng hóa sẽ làm cho trao đổi hàng hóa 

bị rối loạn, vì mục đích làm giàu và tăng thêm giá trị, họ biến đồng tiền trở thành công cụ thống trị 

và bóc lột những người nghèo. 

Tiền tệ trở thành nguồn gốc của mọi sự đau khổ và bất hạnh. Theo ông, tiền tệ là đặc trưng 

của tư bản và ông coi mọi tư bản đều được quy về tiền tệ. 

d, Quan điểm về tầng lớp thứ ba trong xã hội 

Theo ông, tầng lớp người thứ ba trong xã hội là những người sản xuất nhỏ, những người sản 

xuất bị tan rã. Đây là những người cứu tinh cho xã hội, tạo thế cân bằng cho xã hội. 

đ, Cương lĩnh cải tạo xã hội mới 

- Lý tưởng của xã hội mới. 

Xã hội mới phải là xã hội dựa trên cơ sở là nền sản xuất hàng hóa nhỏ, có tính chất phường 

hội của nông dân và thợ thủ công, không có tư sản lớn. 

Xã hội mới không có bóc lột, thủ tiêu phân cách giàu nghèo, thủ tiêu sự cách biệt giữa thành 

thị và nông thôn.. 

Ông đề nghị tổ chức lại trao đổi trong một đề án về nền kinh tế hàng hóa không có tiền tệ 

(không có tiền hoặc tất cả các hàng hóa đều là tiền như nhau). Ông đề nghị thủ tiêu tiền tệ, vì ông 

coi tiền như một mặt xấu của nền kinh tế hàng hóa. 

- Phương tiện cải tạo xã hội mới. 

Theo Proudon, phương tiện để cải tạo xã hội mới là Nhà nước. 

- Dự án về ngân hàng trao đổi. 

Ông gọi những ngân hàng trao đổi là ngân hàng nhân dân: Trao đổi lao động và sản phẩm 

dựa trên "phiếu lao động" - Đó là phiếu ghi nhận đóng góp lao động của mỗi người tương ứng với 

số sản phẩm làm ra. (Thay tiền bằng phiếu lao động). 

- Dự án về "tín dụng cho không" và "ngân hàng không lấy lãi". 

Ông chủ trương thành lập ngân hàng nhằm mục đích giúp cho người nghèo vay không lấy 

lãi; tín dụng cấp cho người nghèo như là cho không. Đây là ý tưởng phát triển người nghèo, tiến tới 

xóa bỏ người nghèo. 

- Cấp đất cho công nhân ở ngoại ô. 

Ông coi công nhân làm việc trong xã hội tư bản là những lao động khổ sai, như là một bộ 

phận của cái máy. Họ sẽ có cuộc sống tự do, thoải mái, bớt được những tội ác thì họ phải về nhà và 

tránh xa nơi làm việc. 

Tóm lại, đặc trưng trong tư tưởng kinh tế của Proudon là bảo vệ nền sản xuất nhỏ thời kỳ 

cuối thế kỉ XIX khi không thể thực hiện tư tưởng lãng mạn của Sismondi là chuyển chủ nghĩa tư bản 

về sản xuất nhỏ được nữa. Vì thế học thuyết của ông mang tính phản động hơn, mang tính chất duy 

tâm siêu hình và duy ý chí, coi các phạm trù kinh tế như là cái quyết định các mối quan hệ sản xuất. 

Quan điểm chi phối ông là “sự tôn trọng công bằng”. Theo ông, tôn trọng công bằng là tôn trọng 

phẩm giá con người, công bằng là cơ sở cho xã hội, từ đó ông rút ra nguyên tắc bình đẳng và đề cao 
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tự do chống lại mọi tật xấu của nhà nước tư sản. Ông đã cố gắng xây dựng các học thuyết của mình 

về tính công bằng vĩnh cửu đạt được bằng con đường hòa bình (cải tạo chủ nghĩa tư bản; duy trì, 

củng cố sản xuất nhỏ; thay thế nhà nước bằng các mối quan hệ thỏa hiệp giữa các giai cấp, cá nhân, 

công xã và nhóm người sản xuất trên cơ sở của “trao đổi tương đương”). Học thuyết kinh tế của 

Proudon thể hiện sự bồng bột, hỗn độn, thiếu nhất quán. Kiến thức còn nhiều hạn chế, có lúc tỏ ra 

xuất sắc, có lúc lại mơ hồ, lung túng. Ông “đả kích tứ phía và cũng bị tứ phía đả kích”. 

5.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

5.3.1. Mặt tích cực: 

- Những người tiểu tư sản là những người đầu tiên đặt vấn đề phê phán chủ nghĩa tư bản một 

cách toàn diện, chỉ rõ mâu thuẫn trong sự phát triển nội tại của phương thức này và bác bỏ sự tồn tại 

vĩnh viễn của nó. 

- Họ có công lao lớn trong việc phân tích các hậu quả xã hội do sự phát triển của xã hội tư 

bản gây ra. Đã quan tâm, bênh vực người sản xuất nhỏ, người nghèo khổ trong chủ nghĩa tư bản. 

Đặc biệt đã chú trọng đến mối quan hệ phát triển kinh tế và nâng cao lợi ích xã hội của người lao 

động. Các vấn đề xã hội và con người mà các học giả kinh tế chính trị tiểu tư sản đề cập ngày càng 

có ý nghĩa lớn đối với việc phân tích sự phát triển của chủ nghĩa tư bản nói riêng và sự phát triển xã 

hội nói chung, nhất là các nước lạc hậu, chậm phát triển đang bắt đầu phát triển sản xuất hàng hóa 

lớn 

5.3.2. Mặt hạn chế: 

- Hạn chế lớn nhất là họ đã phân tích các vấn đề kinh tế - xã hội dựa trên cơ sở tình cảm đạo 

đức của những người sản xuất nhỏ bị phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa làm cho tan rã. Từ đó 

đã đi đến phủ nhận quy luật khách quan khi phê phán chủ nghĩa tư bản: phủ nhận quy luật phát triển 

xã hội, phủ nhận nền sản xuất lớn, đại công nghiệp. Vì thế họ có thái độ cơ bản là tiêu cực đối với 

sản xuất hàng hóa lớn tư bản chủ nghĩa. 

- Trong cương lĩnh cải tạo xã hội vừa mang tính chất không tưởng, vừa mang tính chất phản 

động (Theo sự đánh giá của Mác – Ăngghen). Hy vọng vào việc cải tạo xã hội tư bản theo mô hình 

lý tưởng phù hợp với đạo đức và tình cảm của người tiểu tư sản ngay trên những cơ sở tồn tại của xã 

hội tư bản. 

Theo Lênin: Gốc rễ của sai lầm là họ không thấy được mối quan hệ biện chứng của sự phát 

triển từ sản xuất hàng hóa nhỏ lên sản xuất hàng hóa lớn tư bản chủ nghĩa. Đã lý tưởng hóa nền sản 

xuất nhỏ nhưng lại phủ nhận nền sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa. Họ “thấy cây mà không thấy rừng” 

và “lấy trái tim người tiểu tư sản thay cho lý trí của nhà phân tích kinh tế”. 

Những tư tưởng này đã được những người cải lương xã hội triệt để lợi dụng. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1.Trình bày điều kiện, hoàn cảnh ra đời của kinh tế tiểu tư sản? Những đặc điểm chung kinh 

tế tiểu tư sản? 

2. Phân tích những quan điểm kinh tế chủ yếu của Sismondi và Dierre-Proudon ?  
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3. Phân tích những mặt tích cực, hạn chế của kinh tế tiểu tư sản? 

4.Phân tích để chỉ rõ hạn chế trong mô hình xã hội tương lai mà Sismondi và Dierre-Proudon 

đưa ra? 

 

VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 

Luận giải nhận định: Sự phê phán chủ nghĩa tư bản, phân tích các vấn đề kinh tế - xã hội của 

các nhà kinh tế chính trị tiểu tư sản dựa trên cơ sở tình cảm đạo đức của những người sản xuất nhỏ 

bị phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa làm cho tan rã. 

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO 

1. Tài liệu học tập:  

   Tập bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, năm 

2009 

2. Tài liệu tham khảo: 

 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân biên soạn – NXB thống 

kê, năm 2003 

 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện chính trị quốc gia HCM – NXB chính trị 

quốc gia, năm 2002 

 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Học viện báo chí và tuyên truyền – NXB chính trị 

quốc gia, năm 2000 

 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế - Phân viện Hà Nội – NXB chính trị quốc gia, năm 

2000 

 GS, TS Mai Ngọc Cường – Lịch sử các học thuyết kinh tế: cấu trúc hệ thống, bổ sung, phân 

tích và nhận định mới – NXB lý luận chính trị, năm 2006 

 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin – Bộ giáo dục và đào tạo, năm 2007 

3. Tài liệu đọc thêm: 

 A.Smith: Bàn về nguyên nhân và bản chất sự giàu có của các dân tộc 

 D. Ricardo: Những nguyên lý của kinh tế chính trị và vấn đề thuế khóa. 

 K.Marx: Tư bản QI, II, III, IV. 

 Steven Pressman – 50 nhà kinh tế tiêu biểu, NXB lao động, năm 1999 

 Hướng dẫn nghiên cứu và ôn tập môn lịch sử các học thuyết kinh tế - Nguyễn Văn Trình - 

Đại học Cần Thơ 

 Lịch sử tư tưởng kinh tế, Phan Quế Anh, NXB KHKT, HN, 1992 
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CHƯƠNG VI 

HỌC THUYẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG 

TƯỞNG THẾ KỶ XIX 

Mục đích, yêu cầu: 

- Nắm được: hoàn cảnh ra đời của kinh tế học CNXH không tưởng, những đặc trưng, đại 

biểu điển hình của trường phái và quan điểm kinh tế cơ bản của  học thuyết kinh tế CNXH không 

tưởng. 

- Qua nội dung những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trường phái để rút ra ý nghĩa nghiên 

cứu, vị trí lịch sử của kinh tế CNXH không tưởng 

Tóm tắt 

Về hoàn cảnh ra đời của học thuyết kinh tế CNXH không tưởng: 

Học thuyết kinh tế của CNXH không tưởng ra đời vào những năm đầu của thế kỷ thứ XIX 

(còn được gọi là CNXH không tưởng Tây Âu), khi mà cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát 

triển, máy móc được cải tiến dần thay thế những lao động thủ công, mâu thuẫn giữa các giai cấp 

ngày càng trở nên gay gắt. Trong cuộc đấu tranh này đã dần dần làm thức tỉnh giai cấp công nhân 

phải có một tổ chức tiên phong dẫn đường chỉ đạo chống lại giai cấp tư sản. Chủ nghĩa xã hội 

không tưởng ra đời. 

Những nội dung cơ bản của  trường phái: 

- Cống hiến lớn nhất của CNXH không tưởng thế kỷ thứ XIX là ở chỗ chỉ ra những khuyết 

tật của CNTB như: bản chất bóc lột, tính tự phát vô chính phủ, sự phân hoá xã hội, khẳng định 

được nguồn gốc và sự bất công, các loại khuyết tật của CNTB chính là chế độ tư hữu 

- Các nhà kinh tế theo chủ nghĩa xã hội không tưởng đầu thế kỷ XIX đã đưa ra những học 

thuyết kinh tế, phản ánh một giai đoạn phát triển chưa chín muồi của phong trào đấu tranh của giai 

cấp công nhân. Do vậy, các học thuyết kinh tế của họ đưa ra dựa theo quan điểm về "chủ nghĩa xã 

hội chủ quan" không triệt để và đầy dẫy những ảo tưởng tiểu tư sản. Những mơ ước của họ về xây 

dựng chủ nghĩa xã hội thực hiện trên cơ sở không cần đấu tranh giai cấp. Như vậy, họ đã tách rời 

học thuyết kinh tế với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Họ không thấy rõ vai trò của 

đấu tranh chính trị. Vì vậy, những quan điểm kinh tế của họ đưa ra chỉ là không tưởng, là những 

mong muốn xa rời với thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội. 

6.1. HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG 

6.1.1. Hoàn cảnh ra đời 

a.Tiền đề về kinh tế 

- Năm 1848 cách mạng tư sản Pháp thành công; cuộc cách mạng công nghiệp phát triển 

mạnh mẽ ở các nước Tây Âu vào thế kỷ XVIII đã thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. 

- Máy móc công nghiệp được cải tiến và chế tạo ngày một tăng lên và hoàn thiện hơn, làm 

cho năng suất lao động tăng nhanh chưa từng có. Lao động thủ công được thay thế dần bằng máy 

móc. 
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- Chủ nghĩa tư bản bộc lộ rõ tính chất phản động, những mặt trái của nền kinh tế tư bản 

chủ nghĩa như khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, … 

b. Tiền đề về chính trị - xã hội 

- Khi lực lượng sản xuất phát triển làm cho xã hội phân chia thành giai cấp rõ rệt: Bao gồm 

giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột giai cấp công nhân. Do đó 

xuất hiện đấu tranh giai cấp, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ được chuyển dần từ đấu 

tranh tự phát sang đấu tranh tự giác (có ý thức và có tổ chức hơn) nhưng vào đầu thế kỷ XIX 

phong trào còn chưa mạnh mẽ và rộng khắp. 

- Cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, nước Anh và Pháp đã liên tiếp diễn ra những cuộc 

biến động về chính trị (bãi công, đình công). Biểu hiện ở cuộc đấu tranh giữa hai thế lực phong 

kiến, tư sản tự do và dân chủ cách mạng. Trong cuộc đấu tranh này đã dần dần làm thức tỉnh giai 

cấp công nhân phải có một tổ chức tiên phong dẫn đường chỉ đạo chống lại giai cấp tư sản. Chủ 

nghĩa xã hội không tưởng ra đời. 

6.1.2 Đặc điểm chung của kinh tế chính trị chủ nghĩa xã hội không tưởng 

a. Đặc điểm chung 

+ Chủ nghĩa xã hội không tưởng là học thuyết kinh tế thể hiện sự phản kháng của giai cấp 

công nhân và nhân dân lao động chống lại chế độ tư bản chủ nghĩa và tìm đường xây dựng xã hội 

mới tốt đẹp hơn. 

+ Đặc điểm chung nổi bật là phê phán chủ nghĩa tư bản xuất phát từ lợi ích của sản xuất và 

theo quan điểm kinh tế chứ không theo quan điểm đạo đức, luận lý. Chỉ rõ chủ nghĩa tư bản là một 

giai đoạn phát triển của lịch sử, nhưng chưa phải là chế độ xã hội tốt đẹp nhất của loài người. 

Vạch rõ mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, sự kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển và cần phải 

thay thế bằng xã hội mới.  

Tuy nhiên con đường họ đề xuất xây dựng xã hội mới có tính chất không tưởng (chỉ dừng 

lại ở tính ước muốn, không có cơ sở khoa học để thực hiện, đặc biệt chưa thấy vai trò của giai cấp 

công nhân). 

Về chế độ sở hữu, cơ sở của những quan hệ kinh tế cơ bản, các nhà kinh tế xã hội chủ 

nghĩa không tưởng chưa hoàn toàn nhất trí với nhau, người thì cho rằng còn duy trì chế độ tư hữu, 

người cho rằng phải xóa bỏ và thay vào đó là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. 

b. Những đại biểu điển hình 

+  Saint Simon (1760 – 1825) 

Là nhà văn Pháp nổi tiếng, có kiến thức sâu rộng. Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc 

giàu có ở Pháp, được hưởng mọi sự giáo dục đầy đủ và có hệ thống. Ông đã từng tham gia cuộc 

chiến tranh ở Bắc Mỹ, được phong quân hàm đại tá. 

Ông đã viết nhiều tác phẩm: “Khái niệm về khoa học và con người” (1813); “Những bức 

thư gửi một người Mỹ” (1817); “Quan điểm về sở hữu và pháp chế” (1818); “Bàn về hệ thống 

công nghiệp” (1821); “Cẩm nang của nhà công nghiệp” (1823)… 

+ Charles Fourier (1772 – 18320) 
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Là người Pháp, xuất thân trong một gia đình thương nhân buôn bán. Ông trực tiếp chứng 

kiến sự lừa bip, tước đoạt lẫn nhau giữa các thương nhân, nên ông căm ghét nghề buôn bán. Do đó 

thúc đẩy ông nghiên cứu xã hội. 

Ông viết nhiều tác phẩm: "Sự hòa hợp toàn thế giới" (1803); "Lý thuyết về bốn giai đoạn 

và những số phận chung" (1808); "Lý thuyết về hiệp hội gia đình và công nghiệp" (1822); "Thế 

giới kinh tế mới xã hội chủ nghĩa" (1829)… 

+ Robert Owen (1771 – 1858) 

Ông xuất thân từ một gia đình thợ thủ công ở nước Anh. Ông sống tự lập từ nhỏ, năm 

1799 ông mua một xưởng kéo sợi, bắt đầu từ đây ông bắt đầu sự nghiệp của một nhà cải cách xã 

hội chủ nghĩa không tưởng. Ông đã biến xưởng máy của mình thành nơi thu hút những người 

nghèo khổ, không việc làm. Làm việc ở đây, ngày lao động chỉ có 10 giờ, cấm lao động trẻ em 

dưới 9 tuổi, xây dựng nhà ở cho công nhân, lập các nhà trẻ, trường học kiểu mẫu… 

Các tác phẩm của ông: “Những nhận xét về ảnh hưởng của hệ thống công nghiệp”; “Báo 

cáo về giảm nhẹ tình cảnh của công nhân công nghiệp và nông nghiệp”; “Báo cáo về kế hoạch 

giảm bớt tai họa xã hội”; “Lời kêu gọi của Đại hội các hợp tác xã của nước Anh”; “Thế giới đạo 

đức mới”. 

6.2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỌC THUYẾT KINH TẾ CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG  

6.2.1. Quan điểm kinh tế của Saint Simon 

- Quan điểm lịch sử  

Ông khẳng định lịch sử là sự thay thế lẫn nhau giữa các giai đoạn khác nhau, song lại gắn 

bó quá trình với nhận thức của con người. Theo ông, sự phát triển của lịch sử là quá trình liên tục 

thống nhất và nhận thức được nó cho phép thấy được con đường phát triển của nhân loại. 

Chế độ xã hội này nhất định sẽ phải bị chế độ xã hội khác thay thế: 

 

Nhân tố khoa học của quan điểm là: Thừa nhận sự phát triển của xã hội theo những quy 

luật thay thế tất yếu khách quan của một xã hội phát triển cao hơn đối với một xã hội phát triển 

thấp hơn. 

Hạn chế: Ông không phân tích đúng động lực thực sự của tiến bộ xã hội. Ông coi động lực 

của tiến bộ xã hội là sự tiến bộ của lý trí, của giáo dục và tình cảm đạo đức của con người. 

- Phê phán chủ nghĩa tư bản: 

Ông phê phán chủ nghĩa tư bản là xã hội tạo ra tầng lớp người giàu có và một tầng lớp 

người nghèo khổ; một xã hội như thế là một xã hội không hoàn thiện, không tốt đẹp vì nó diễn ra 

Chế độ 
xã hội cũ 

Không còn phù 
hợp với tình 
hình tri thức 
của nhân loại 

Khủng 
hoảng 

Thời kỳ 
phê 

phán và 
phá hủy 

Chế độ xã hội mới 

Phù hợp với 
trình độ tri 

thức cao hơn 
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sự bóc lột lẫn nhau, hơn thế nữa nó còn diễn ra sự lừa bịp nhau, tự do cạnh tranh, chèn ép lẫn 

nhau; về phía Nhà nước thì không chăm lo, cải thiện đời sống của người lao động. 

Khi phân tích kết cấu của xã hội tư bản, ông đã gọi chung giai cấp công nhân, các nhà tư 

bản và thương nhân là những nhà công nghiệp, còn tầng lớp khác như quý tộc, thầy tu, cha cố 

được ông gọi là giai cấp không sanh lợi. 

- Dự án về cải tạo xã hội tương lai: 

Chế độ tương lai được ông gọi là hệ thống công nghiệp mới trong đó sẽ thực hiện nguyên 

tắc "mỗi người làm theo năng lực, mỗi năng lực sẽ được trả công theo lao động". 

Trong xã hội tương lai, theo ông sẽ không có bóc lột lẫn nhau nữa, thay thế cho sự bóc lột 

đó là sự "bóc lột" thế giới tự nhiên, "bóc lột" vật phẩm, tình trạng người thống trị sẽ được thay thế 

bằng sự thống trị của người đối với tự nhiên. 

Theo ông, trong xã hội tương lai sẽ không còn Nhà nước, chính quyền sẽ được chuyển vào 

tay các nhà công nghiệp và các nhà bác học. Học thuyết của Saint Simon có tính chất hoang 

đường vì ông thường dựa vào tôn giáo mới, còn các nhà bác học là thượng đế linh thiêng. Saint 

Simon nói rằng: Nếu nước Pháp đột nhiên mất đi 50 nhà vật lý giỏi, 50 nhà bác học giỏi, 50 nhà 

sinh vật học giỏi, 500 nông dân giỏi,… quốc gia sẽ đại họa và trở thành cái xác không hồn. Nhưng 

nếu nước Pháp mất hết những nhà hoàng tộc, tất cả những nhà quý phái thượng thư, tất cả những 

thẩm phán và nhân viên cao cấp, tham chính viên, tất cả các thống chế, tất cả các nhân viên cán bộ 

và 10000 địa chủ giàu có nhất…thì quốc gia sẽ không thiệt hại gì. 

Con đường cải tạo xã hội cũ là mong chờ vào những biện pháp tinh thần, bằng việc kêu gọi 

lòng tốt của tất cả các giai cấp trong xã hội, chứ không nhằm vào việc cải tạo các cơ sở kinh tế của 

xã hội cũ. 

6.2.2. Quan điểm kinh tế của Charles Fourier 

Đặc điểm chung trong lý thuyết của Fourier, thể hiện trong các tác phẩm của ông, là có 

nhiều khái niệm mâu thuẫn nhau, có những đề nghị có tính chất hoang tưởng và có khuynh hướng 

đi vào chi tiết hóa (vẽ ra rất cụ thể và tỉ mỉ, chi tiết về xã hội tương lai). 

- Lý thuyết về sự phát triển xã hội 

Ông chia xã hội thành bốn giai đoạn là: giai đoạn mông muội, giai đoạn dã man, giai đoạn 

chế độ gia trưởng và giai đoạn văn minh. Mỗi giai đoạn lại được cấu thành bởi: thời thơ ấu, thời 

niên thiếu, thời trưởng thành và thời già cỗi. Chủ nghĩa tư bản đã qua thời kỳ thịnh vượng, bước 

vào suy vong, tiếp theo sẽ là: “nền sản xuất xã hội chủ nghĩa công bằng, hấp dẫn”.  

- Phê phán chủ nghĩa tư bản 

Theo ông, chủ nghĩa tư bản là xã hội đã phung phí lao động dẫn tới hình thành đội quân 

lớn những người không sản xuất, vì ông cho rằng chỉ có lao động thực tế cần thiết cho xã hội mới 

là lao động sản xuất. 

Nguồn gốc của sự đau khổ là thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, thương nghiệp là ăn cắp, 

nói dối, lừa đảo, đầu cơ nâng giá… Vì vậy phải thủ tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa. 
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Theo ông, sự vô chính phủ trong sản xuất sẽ đẻ ra cạnh tranh giữa các nhà kinh doanh và 

không tránh khỏi các cuộc khủng hoảng cũng như sự bần cùng của những người lao động. Sự 

nghèo đói là do sự thừa thãi sinh ra, nỗi bất hạnh của quần chúng là không có việc làm. 

Ông cho rằng, tập trung sản xuất cao sẽ đẻ ra độc quyền tư bản và độc quyền tất yếu sẽ 

thay thế cạnh tranh tự do. 

- Dự án về xã hội tương lai: 

Qua các tác phẩm của mình, ông mong muốn xây dựng một xã hội tương lai - xã hội xã hội 

chủ nghĩa. Ở đó đời sống của nhân dân sã được cải thiện hoàn toàn, những tệ nạn của xã hội tư sản 

không còn nữa, chế độ dựa trên nền sản xuất tập thể - hiệp hội sản xuất. 

Xây dựng xã hội mới phải trải qua ba giai đoạn: Giai đoạn một là “chủ nghĩa bảo đảm, nửa 

hiệp hội”; giai đoạn hai là “chủ nghĩa xã hội, hiệp hội giản đơn”; giai đoạn ba là “sự hòa hợp, hiệp 

hội phức tạp” Trong đó, giai đoạn một và hai là những giai đoạn chuẩn bị những điều kiện cơ sở 

vật chất kỹ thuật cần thiết, là giai đoạn xây dựng một nền sản xuất lớn, phá vỡ sản xuất nhỏ. Giai 

đoạn ba là giai đoạn phát triển cao nhất, ở đó mọi thành viên xã hội đều được phát huy đầy đủ mọi 

năng lực của mình. 

Cơ sở để xây dựng xã hội mới là nền đại sản xuất. Nhưng ông lại coi nông nghiệp là cơ sở 

của nền sản xuất xã hội, còn công nghiệp dù quan trọng đến đâu cũng là thứ hai, giữ vai trò bổ 

sung cho nông nghiệp. 

Fourier đã trình bày lý thuyết về “lao động hấp dẫn” và lý thuyết “cộng đoàn” (Pha-lăng-

giơ). 

Lý thuyết “lao động hấp dẫn” 

Fourier cho rằng cần phải giải phóng con người khỏi sự nguyền rủa của ngàn xưa (coi 

khinh lao động có từ thời chiếm hữu nô lệ) và giải phóng con người khỏi lao động cưỡng bức. 

Dưới chủ nghĩa xã hội, lao động không những là một sự cần thiết mà còn là nhu cầu của con 

người. 

Trong hệ thống lý luận của Fourier có lý luận về sự ham thích (thích thú). Ở đây ông lại đi 

vào chi tiết hóa, Fourier cho rằng con người có 12 thứ ham thích, trong đó có ba thứ ham thích 

chính: ưa thay đổi, ưa đả kích, ưa phức tạp. Không nên kìm hãm sự ham thích của con người mà 

phải biết sử dụng sự ham thích đó một cách khéo léo để biến lao động từ cưỡng bức sang lao động 

hấp dẫn. Con người làm việc vì thích thú. 

Theo Fourier, muốn làm được điều nói trên thì phải đem công việc canh nông thay thế cho 

công việc kỹ nghệ càng nhiều càng tốt. Trong nông nghiệp, Fourier chống lại đại canh tác (sản 

xuất lớn). Ông đề nghị hướng nông nghiệp vào trồng hoa, trái cây và chăn nuôi tiểu gia súc. Tổ 

chức lao động thành các tốp nhỏ. Mọi người có thể thay đổi từ tốp chuyên môn này sang tốp 

chuyên môn khác tùy theo sự lựa chọn của mình. 

Muốn cho lao động hoàn toàn hấp dẫn phải bảo đảm phương tiện vật chất cho mọi người, 

bảo đảm mức sinh hoạt tối thiểu cần thiết và tự do lựa chọn, di chuyển công việc. 

Lý thuyết “cộng đoàn”(Pha- lăng- giơ) 
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